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Lêi c¶m ¬n

LuËn v¨n ®­îc hoµn thµnh t¹i tr­êng §¹i häc Vinh d­íi sù h­íng dÉn khoa häc cña ThÇy gi¸o GS. TS  §µo Tam. T¸c gi¶ xin bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy, ®· trùc tiÕp gióp ®ì t¸c gi¶ hoµn thµnh LuËn v¨n.

T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong chuyªn ngµnh Lý luËn vµ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n To¸n, tr­êng §¹i häc Vinh, ®· nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y vµ gióp ®ì t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËn v¨n.

T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®· tham gia gi¶ng d¹y líp Cao häc 15 chuyªn ngµnh Lý luËn vµ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n To¸n.

T¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi Ban chñ nhiÖm cïng c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o Khoa sau ®¹i häc, §¹i häc Vinh. 

T¸c gi¶ xin göi tíi tÊt c¶ ng­êi th©n vµ c¸c b¹n bÌ lßng biÕt ¬n s©u s¾c.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m, gióp ®ì quý b¸u ®ã!

LuËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc vµ biÕt ¬n c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.

Vinh, th¸ng 12 n¨m 2009
T¸c gi¶
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MỞ ĐẦU

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1. Một trong những quan điểm chủ đạo của việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là phát huy tính tích cực trong hoạt động nhận thức của người học. Cơ sở tâm lí của định hướng này là "con người làm ra chính bản thân mình bằng hoạt động", "tâm lí, ý thức của con người được hình thành và biểu hiện qua hoạt động". Như vậy dạy học muốn có hiệu quả nhất thiết phải được tổ chức sao cho người học sinh thực sự hoạt động trong môi trường có sự tương tác giữa thầy với trò, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, hay sự hoạt động, độc lập, tích cực của cá nhân với tư liệu kiến thức. Tất cả những hoạt động đó chỉ thực sự đạt được khi hứng thú học tập, nhu cầu nhận thức của người học đã được khơi dậy. Khi người học đã hứng thú, đã tự ý thức được nhiệm vụ học tập, họ tự đặt mình vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Khi có hứng thú học sinh sẽ say mê với môn học; tự tin, chủ động chiếm lĩnh các kiến thức mới; tích cực và sáng tạo khi giải quyết các nhiệm vụ học tập... Có thể nói rằng, hứng thú học tập là điều kiện tất yếu để mỗi học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và tự giác của mình trong quá trình học tập.


Luật giáo dục nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (12/1998), điều 24.2 qui định: "... Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh". Đổi mới giáo dục đã và đang diễn ra mạnh mẽ nhưng chất lượng và hiệu quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới phát triển kinh tế, xã hội đang đặt ra. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng sâu xa nhất là bản thân chủ thể của quá trình dạy học, tức là người học chưa có được hứng thú học tập, vì thế hoạt động học tập không mang tính tích cực, chủ động, mà nhiều khi còn ngượng ép... Chính vì thế, trong quá trình dạy học, việc khơi dậy hứng thú học tập cho các em là điều rất quan trọng.


1.2. Toán học là khoa học nghiên cứu các hình dạng không gian và các quan hệ số lượng. Đó là khoa học có tính trừu tượng cao độ và tính thực tiễn phổ dụng. Toán học phát sinh từ nhu cầu thực tiễn của con người. Nhưng dù ở mức độ nào, tính trừu tượng cao độ của toán học chỉ che lấp chứ không làm mất tính thực tiễn của toán học. Toán học có các đặc điểm khác so với các môn khoa học khác. Do đó, hứng thú học tập môn toán cũng có những đặc điểm khác với hứng thú học tập các môn khoa học khác. 


1.3. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hứng thú học tập của học sinh. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên phương diện rộng, chưa đi vào cụ thể, do đó hạn chế trong việc áp dụng vào thực tiễn dạy học. 


Từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: ''Một số phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho học sinh THPT trong dạy học chủ đề hình học không gian''. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực tiễn về hứng thú học tập của học sinh THPT, từ đó xây dựng một số phương thức nhằm bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho học sinh THPT.

3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC


Nếu xây dựng được các phương thức hợp lí nhằm bồi dưỡng hứng thú học tập môn toán cho học sinh THPT thì sẽ góp phần nâng cao được chất lượng dạy học môn toán ở trường phổ thông.

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU


4.1. Tìm hiểu đặc điểm tâm lí của học sinh phổ thông. Tổng hợp quan điểm của một số nhà khoa học về hứng thú nhận thức nói chung và hứng thú học tập nói riêng nhằm xác định các biểu hiện của hứng thú học tập môn Toán của học sinh phổ thông. 


4.2. Xây dựng một số phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn toán cho học sinh THPT.

4.3. Tổ chức thử nghiệm s​ư phạm xem xét tính khả thi của phư​ơng án đề xuất; kiểm nghiệm hiệu quả của đề tài trong thực tiễn.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5.1. Nghiên cứu lí luận

- Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Nhà nước, các chủ trương và chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ dạy học Toán ở trường THPT.

- Nghiên cứu các tài liệu tâm lí học, giáo dục học và lí luận dạy học bộ môn Toán có liên quan đến đề tài.

- Nghiên cứu SGK, sách bài tập, sách giáo viên, sách tham khảo hiện hành ở trường THPT.

5.2. Quan sát
Dự giờ quan sát biểu hiện của học sinh về hứng thú học tập trong giờ Toán. Quan sát biểu hiện của giáo viên về hứng thú đối với hoạt động dạy trong giờ Toán (trước và trong thử nghiệm)

5.3. Điều tra thực tiễn và xin ý kiến chuyên gia

- Phỏng vấn, sử dụng phiếu điều tra GV và HS về:

+ Thực trạng vấn đề bồi dưỡng hứng thú cho học sinh thông qua dạy học Toán ở trường THPT
+ Thực trạng hứng thú học tập môn Toán của học sinh THPT

- Tổ chức xin ý kiến chuyên gia giáo dục về vấn đề nghiên cứu.

5.4. Thử nghiệm sư phạm


Tổ chức thử nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, có ba chương.
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Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Khái niệm hứng thú

Thuật ngữ hứng thú đã được sử dụng khá rộng rãi ở trong thực tiễn cuộc sống cũng như trong khoa học giáo dục. Theo từ điển Tiếng Việt: "Hứng thú là biểu hiện của một nhu cầu, làm cho chủ thể tìm cách thoả mãn, tạo ra khoái cảm, thích thú, và huy động sinh lực để cố gắng thực hiện". Hứng thú là một hiện tượng tâm lí phức tạp và có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, trong các lĩnh vực khoa học - làm tăng hiệu quả của quá trình nhận thức, làm nảy sinh khát vọng hành động và hành động một cách say mê, sáng tạo có hiệu quả, làm tăng thêm sức làm việc ở mỗi người. Vì thế khi có hứng thú học một môn học nào đó, người học sẽ hết sức tự giác, say sưa tìm tòi, sáng tạo trong quá trình lĩnh hội, vận dụng tri thức... Nhờ đó, họ đạt được kết quả cao trong học tập.

Với ý nghĩa đó, vấn đề hứng thú nói chung, hứng thú học tập nói riêng đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà tâm lí học, giáo dục học trên thế giới và Việt Nam.

Thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về hứng thú.

1.1.1. Quan điểm duy tâm

Xuất phát từ quan điểm duy tâm, các nhà tâm lí học phương Tây đã coi hứng thú là thuộc tính có sẵn ở con người; quá trình lớn lên của cá nhân chỉ là quá trình bộc lộ dần thiên hướng ở họ. Đó là quan điểm rất phiến diện, phủ nhận vai trò của giáo dục, giáo dưỡng, của những hoạt động có ý thức của con người trong quá trình hình thành, phát triển hứng thú ở họ. Chẳng hạn, I. P. Shacbac cho rằng hứng thú là thuộc tính có sẵn mang tính bẩm sinh ở con người. Còn S. Klaset lại khẳng định hứng thú là dấu hiệu của nhu cầu, bản năng, khát vọng đòi hỏi được thoả mãn.


1.1.2. Quan điểm duy vật

Khác với các nhà tâm lí học tư sản, các nhà tâm lí học mác xít đã khẳng định hứng thú không phải là một cái gì trừu tượng, cũng không phải là thuộc tính sẵn có trong nội tại con người, mà là kết quả của quá trình nhận thức ở mỗi người, nó phản ánh một cách khách quan thái độ đang tồn tại ở cá nhân. Thái độ đó được xuất hiện là do kết quả qua lại giữa điều kiện sống và sự hoạt động của mỗi cá nhân.

Theo A. V. Zaparojet, hứng thú là khuynh hướng của sự tự ý thức tới những đối tượng nhất định, là nguyện vọng tìm hiểu chúng càng tỉ mỉ càng hay. 
Một số tác giả khác như V. G. Ivanop, N. N. Maiaxinop coi hứng thú là thái độ nhận thức của cá nhân đối với hiện thực, L. A. Gôđơn lại gắn hứng thú với cảm xúc, ý chí. Theo họ, hứng thú là một sự kết hợp độc đáo của các quá trình cảm xúc, ý chí và trí tuệ khiến tính tích cực nhận thức và hoạt động của con người được nâng cao.
A. A. Liublinxkaia cho rằng: “Hứng thú là thái độ nhận thức của con người đối với xung quanh, đối với một mặt nào đó, đối với một lĩnh vực nhất định mà trong đó con người muốn đi sâu hơn”.
A. A. Liublinxkaia cho rằng: “Hứng thú là thái độ nhận thức của con người đối với xung quanh, đối với một mặt nào đó, đối với một lĩnh vực nhất định mà trong đó con người muốn đi sâu hơn”. P. A. Ruđich quan niệm: “Hứng thú là biểu hiện xu hướng đặc biệt của cá nhân nhằm nhận thức những hiện tượng nhất định của cuộc sống xung quanh, đồng thời biểu hiện thiên hướng tương đối cố định của con người đối với các loại hoạt động nhất định”.

Như vậy, hứng thú là sự phản ánh thái độ của chủ thể đối với thực tiễn khách quan. Đây là sự phản ánh có chọn lọc. Theo tác giả Đào Tam: Thực tiễn rất rộng lớn nhưng con người chỉ hứng thú với cái gì cần thiết, quan trọng, gắn liền với kinh nghiệm và sự phát triển tương lai của họ. Theo quan điểm hoạt động, hứng thú là thành tố tạo nên động cơ phát hiện các đối tượng mang tính nhu cầu, để chủ thể thâm nhập vào đối tượng đó và biến chúng thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu.

Trong luận văn, chúng tôi dựa trên quan điểm về hứng thú của A. G. Kovaliov. Ông cho rằng: “Hứng thú là thái độ đặc thù của cá nhân đối với một đối tượng nào đó, do ý nghĩa của nó trong đời sống và do sự hấp dẫn về tình cảm của nó.”[21, tr.228]. Tuy nhiên, ở định nghĩa này cũng cần nhấn mạnh đến ý nghĩa của đối tượng với xã hội, nhất là đối với chính cá nhân. Chính ý nghĩa của đối tượng đối với cá nhân là một yếu tố rất quan trọng của việc hình thành hứng thú.
N.G Marôzôva [27, tr.5] thấy ít nhất có ba yếu tố đặc trưng cho hứng thú gồm: 1) Có cảm xúc đúng đắn với hoạt động. 2) Có khía cạnh nhận thức của cảm xúc này (được tác giả gọi là niềm vui tìm hiểu và nhận thức). 3) Có động cơ trực tiếp xuất phát từ bản thân hoạt động, tức là hoạt động tự nó lôi cuốn và kích thích, không phụ thuộc vào các động cơ khác như tinh thần, nghĩa vụ thực hiện yêu cầu, có thể hỗ trợ làm nảy sinh và duy trì hứng thú, những động cơ đó không xác định được bản chất của hứng thú.
1.2. Hứng thú nhận thức và hứng thú học tập

Hứng thú nhận thức là một lĩnh vực đặc biệt và quan trọng của hứng thú. Trong nhà trường, nội dung của các môn học là đối tượng của hứng thú nhận thức của học sinh. Nắm vững các bộ môn đó là nhiệm vụ cơ bản của quá trình học tập. Từ đây ta rút ra rằng, không chỉ những tri thức học sinh tiếp thu được tham gia vào phạm vi của hứng thú nhận thức mà còn quá trình nắm vững tri thức, quá trình học tập toàn bộ, quá trình này cho phép tiếp thu những phương pháp cần thiết và giúp đỡ cho phong trào tiến lên thường xuyên của học sinh. Hứng thú nhận thức hướng vào sự nhận thức, sự nắm vững các tri thức, mà những tri thức này trình bày trong các môn học của nhà trường. Theo G. J. Sukina hứng thú nhận thức là khuynh hướng lựa chọn của cá nhân đối với quá trình nhận thức. Theo Zetlin, hứng thú nhận thức là năng lực lựa chọn lĩnh vực tri thức này hoặc lĩnh vực tri thức khác đang hướng vào phương diện nội dung của nó và vào quá trình lĩnh hội tri thức. Tác giả Dương Như Xuyên hiểu hứng thú nhận thức là những hứng thú đang hướng vào việc lĩnh hội tri thức, vào những phương pháp để lĩnh hội tri thức để vượt qua những yêu cầu nhận thức.

Dựa trên định nghĩa hứng thú của A. G. Kovaliov, chúng tôi hiểu: hứng thú nhận thức là thái độ lựa chọn đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng được nhận thức, do ý nghĩa của nó trong đời sống và do sự hấp dẫn về tình cảm của nó.

Cũng như mọi thuộc tính tâm lí khác, hứng thú nhận thức là một hiện tượng tâm lí phức tạp và luôn biến động. Nghiên cứu của N.G. Marôzôva đã chỉ ra hứng thú nhận thức được hình thành qua ba giai đoạn [26, tr.36].

Giai đoạn 1: Thái độ nhận thức có xúc cảm với đối tượng được xuất hiện dưới dạng rung động định kì. Ở giai đoạn này, cá nhân chưa có hứng thú thực sự. Do bị cuốn hút bởi nội dung vấn đề được giáo viên trình bày, học sinh chăm chú lắng nghe, trực tiếp thể hiện niềm vui nhận thức ra cái mới. Sự rung động định kì đó là giai đoạn đầu tiên của hứng thú. Những rung động đó có thể mất đi khi giờ học kết thúc, nhưng cũng có thể trên cơ sở những rung động đó, hứng thú được phát triển. Hứng thú nhận thức chỉ xuất hiện khi học sinh mong muốn hiểu biết nhiều hơn; thông qua tác động vào đối tượng nhận thức các em mong muốn xâm nhập vào đối tượng giải thích, biến đổi đối tượng thể hiện qua việc đặt ra những câu hỏi và vui mừng khi được giải đáp.

Giai đoạn 2: Ở giai đoạn này, những rung động định kì được lặp đi lặp lại nhiều lần và được khái quát trở thành thái độ nhận thức xúc cảm tích cực với đối tượng, tức là hứng thú được duy trì. Thái độ nhận thức – xúc cảm với đối tượng sẽ thúc đẩy học sinh quan tâm tới những vấn đề đặt ra cả trong giờ học lẫn sau khi giờ học đã kết thúc. Hay nói cách khác, ở các em đã có sự nảy sinh câu hỏi nhận thức, tìm tòi và khám phá. 

Giai đoạn 3: Nếu thái độ tích cực đó được duy trì, củng cố, khả năng tìm tòi độc lập ở các em thường xuyên được khơi dậy thì thái độ hứng thú có thể trở thành xu hướng của cá nhân. Ở mức độ này, hứng thú nhận thức khiến cho toàn bộ quá trình hoạt động của học sinh có biến đổi. Học sinh sẽ dành thời gian rảnh rỗi của mình vào việc tìm tòi thêm những kiến thức có liên quan đến vấn đề mình hứng thú, tham gia ngoại khoá, đọc thêm sách, tìm thêm những người cùng quan tâm tới những vấn đề của mình. Hứng thú bền vững là giai đoạn cao nhất của sự phát triển hứng thú. 
Từ sự phân tích ba giai đoạn của sự hình thành và phát triển hứng thú, N.G. Marôzôva đã nhận xét: hứng thú (kể cả hứng thú nhận thức) có thể được xác định như là một thái độ nhận thức xúc cảm (thái độ này nảy sinh từ rung động nhận thức xúc cảm)  đối với đối tượng hoặc một hoạt động nào đó gây động cơ trực tiếp. Thái độ này diễn ra trong những điều kiện thuận lợi trở thành xu hướng nhận thức – xúc cảm của cá nhân. 

Việc nắm được các giai đoạn hình thành và phát triển của hứng thú nhận thức cho phép người giáo viên có thể phát triển hứng thú nhận thức ở học sinh từ mức độ thấp đến mức độ cao hơn, cho phép hình thành cái chưa có và có thể phát triển hứng thú nhận thức ở học sinh.

G. J. Sukina và N.G. Marôzôva thống nhất ý kiến trong việc phân tích các mức độ phát triển của hứng thú. Họ coi sự tò mò, tính ham hiểu biết, xúc cảm với đối tượng, với hoạt động của chủ thể đã lựa chọn là những dấu hiệu ban đầu của hứng thú. Những biểu hiện này nảy sinh từ tuổi nhà trẻ và phát triển mạnh ở tuổi mẫu giáo khi trẻ được tiếp xúc rộng rãi với môi trường xung quanh. Nhưng đây chưa phải là hứng thú nhận thức thực sự, mà là tiền đề quan trọng để hứng thú nhận thức sẽ nảy sinh và phát triển.

Rung động nhận thức có khi được gây ra do những điều kiện cụ thể, trực tiếp của tình huống hoạt động. Đây là mức độ đầu của hứng thú nhận thức. Rung động nhận thức dễ dàng bị dập tắt nếu không được củng cố thường xuyên.

Hứng thú nhận thức mang tính xúc cảm của nhận thức. Sự bền vững của mức độ này có được nhờ những rung cảm nhận thức tình huống được củng cố và phát triển, nhưng đây cũng chưa phải là hứng thú nhận thức thực sự. Mức độ này của hứng thú nhận thức thường biểu hiện rõ rệt và chủ yếu ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Ở giai đoạn này, hứng thú biểu lộ rõ rệt những xúc cảm bắt nguồn từ những niềm vui do hứng thú nhận thức đem lại. Hứng thú nhận thức ở tuổi này liên quan chặt chẽ với thành tích học tập.

Hứng thú nhận thức thực sự được hình thành và bền vững biểu hiện khi cá nhân hướng toàn bộ hoạt động nhận thức theo một dạng nhất định và thường quyết định việc lựa chọn nghề nghiệp, con đường sống tương lai của mình. Ở mức độ này, hứng thú không chỉ tồn tại những xúc cảm, niềm vui, sự thỏa mãn do hoạt động nhận thức đem lại mà còn tồn tại cả sự nỗ lực ý chí một cách bền vững. Thành phần ý chí biểu lộ rõ rệt khi chủ thể gặp khó khăn trong quá trình nhận thức và tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ, hiểu sâu đối tượng. Đây là mức độ phát triển cao của hứng thú nhận thức và thường được xuất hiện ở cuối tuổi học sinh phổ thông.

Việc tổ chức hoạt động nhận thức nhằm hình thành và phát triển hứng thú nhận thức cho học sinh không thể không chú ý tới các mức độ phát triển của nó. Mặt khác, việc hiểu các mức độ phát triển hứng thú còn giúp nhà giáo dục nắm được sự phát triển hứng thú ở học sinh của mình để từ đó có biện pháp thiết thực nhằm hình thành và phát triển hứng thú cho học sinh. Để hình thành hứng thú nhận thức cho học sinh, đòi hỏi trong hoạt động, giáo viên phải tạo được những điều kiện nhất định. Nghiên cứu của N.G. Marôzôva và các cộng tác viên của ông đã vạch ra một số điều kiện sau:

Một là, người lớn phải tạo được ở trẻ em sự phát triển bình thường về nhận thức. Trẻ phải có được những tri thức, kĩ năng bước đầu đối với học tập và trên nền đó, hoạt động nhận thức có thể diễn ra một cách bình thường. 

Hai là, việc tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh phải gây được cho các em thái độ tích cực đối với học tập.

Hứng thú nhận thức hình thành động cơ quan trọng nhất của sự học tập mà động cơ này ở trong cơ sở của thái độ tốt của học sinh đối với nhà trường, đối với tri thức - thái độ này thúc đẩy học tập tự giác, liên hệ với ấn tượng vui sướng do lao động trí óc, với nguyện vọng thường xuyên đi sâu vào nghiên cứu một hoặc một số môn học.

Các công trình nghiên cứu, các nhà tâm lí đã coi hứng thú học tập - hứng thú đối với sự tìm hiểu tri thức khoa học, là một biểu hiện đặc biệt của hứng thú nhận thức. Chúng tôi đồng tình với quan niệm của A. G. Kovaliov. Ông cho rằng: “Hứng thú học tập chính là thái độ lựa chọn đặc biệt của chủ thể đối với đối tượng của hoạt động học tập, vì sự thu hút về mặt tình cảm và ý nghĩa thực tiễn của  nó trong đời sống của cá nhân.”[21, tr.229] .

1.2.1. Tính chủ thể và đặc điểm tâm sinh lí của chủ thể

Chủ thể của hoạt động đang được nghiên cứu là học sinh lứa tuổi THPT. Hứng thú có tính chủ thể, vì mỗi học sinh có hứng thú với những đối tượng khác nhau. Có em hứng thú với môn Toán, có em lại hứng thú với môn Văn, hay hứng thú với các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật. Trong môn Toán, có em hứng thú với mảng kiến thức hình học, có em hứng thú với mảng bất đẳng thức. Qua điều tra cho thấy, khi hứng thú với mảng kiến thức nào, các em sẽ có thành tích học tập ở môn học đó tốt hơn các môn học khác, đồng thời cũng biểu hiện đào sâu suy nghĩ tìm tòi đối với môn học đó.

Để nghiên cứu về các biểu hiện của hứng thú học tập ở học sinh lứa tuổi THPT, cần nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh ở lứa tuổi này.

*) Về đặc điểm của sự phát triển trí tuệ:

Ở tuổi thanh niên tính chủ định đư​ợc phát triển mạnh mẽ ở tất cả các quá trình nhận thức, cụ thể:

- Quan sát trở nên có mục đích hơn, có hệ thống hơn. Các em đã có khả năng t​ư duy lí luận, tư​ duy trừu tượng một cách độc lập, sáng tạo, suy luận chặt chẽ hơn. T​ư duy nhất quán hơn đồng thời tính phê phán của tư​ duy cũng phát triển.

- Ghi nhớ chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ, đồng thời vai trò của ghi nhớ logic, ghi nhớ trừu t​ượng, ghi nhớ ý nghĩa ngày một rõ rệt. Những đặc điểm đó tạo điều kiện cho học sinh có khả năng thực hiện các thao tác t​ư duy Toán học phức tạp, dễ dàng phân tích và nắm đ​ược nội dung cơ bản của các khái niệm trừu t​ượng.

*) Về sự phát triển tự ý thức

Sự phát triển tự ý thức là một đặc điểm nổi bật của sự phát triển nhân cách của thanh niên mới lớn, có thể nói tới các đặc điểm sau:

- Thanh niên có nhu cầu tìm hiểu và đánh giá những đặc điểm tâm lí của mình theo quan điểm về mục đích cuộc sống và hoài bão của mình. Nội dung của sự tự ý thức cũng khá phức tạp, các em đã nhận thức đư​ợc vị trí của mình trong hiện tại và t​ương lai.

- Thanh niên không chỉ có nhu cầu đánh giá mà còn có khả năng đánh giá sâu sắc và tốt hơn thiếu niên. Tuy nhiên thanh niên thư​ờng có xu hư​ớng cư​ờng điệu trong tự đánh giá. Hoặc th​ường đánh giá thấp cái tích cực, tập trung phê phán cái tiêu cực hoặc đánh giá quá cao nhân cách của mình, dễ tỏ ra tự cao, coi thư​ờng ng​ười khác. Tuy hay có sai lầm trong đánh giá, nh​ưng việc phân tích có mục đích đó là một dấu hiệu tốt và là tiền đề của sự tự giáo dục có mục đích.
Hứng thú học tập của học sinh khá giỏi so với hứng thú học tập của học sinh trung bình và học sinh yếu cũng có những đặc điểm khác nhau. Học sinh khá giỏi hứng thú với các bài toán khó và hay, với những lời giải bất ngờ thú vị. Các em thích tìm tòi sáng tạo, mong muốn tìm ra cái mới, không thích giải những bài toán đơn giản, lặp đi lặp lại cùng một dạng toán. Nhưng học sinh trung bình và kém có thể chưa tiếp cận được với cách giải đó, chưa tiếp cận được với những bài toán khó, các em hứng thú khi giải được một bài toán, hiểu được một vấn đề, khi được giáo viên động viên và khích lệ vì sự cố gắng. Cả học sinh giỏi và học sinh trung bình hay học sinh kém đều cảm thấy thú vị khi hiểu ý nghĩa của kiến thức mình học.
Từ những đặc điểm đó của học sinh THPT, trong dạy học thầy giáo cần phải h​ướng sự​ tự ý thức của họ vào hình thành động cơ và hứng thú học tập, luôn tạo cơ hội để học sinh khẳng định mình, tạo cơ hội để học sinh có đư​ợc thành công trong học tập... để từ đó phát triển năng lực tự học của họ. Cần phát triển và rèn luyện khả năng tự đánh giá của học sinh THPT.

Những đặc điểm trên đây cho thấy trong quá trình dạy học ở THPT, việc xây dựng hứng thú, niềm tin để rồi từ đó học sinh có thái độ đúng đắn, xây dựng cho mình một hứng thú ổn định là rất quan trọng. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập của học sinh. Trong quá trình dạy học còn phải chú ý rèn luyện cho học sinh khả năng tư​ duy lí luận, đó là một công cụ quan trọng của hoạt động học tập của học sinh.
1.2.2. Đối tượng của hứng thú học tập của học sinh

Hứng thú luôn có khuynh hướng đối tượng xác định, các hứng thú của con người rất đa dạng như sự đa dạng của thế giới xung quanh. Song từ muôn hình muôn vẻ của các sự vật của thế giới xung quanh trong hứng thú của mỗi cá nhân chính cái gì có ý nghĩa, quan trọng, có giá trị đối với chính cá nhân, cái gì liên hệ với kinh nghiệm cá nhân và sự phát triển của nó đang được phản ánh một cách có lựa chọn. Có người hứng thú với lĩnh vực thể thao, có người lại hứng thú với lĩnh vực nghệ thuật, có người hứng thú với lĩnh vực nhận thức,... Trong mỗi lĩnh vực có sự phân hóa mỏng hơn của các hứng thú, chẳng hạn trong lĩnh vực thể thao, chỉ hứng thú với môn bóng đá, hay trong lĩnh vực nhận thức chỉ hứng thú với nhận thức khoa học,... Đối tượng của hứng thú nhận thức một môn khoa học là đối tượng của hoạt động nhận thức môn học đó. Đối tượng của hứng thú học tập một môn học là đối tượng của hoạt động học tập môn học đó.
1.2.3. Sự cần thiết của hứng thú đối với quá trình học tập
Trong bất cứ một công việc gì nếu có hứng thú làm việc con người sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động, làm nảy sinh khát vọng hành động và hành động có sáng tạo. Ngược lại nếu hứng thú không được thỏa mãn sẽ dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Các nhà tâm lí học N. G. Marôzôva, A. G. Kovaliov, G. J. Sukina nhận thấy: không có hứng thú nào được phát triển cao kể cả hứng thú nhận thức lại không buộc chủ thể phải hành động tích cực để chiếm lĩnh đối tượng hứng thú. 

Hứng thú học tập của học sinh kích thích tính tích cực của trí tuệ, sự nỗ lực ý chí và sự thông cảm xúc cảm trong hoạt động nhận thức . Theo X. L. Rubinstein thì: Học sinh càng hứng thú đối với tri thức thì các em sẽ phát triển những tính tích cực trí tuệ phù hợp được đặc trưng qua sự làm việc trí óc tích cực và bền bỉ. Hứng thú học tập là động cơ chính kích thích học sinh lĩnh hội độc lập tri thức và tìm tòi những nguồn mới của nội dung học tập. Dưới ảnh hưởng của hứng thú học tập, học sinh tiến hành những hành động trí tuệ khác nhau để luôn luôn đi sâu vào bản chất của các đối tượng và hiện tượng. Theo V. V. Đavưđôp: “Thiếu những hứng thú như vậy sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn bộ công việc dạy học sau này”. 

Giáo dục hứng thú gắn với đổi mới phương pháp dạy học. Trước hết giáo dục hứng thú là tiền đề cho dạy cách phát hiện vấn đề. Học sinh sẽ không phát hiện vấn đề nếu không tích cực hoạt động, tích cực tư duy. Quá trình học tập mà dựa trên sự hứng thú thì người học sinh không chỉ nắm vững được nội dung rộng lớn và sâu sắc mà còn tạo nên thái độ của cá nhân đối với học tập, như là hoạt động dễ chịu và vui sướng. Tiếp đến, giáo dục hứng thú gắn liền với dạy học theo quan điểm hoạt động. Khi có hứng thú, học sinh nỗ lực biến đổi đối tượng để xâm nhập và đối tượng. 

Thực tiễn dạy học đã chứng tỏ rằng thiếu hứng thú học tập, thiếu lòng mong muốn mở rộng và đào sâu tri thức là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự yếu kém trong học tập. Đến lượt mình, do học yếu dẫn đến lĩnh hội tri thức một cách hình thức, khó khăn và mất dần hứng thú học tập. Trong trường hợp này sự mất hứng thú học tập là hậu quả của của sự học kém. 

Theo A. Kossovkoski: Hứng thú có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống và hoạt động của con người. Hứng thú có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển nhân cách. Nếu không có những hứng thú đa dạng thì không thể có nhân cách phát triển toàn diện. Do đó, giáo dục có nhiệm vụ quan trọng là phải hình thành và phát triển hứng thú phong phú ở học sinh.

Như vậy hứng thú nhận thức là điều kiện cần thiết để học tập tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

1.2.4. Các hình thức phân loại hứng thú nhận thức

Về phương diện nội dung, G. J. Sukina phân biệt ba cấp độ của hứng thú nhận thức:

Cấp độ 1: Đây là mức độ đầu tiên của hứng thú nhận thức thể hiện trong hứng thú rõ ràng, trực tiếp ở những sự kiện mới và những hiện tượng đáng lưu ý thông thường xuất hiện trong một thông tin đã hoàn thành mà học sinh nhận được trong tiết học.

Cấp độ 2: Thể hiện trong hứng thú ở sự nhận thức các thuộc tính bản chất của các đối tượng và hiện tượng; ở những cái gì làm rõ bản chất sâu xa, thường là ở bên trong không nhìn thấy được của các đối tượng và hiện tượng.

Cấp độ 3: Thể hiện trong hứng thú của học sinh ở những mối quan hệ nhân quả, ở sự phát hiện những quy luật và ở việc xác định những nguyên tắc chung tác dụng trong những điều kiện khác nhau.

Về phương diện biểu hiện, Elkônhin, V. V. Đavưđôp,... phân biệt hai loại khác nhau hứng thú nhận thức: hứng thú ở các kết quả của nhận thức và hứng thú ở những phương pháp của hoạt động nhận thức (hứng thú kiểu lí luận).

Hứng thú kết quả biểu hiện: học sinh cảm thấy hứng thú học tập nếu họ đạt kết quả tốt, được giáo viên khen ngợi, được điểm cao.

Hứng thú phương pháp biểu hiện ở: học sinh cảm thấy hứng thú với các kiến thức mới thú vị, lời giải hay, ngắn gọn, với phương pháp giải quyết bất ngờ. các em luôn tìm những phương pháp mới để giải quyết vấn đề. 

Về phương diện cường độ, có thể phân hứng thú thành hai loại: hứng thú thụ động (hứng thú tạm thời) và hứng thú chủ động (hứng thú thường xuyên).

Về phương diện hướng, hứng thú có thể phân thành hai loại: Hứng thú trực tiếp và hứng thú gián tiếp.

Hứng thú gián tiếp trong hoạt động học tập (còn gọi là hứng thú bên ngoài) là hứng thú do những yếu tố bên ngoài gián tiếp, liên quan đến đối tượng của hoạt động này gây nên, chẳng hạn hứng thú học tập vì những phần thưởng nếu đạt thành tích tốt, hứng thú học tập môn học nào đó vì phải thi đại học,...
Hứng thú trực tiếp trong hoạt động học tập (còn gọi là hứng thú bên trong) là hứng thú với nội dung tri thức, quá trình học tập và các phương pháp tiếp thu, vận dụng những nội dung tri thức đó.

Như vậy giáo viên cần phải biết điều khiển (kể cả điều khiển về mặt tâm lí, bao gồm sự động viên, hướng dẫn trợ giúp và đánh giá, điều khiển quá trình dạy học bằng hệ thống câu hỏi, dẫn dắt học sinh, tạo các tình huống dạy học) quá trình dạy học sao cho tạo ra ở các em những xúc cảm tích cực khi tìm hiểu môn học, để giúp các em từ chỗ tìm hứng thú bên ngoài đến chỗ tìm hứng thú bên trong việc học.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của hứng thú nhận thức 
A. G. Kovaliov cho rằng "Mối quan hệ lẫn nhau giữa chủ thể và khách thể, mức độ tương ứng giữa yêu cầu của đối tượng với yêu cầu của chủ thể, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành hứng thú" [21, tr.229]. Theo G. J. Sukina : có ba nguồn quan trọng đối với việc kích thích hứng thú nhận thức: một là nội dung tài liệu dạy học; hai là sự tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh; ba là quan hệ giữa GV và HS cũng như giữa HS với nhau. Do vậy, sự hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh phụ thuộc vào: 
1.3.1. Đặc điểm và nội dung của môn học
Cái mới trong nội dung dạy học, sự vận dụng những tri thức đã có vào các hoàn cảnh và những yêu cầu mới, sự chứng minh các thành tích khoa học hiện đại, tác dụng thực tế của tri thức đã đạt được và những phương pháp đã lĩnh hội tri thức và của việc lao động khoa học đều kích thích hứng thú nhận thức.
V. G. Cruchextki [3, tr.46] đã cho thấy, khi xác định thái độ của mình đối với môn học, học sinh THPT xuất phát từ những quan điểm sau:

Ý nghĩa thế giới quan của môn học: môn học đó đã giúp hiểu các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, giúp hiểu các hiện tượng xã hội đến mức nào.

Ý nghĩa nhận thức của môn học: nó mở rộng tầm hiểu biết, cung cấp những tri thức cần thiết và thú vị, vạch ra những điều chưa hề biết đến mức nào.

Ý nghĩa xã hội của môn học: vai trò của nó trong đời sống khoa học, xã hội, văn hoá, kinh tế đất nước.

Ý nghĩa thực tiễn của môn học đối với một học sinh: gắn liền với một nghề nghiệp đã định, khả năng nắm được những kĩ năng và kĩ xảo có ích.

Mức độ dễ dàng tiếp thu của môn học mà học sinh cảm thấy mình có năng lực hơn.

Trong tất cả các động cơ trên thì động cơ thực tiễn (gắn liền với nghề nghiệp, khả năng tiếp thu những kỹ năng và kỹ xảo có ích) và động cơ nhận thức là có ý nghĩa nhất đối với học sinh THPT. Chính vì thế, để bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh cần chú ý đến ý nghĩa thực tiễn của môn học, khai thác những cái hay cái đẹp, sự lí thú của môn học.

1.3.2. Phẩm chất cá nhân

Phẩm chất cá nhân ảnh hưởng tới hứng thú học tập bao gồm: trình độ phát triển trí tuệ; đặc điểm tâm lí; thái độ đúng đắn đối với đối tượng, môn học.

1.3.2.1. Trình độ phát triển trí tuệ của cá nhân

Thực chất của hứng thú nhận thức là quá trình nhận thức đi sâu vào bản chất của đối tượng. Do đó trình độ phát triển trí tuệ là cơ sở cần thiết để phát triển hứng thú nhận thức, đồng thời là một điều kiện quan trọng để bồi dưỡng hứng thú nhận thức. Chỉ trên cơ sở cá nhân đã có những tri thức ban đầu về đối tượng, những kĩ năng, kĩ xảo đơn giản và những thao tác trí tuệ nhất định thì mới có thể có được thái độ nhận thức đối với đối tượng, mới có thể có hứng thú.

Mặt khác sự phát triển trí tuệ của cá nhân còn là một cơ sở để tạo thành tích và cùng với nó là xúc cảm của sự thành công. Thành tích, kết quả là những yếu tố mạnh mẽ nhất cho hứng thú, tạo nên những rung động đúng đắn, nó trở thành nguồn kích thích và cổ vũ tích cực sáng tạo của cá nhân. Theo N. G. Marôsôva thì: “Trình độ phát triển trí tuệ trước hết giữ vai trò nhất định trong việc hiểu biết giá trị và ý nghĩa của hoạt động để tạo nên những tiền đề của hứng thú, sau đó nó giữ vai trò nhất định trong việc giải quyết những vấn đề và nhiệm vụ nhận thức trong quá trình hình thành hứng thú riêng” [26, tr.36].

V. N. Xukhômlinxki khẳng định chỉ có trong điều kiện trí tuệ phát triển ở mức độ nào đó các em học sinh mới có thể tìm thấy được niềm vui trong học tập, còn hứng thú chỉ nảy sinh khi trẻ cảm thấy hào hứng do đạt được thành tích trong học tập. Ngược lại sự phát triển hứng thú là điều kiện để học sinh học tập tích cực, tự giác. 

Trong quá trình giải quyết những vấn đề và nhiệm vụ học tập, những biểu tượng, tri thức, những kĩ năng của học sinh được bổ sung, củng cố và điều chỉnh khi cần thiết,... Và như vậy chúng mới trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển hứng thú. N. G. Marôsôva đã khẳng định: “Một vốn liếng tri thức nào đó chính là cơ sở cần thiết để nảy sinh những vấn đề (những câu hỏi) nhận thức khi va chạm những tri thức mới mâu thuẫn với những biểu tượng trước đây... Những câu hỏi như vậy thường kích thích học sinh đi tìm cách giải quyết, đó là một trong những điều kiện cơ bản làm xuất hiện hứng thú nhận thức” [26, tr.45]. 

Ở học sinh các lớp THPT, tính chủ đinh được phát triển mạnh ở tất cả các quá trình nhận thức:
· Tri thức có mục đích đã đạt tới mức rất cao. Quan sát trở nên có mục đích, có hệ thống và toàn diện hơn. Quá trình quan sát đã chịu sự điều khiển của hệ thống tín hiệu thứ hai nhiều hơn và không tách khỏi tư duy ngôn ngữ. Tuy vậy, quan sát của các em cũng khó có hiệu quả nếu thiếu sự chỉ đạo của giáo viên. Giáo viên cần quan tâm để hướng quan sát các em vào một nhiệm vụ nhất định, không vội vàng kết luận khi chưa tích lũy đầy đủ các sự kiện.

· Ở học sinh THPT, ghi nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ, đồng thời vai trò của ghi nhớ logic trừu tượng, ghi nhớ ý nghĩa ngày một tăng rõ rệt (các em biết sử dụng tốt hơn các phương pháp ghi nhớ: tóm tắt ý chính, so sánh đối chiếu…). Đặc biệt các em đã tạo được tâm thế phân hóa trong ghi nhớ. Các em biết tài liệu nào cần nhớ từng câu từng chữ, cái gì cần hiểu mà không cần nhớ… Nhưng một số em còn ghi nhớ đại khái, chung chung, cũng có khi các em đánh giá thấp việc ôn tập tài liệu.

· Do cấu trúc của não phức tạp và chức năng của não phát triển; do sự phát triển của các quá trình nhận thức nói chung, do ảnh hưởng của hoạt động học tập mà hoạt động tư duy của học sinh THPT có thay đổi quan trọng. Các em có khả năng tư duy lí luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập sáng tạo trong những đối tượng quen biết đã được học ở trường. Tư duy của các em chặt chẽ hơn, có căn cứ và nhất quán hơn. Đồng thời tính phê phán của tư duy cũng phát triển… Những đặc điểm đó tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các thao tác tư duy toán học phức tạp, phân tích nội dung cơ bản của khái niệm trừu tượng và nắm được mối quan hệ nhân quả trong tự nhiên và trong xã hội.


Tuy vậy hiện nay số học sinh THPT đạt tới mức tư duy đặc trưng cho lứa tuổi như trên còn chưa nhiều. Nhiều khi các em chưa chú ý phát huy hết năng lực độc lập suy nghĩ của bản thân, còn kết luận vội vàng theo cảm tính… Việc giúp các em phát triển khả năng nhận thức là một nhiệm vụ quan trọng của giáo viên. Bồi dưỡng hứng thú học tập môn toán cũng phải tính đến mức độ phát triển trí tuệ của học sinh.

1.3.2.2. Đặc điểm tâm lí cá nhân, thái độ đúng đắn đối với đối tượng, môn học

Khi cá nhân đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa của công việc đang làm thì sẽ nảy sinh thái độ tự giác, tích cực trong hoạt động. Chính thái độ tự giác tích cực là cơ sở củng cố cho hứng thú. Thái độ xúc cảm đúng đắn đối với đối tượng được xem là một yếu tố cần thiết của hứng thú nhận thức, hứng thú học tập. Những nghiên cứu tâm lí học, giáo dục học cho thấy thái độ đúng đắn đối với đối tượng được thể hiện ở hai mặt: 

- Thái độ xúc cảm đúng đắn đối với đối tượng

- Thái độ có ý thức đối với đối tượng

Hai mặt này luôn luôn tác động qua lại với nhau và tạo thành cơ sở quan trọng của sự phát triển hứng thú học tập:

+ Thái độ xúc cảm đúng đắn với đối tượng của hứng thú là tổ hợp những rung cảm đúng đắn có liên quan tới những gì diễn ra, đồng thời với quá trình lĩnh hội một môn học nào đó, một chương hoặc một bài nào đó. Sự hình thành thái độ xúc cảm đặc biệt cần thiết, nhất là khi ở học sinh chưa có hứng thú học tập. Đó là điều kiện cần thiết không chỉ trong quá trình dạy học, mà còn của cả sự hình thành hứng thú học tập.

+ Thái độ có ý thức với học tập là sự hiểu biết về ý nghĩa xã hội, ý nghĩa cá nhân của môn học là tiền đề quan trọng của sự hình thành hứng thú học tập.

Đây là một trong hai con đường để hình thành hứng thú học tập. Con đường này đôi khi đi sau con đường thứ nhất, nhưng chúng gắn bó với nhau chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau. A. G. Kovaliov đã nhận xét: “Hứng thú có thể được hình thành một cách tự phát và không có ý thức, do sự vật có hấp dẫn về tình cảm, sau đó mới dẫn đến nhận thức ý nghĩa cần thiết của đối tượng. Quá trình hình thành hứng thú có thể theo con đường ngược lại: từ chỗ ý thức về ý nghĩa của đối tượng đến chỗ bị đối tượng hấp dẫn”.

Thái độ nhận thức – xúc cảm thật sự xuất phát từ chính sự nhận thức, từ khát vọng có động cơ trực tiếp muốn nắm lấy tri thức và từ sự độc lập tìm tòi cái mới. Nhưng nếu không có các yếu tố đi trước này (thái độ xúc cảm đúng đắn và thái độ có ý thức với đối tượng) thì khó có thể bồi dưỡng được hứng thú học tập. 


1.3.3. Tập thể học sinh

Tập thể học sinh có vai trò trong việc kích thích hứng thú của học sinh. Trong quá trình học sinh cùng nhau hoạt động thường nảy sinh niềm vui cùng tìm tòi, cùng sáng tạo. Các em cần có những người bạn tâm đắc để giúp nhau hiểu một bài toán, một vấn đề,… Các công việc độc lập của học sinh có tác dụng làm tích cực quá trình nhận thức, tình cảm, ý chí. Hoạt động học tập thường kèm theo sự giúp đỡ lẫn nhau và nếu có sự hỗ trợ khéo léo của giáo viên thì học sinh sẽ đạt kết quả lớn hơn với sức mà mình làm một mình. Ngoài ra những xúc cảm có thể “lây lan” từ người này sang người khác. Do vậy, N. G. Marôsôva đã lưu ý các giáo viên: “Tập thể cũng đóng một vai trò rất đáng kể và nhiều hình nhiều vẻ trong việc hình thành hứng thú, chủ yếu trong việc tạo nên một sắc thái tình cảm phấn chấn, khoẻ khoắn vô cùng quan trọng để hình thành thái độ đúng đắn với học tập và tri thức”. Giáo viên cần tạo ra bầu không khí học tập sôi nổi trong tập thể lớp, ở đó các em cùng được làm việc. Nếu tập thể không có tính cạnh tranh thì hứng thú cũng bị giảm bớt.

1.3.4. Giáo viên
Trong dạy học giáo viên là người thiết kế, ủy thác, điều khiển và thể chế hóa. Thiết kế là lập kế hoạch, chuẩn bị quá trình dạy học về mặt mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức; Ủy thác là biến ý đồ dạy của thầy thành nhiệm vụ học tập tự nguyện, tự giác của trò, là chuyển giao cho trò những tri thức không phải dưới dạng có sẵn mà là những tình huống để trò hoạt động và thích nghi; Điều khiển kể cả điều khiển về mặt tâm lí, bao gồm sự động viên, hướng dẫn trợ giúp và đánh giá; Thể chế hóa là xác nhận những kiến thức mới phát hiện, đồng nhất hóa những kiến thức riêng lẻ mang màu sắc cá thể phụ thuộc hoàn cảnh và thời gian của từng học sinh thành kiến thức khoa học của xã hội, tuân thủ chương trình về mức độ yêu cầu, cách thức diễn đạt và định vị tri thức mới trong hệ thống tri thức đã có, hướng dẫn vận dụng và ghi nhớ hoặc giải phóng khỏi trí nhớ nếu không cần thiết. Với vai trò đó, giáo viên có thể tạo nên những điều kiện cần thiết kích thích hoạt động của học sinh. Giáo viên có phư​ơng pháp sư​ phạm tốt, biết phát huy tính tích cực trí tuệ và óc sáng tạo của học sinh, phát triển trí thông minh của học sinh thì hứng thú học toán của học sinh đư​ợc phát triển. Tổ chức hoạt động học tập của học sinh, GV cần chú ý tới: 1) Sự phong phú của những hình thức làm việc độc lập của học sinh; 2) Tính có vấn đề của dạy học; 3) Những yếu tố của hoạt động nghiên cứu kể cả việc dẫn dắt học sinh đến những phương pháp của khoa học; 4)  Những công việc sáng tạo nhiều loại của học sinh; 5) Công việc thực tế của học sinh. Chẳng hạn, GV trình bày tài liệu một cách rõ ràng, dễ hiểu, sinh động, sâu sắc, mở rộng kiến thức thì làm tăng giá trị môn học, tạo sự hấp dẫn đối với học sinh; GV cũng có thể làm cho các em ngạc nhiên bằng tính bất ngờ của kiến thức mới, buộc học sinh phải bộc lộ sức lực của bản thân, cho học sinh thấy ý nghĩa của kiến thức các em được học. Tất cả những điều đó tạo nên xúc cảm, hình thành thái độ  tích cực của học sinh. Nếu không tính đến nhân tố xúc cảm, việc dạy những kiến thức và kĩ năng khó có thể gây ra hứng thú ở học sinh một cách thường xuyên và bền vững. Vì thế, vai trò của GV đối với phát triển hứng thú rất quan trọng. Thầy giáo là tấm gương cho học sinh noi theo. Các em sẽ không thể hứng thú nếu các em học với thầy giáo không yêu thích, không có niềm đam mê với môn học đó. Đó là điều răn thứ nhất trong mười điều khuyên răng đối với thầy giáo: “Hãy thích thú môn học của mình”[33, tr.96]. Tình yêu đối với môn học của thầy giáo thể hiện ở việc luôn quan tâm nghiên cứu các vấn đề mới mẻ, tìm những cái hay cái lí thú để truyền thụ cho học sinh. Thầy giáo quan tâm đến việc khai thác các bài toán, phát triển và tạo ra các bài toán mới, phương pháp giải mới cũng tác động vào tâm lí học sinh.

Muốn làm được điều đó thông thường thầy giáo phải đặt ra những câu hỏi mang tính định hướng qua các bước nhất định và với một hệ thống bài tập nhất định. Dần dần học sinh có thói quen tự đặt câu hỏi trước khi giải quyết vấn đề, tìm ra mấu chốt bài toán. Về vấn đề này chúng ta rất nên tham khảo “bản gợi ý phương pháp chung giải toán” của Polya trình bày trong [32, tr.87] để giúp trò tự định hướng suy nghĩ tìm ra lời giải, vận dụng thích hợp ở từng tình huống cụ thể:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung đề bài

·  Đâu là cái phải tìm? Cái đã cho? Cái phải tìm có thể thỏa mãn điều kiện cho trước hay không? Hay chưa đủ? Hay thừa? Hay có mâu thuẫn?

·  Hãy vẽ hình. Hãy sử dụng ký hiệu thích hợp.

·  Phân biệt các phần khác nhau của điều kiện. Có thể diễn tả các điều kiện đó thành công thức hay không?

Bước 2: Tìm cách giải

· Bạn đã gặp bài toán này lần nào chưa? Hay đã gặp bài toán này ở một dạng hơi khác?

· Hãy xét kỹ cái chưa biết và thử nhớ lại một bài toán quen thuộc có cùng cái chưa biết hay có cái chưa biết tương tự?

· Bạn có biết một bài toán nào có liên quan không? Có thể áp dụng một định lý nào đó không?

· Thấy được một bài toán có liên quan mà bạn đã có lần giải rồi, có thể sử dụng nó không? Có thể sử dụng kết quả của nó không? Hãy sử dụng phương pháp giải bài toán đó. Có cần phải đưa thêm một số yếu tố phụ thì mới áp dụng được bài toán đó hay không?

· Có thể phát biểu bài toán một cách khác hay không? Một cách khác nữa? Quay về những định nghĩa. Ở đây phát biểu bài toán một cách khác chính là thay đổi hình thức để phát hiện ra nội dung. Ý kiến này dựa vào cặp phạm trù: nội dung và hình thức. Một nội dung có thể được diễn đạt dưới nhiều hình thức. Đôi khi ta cần thay đổi lại hình thức để phát hiện ra nội dung tương thích trên cơ sở kiến thức đã có.

· Nếu bạn chưa giải được bài toán đã đề ra thì hãy thử giải một bài toán có liên quan và dễ hơn hay không? Một bài toán tổng quát hơn? Một trường hợp riêng? Một bài toán tương tự? Bạn có thể giải một phần bài toán hay không? Hãy giữ lại một phần điều kiện, bỏ qua phần kia. Khi đó cái cần tìm được xác định đếm một chừng mực nào đó; nó biến đổi như thế nào? Bạn có thể nghĩ ra những điều kiện khác có thể giúp bạn xác định được cái phải tìm hay không? Có thể thay đổi cái phải tìm hay cái đã cho, hay cả hai nếu cần thiết, sao cho cái phải tìm mới và cái đã cho mới được gần nhau hơn không?

· Bạn đã sử dụng mọi cái đã cho hay chưa? Đã sử dụng hết các điều kiện hay chưa? Đã để ý một khái niệm chủ yếu trong bài toán chưa?

· Bạn có thể kiểm tra lại kết quả? Có thể kiểm tra từng bước, thấy mỗi bước đều đúng? Bạn có thể kiểm tra lại toàn bộ quá trình giải bài toán hay không?

· Có thể tìm được kết quả một cách khác không? Có thể thấy trực tiếp ngay kết quả không?

· Nếu tìm được nhiều cách giải thì hãy so sánh các cách giải đó để tìm lời giải ngắn gọn và hợp lý nhất.

Bước 3: Trình bày lời giải

· Nắm lại toàn bộ cách giải đã tìm ra trong quá trình suy nghĩ nêu ở bước 2. 

· Trình bày lại lời giải sau khi đã lược bỏ những yếu tố dự đoán, phát hiện, những yếu tố lệch lạc nhất thời, và đã điều chỉnh những chỗ cần thiết.

Bước 4: Nghiên cứu sâu lời giải

Bạn có thể sử dụng kết quả hay phương pháp đó cho một bài toán tương tự, một bài toán tổng quát hơn hay một bài toán nào khác hay không?
1.4. Hứng thú học tập môn Toán

Theo chúng tôi hiểu, hứng thú học tập môn Toán là thái độ đặc biệt của học sinh đối với môn Toán, vì sự thu hút về mặt tình cảm và học sinh cảm thấy có ý nghĩa trong quá trình học tập bộ môn Toán trong nhà trư​ờng.

1.4.1.  Các biểu hiện của hứng thú học tập môn Toán

1.4.1.1. Biểu hiện bên ngoài

1) Tập trung nghe giảng, tích cực phát biểu xây dựng bài, góp ý, nhận xét bài làm, câu trả lời của các học sinh khác.
2) Thực hiện các hoạt động học tập môn Toán (độc lập cũng nh​ư trong nhóm hợp tác) một cách tích cực, tự  giác.
3) Thích giải các bài tập toán trong giờ toán. 
4) Làm bài tập đầy đủ, học thuộc bài trư​ớc khi đến lớp. 
5) Dành nhiều thời gian để học toán.
6) Có cảm giác nuối tiếc khi giờ học kết thúc.
1.4.1.2. Biểu hiện bên trong

1) Thích tìm nhiều cách giải cho một bài toán.

2) Thích sự suy luận chặt chẽ trong lời giải.

3) Th​ường đặt ra các câu hỏi cho bản thân, bạn bè và giáo viên về những vấn đề ch​ưa hiểu rõ khi học toán.

4) Tự học tr​​ước các phần giáo viên ch​ưa giảng đến, tìm kiếm những tri thức mới, những bài toán mới trên sách, báo, tài liệu Toán nâng cao.

5) Say s​ưa giải các bài toán khó, bài toán có nhiều cách giải, tìm cách giải tối ​​ưu.

6) Thích vận dụng các kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

7) Thích đào sâu, mở rộng, khai thác bài toán vừa giải, tự đặt ra những bài toán mới để giải quyết.

8) Theo đuổi đến cùng, quên đi những thú vui khác. Không nản lòng khi gặp khó khăn, biết chuyển hướng suy nghĩ. Biểu hiện cao ở sự tương tác giữa các thao tác tư duy.
Những biểu hiện bên ngoài và bên trong cũng chỉ có tính chất tư​ơng đối.

1.4.2. Các mức độ hứng thú học toán

Mức thấp:

- Chỉ học khi nào đư​ợc chấm điểm tốt.

- Chỉ học khi nào giáo viên giảng hay.

- Chỉ học khi đ​ược động viên, khích lệ.
Mức trung bình:

- Luôn hoàn thành các bài tập giáo viên ra ở lớp và ở nhà.

- Tự thoả mãn khi tìm đư​ợc lời giải đúng.

Mức cao:


- Giành nhiều thời gian nhất để giải toán.


- Tự tìm tòi các tri thức toán trên báo và các sách tham khảo khác.

- Luôn tìm giải các bài toán nâng cao, khó, có nhiều cách giải khác nhau, tìm lời giải tối ​ưu.

1.5. Thực trạng vấn đề bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán của học sinh THPT

Những năm gần đây giáo dục nước ta đã có nhiều cố gắng trong việc thay đổi phương pháp truyền thụ kiến thức và đã thu được nhiều thành quả về triển khai một số lí thuyết dạy học tích cực. Tuy nhiên sự đổi mới đó cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn chủ yếu do một bộ phận giáo viên chưa tích cực hưởng ứng, chưa thể hiện sự nhiệt huyết đối với sự nghiệp giáo dục. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên chưa đáp ứng hết yêu cầu đổi mới phương pháp, vì thế chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới của đất nước. Nhìn chung chất lượng giáo dục còn ở mức thấp so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt trong dạy học toán ở nước ta còn chú trọng nhiều về thuật toán, kiến thức truyền thụ cho học sinh còn có tính chất áp đặt, các câu hỏi đặt ra thường riêng lẻ, mang tính gợi nhớ và nhắc lại về kiến thức. Cách dạy này không phát huy được tính tích cực của học sinh và không đáp ứng được mục đích: Việc giảng dạy toán học phải hướng tới một mục đích lớn hơn là thông qua việc học tập để phát triển trí tuệ chung, hình thành ở học sinh những phẩm chất tư duy cần thiết, một nền tảng kiến thức, kỹ năng cơ bản và chắc chắn qua đó hoàn thiện con người năng động, có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

Để nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần đạt được mục đích đề ra các phương pháp dạy học mới đã được áp dụng như phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học khám phá, phương pháp dạy học kiến tạo nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh. Một trong những tiền đề để phát huy tính tích cực của các em là bồi dưỡng hứng thú học tập. 

Chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến chuyên gia và nhiều giáo viên Toán ở trường THPT, kết quả như sau:

Các thầy giáo cô giáo việc bồi dưỡng hứng thú, nói ngắn gọn là làm sao cho học sinh THPT muốn học đã được dựa trên: Thứ nhất, tác động vào nhu cầu vĩ mô là thi cử cuối cấp. Các em phải trải quan kì thi Tốt nghiệp, và những em khối A phải trải qua kì thi Đại học với lượng kiến thức là toàn bộ chương trình THPT. Thứ hai, giúp cho các em nắm kiến thức, kĩ năng, kỉ xảo vững vàng. Có như vậy các em mới không nản lòng vì sức học của mình mà tự tin vào khả năng của bản thân. Về vấn đề làm thế nào để giúp các em nắm kiến thức và kĩ năng, kĩ xảo một cách vững vàng, các giáo viên đều nhất trí quan điểm dạy học theo các dạng toán tương ứng với kiến thức lí thuyết. Tất cả giáo viên đều cho rằng bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giờ dạy, nâng cao chất lượng học sinh. Tuy nhiên, họ đều thống nhất việc làm này không phải dễ dàng mà ngược lại rất khó khăn. Vì thế bồi dưỡng hứng thú học tập của môn Toán của học sinh tuy đã được chú trọng những hiệu quả chưa cao. 

1.6. Kết luận chương 1
– Hứng thú không phải thuộc tính bẩm sinh vốn có trong mỗi cá nhân. Hứng thú là kết quả của sự hình thành và phát triển của nhân cách cá nhân. 

– Hứng thú học tập là một hiện tượng tâm lí phức tạp và biến động. Hứng thú học tập được hình thành và phát triển trong hoạt động học tập. Hứng thú học tập là động lực bên trong thôi thúc học sinh học tập tích cực, tự giác.
– Hứng thú học tập của học sinh nảy sinh và phát triển dưới ảnh hưởng qua lại của những yếu tố bên trong và những yếu tố bên ngoài nhất định. 
– Bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập môn Toán cho học sinh. 

Chương 2

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC BỒI DƯỠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
2.1. Căn cứ đề xuất các phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho HS THPT

2.1.1. Căn cứ vào đặc điểm, nội dung của môn Toán

a) Đối tượng của môn Toán ở phổ thông là những hình dạng không gian, quan hệ số lượng, quan hệ logic quan trọng nhất, cần thiết nhất của thế giới khách quan.

b) Môn Toán, so với các môn học khác, được đặc trưng bởi tính khái quát, trừu tượng cao độ của nó. Thí dụ: Toán học nghiên cứu hàm số cho bởi phương trình y = a.x, là khái quát hoá mối quan hệ chung của nhiều hiện tượng trong thực tế khách quan S = v.t (trong chuyển động đều), c = 2
[image: image1.wmf]p

.R (trong hình học), p = U.I (trong điện học),...

c) Môn Toán được đặc trưng bởi tính logic chặt chẽ của nó, nhưng vì lí do sư phạm, người ta không sử dụng triệt để phương pháp tiên đề để xây dựng chương trình toán học: có nhiều vấn đề được thừa nhận, có những chứng minh chưa thật chặt chẽ. Tuy nhiên, nhìn chung, các kiến thức của môn Toán từ lớp 1 đến lớp cuối trường phổ thông có tính hệ thống, logíc của nó: kiến thức học trước là cơ sở cho kiến thức học sau, khái niệm học sau được minh hoạ, định nghĩa thông qua các khái niệm học trước, từ các mệnh đề này suy ra các mệnh đề khác một cách trật tự...

d) Về mặt phương pháp, môn Toán được đặc trưng bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng, giữa phương pháp qui nạp và phương pháp diễn dịch, và điều này được thể hiện ở tất cả các cấp học với mức độ khác nhau, với yêu cầu tăng dần. Chẳng hạn,  

Xuất phát từ đặc điểm môn Toán, trong quá trình dạy học Toán phải lưu ý hai khâu quan trọng sau đây:
Khâu xây dựng và vận dụng khái niệm Toán học: Mỗi khái niệm toán học đều xuất phát từ việc khái quát hoá, trừu tượng hoá nhiều thực tiễn trong thế giới khách quan (và cả trong toán học), cho nên để đi đến khái niệm toán học, cần nêu rõ những thí dụ trong thực tiễn (hoặc trong toán học), đồng thời sau khi đã có khái niệm của toán học rồi, cần vận dụng vào nhiều tình huống cụ thể khác nhau, thường gần gũi với sự hiểu biết của HS địa phương.

Khâu tìm tòi và vận dụng định lí toán học: Các định lí toán học có thể có được sau một quá trình lập luận bằng các phương pháp thường dùng (qui nạp hoàn toàn, qui nạp toán học, phân tích đi lên, phân tích đi xuống, tổng hợp, chứng minh bằng phản chứng, loại dần,...) HS, tuỳ theo yêu cầu từng cấp, phải thông thạo các phương pháp suy luận thông thường trong toán học như người bắn cung phải thông thạo những yếu lĩnh bắn, như người bơi lội phải thông thạo các động tác bơi lội. Tuy nhiên, trước lúc đi vào suy diễn để chứng minh các định lí, cần làm cho HS quan sát, dự đoán, mò mẫm, qui nạp (không hoàn toàn) những tính chất có thể có của thực tế khách quan để tập dượt cho HS làm việc như nhà toán học đang tìm tòi, đang sáng tạo. Mặt khác, khi đã có kiến thức toán học rồi, luôn luôn nghĩ đến việc vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết nhiều bài toán trong toán học, trong các môn khoa học khác, đặc biệt trong kĩ thuật, lao động sản xuất, quản lí kinh tế,...[10, tr.32 – 33].

2.1.2. Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi THPT

 HS càng trưởng thành, kinh nghiệm sống ngày càng phong phú, các em càng ý thức được rằng mình đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Do vậy thái độ có ý thức của các em đối với học tập ngày càng phát triển. Đặc biệt thái độ đối với các môn học trở nên có lựa chọn hơn. Ở các em đã hình thành những hứng thú học tập gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp. Cuối bậc THPT các em đã xác định được cho mình một hứng thú ổn định đối với một môn học nào đó, đối với một lĩnh vực tri thức nhất định. Hứng thú này thường liên quan với việc chọn một nghề nhất định của HS. Hơn nữa hứng thú nhận thức của HS THPT mang tính chất rộng rãi, sâu và bền vững hơn HS trung học cơ sở.

Thái độ học tập của HS THPT được thúc đẩy bởi động cơ học tập có cấu trúc khác với tuổi trước. Lúc này có ý nghĩa nhất là động cơ thức tiễn (ý nghĩa thực tiễn của môn học đối với cá nhân, khả năng tiếp thu môn học của các em), động cơ nhận thức, sau đó là ý nghĩa xã hội của môn học, rồi mới đến động cơ cụ thể khác.

Nhưng thái độ học tập ở không ít em có nhược điểm là, một mặt các em rất tích cực học một số môn mà các em cho là quan trọng đối với nghề mình đã chọn, mặt khác các em lại sao nhãng các môn học khác hoặc chỉ học để đạt được điểm trung bình. GV cần làm cho các em HS đó hiểu được ý nghĩa và chức năng của giáo dục phổ thông đối với mỗi một giáo dục chuyên ngành.

Thái độ học tập có ý thức đã thúc đẩy sự phát triển tính chủ định của các quá trình nhận thức và năng lực điều khiển bản thân của HS trong hoạt động học tập.

Thầy giáo thường dùng những cách như cho điểm, khen chê, thông báo kết quả học tập hàng tuần cho gia đình để hình thành động cơ học tập ở lứa tuổi nhỏ. Càng lên lớp cao, cùng với sự trưởng thành của HS, với trình độ nhận thức và giác ngộ chính trị ngày càng được nâng cao, những cách gợi động cơ xuất phát từ nội dung hướng vào nhu cầu nhận thức, nhu cầu của đời sống, trách nhiệm đối với xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

2.1.3. Căn cứ vào đặc điểm, cấu trúc của hứng thú nhận thức, biểu hiện của hứng thú học tập môn Toán

Trong chương 1, chúng tôi đã phân tích làm rõ đặc điểm, cấu trúc của hứng thú nhận thức; các biểu hiện bên trong và biểu hiện bên ngoài. Bồi dưỡng hứng thú học tập chính là bồi dưỡng các biểu hiện của hứng thú học tập, trên cơ sở hiểu về cấu trúc của hứng thú nhận thức.

2.2. Một số phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho HS THPT trong dạy học chủ đề Hình học không gian
2.2.1. Quan tâm đến lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp. Tạo nhiều tình huống để HS dự đoán kết quả bài toán, dự đoán đưa ra các bài toán mới dựa trên các hoạt động trí tuệ bằng các thao tác tư duy

Dạy Toán điều quan trọng là dạy giải toán. Trong vô số bài toán, GV cần lựa chọn những bài toán nào để ra cho HS. Trong việc lựa chọn bài toán và hướng dẫn HS giải toán, cần chú ý đầy đủ đến tác dụng về nhiều mặt của bài toán. Một số GV thường chưa chú ý phát huy tác dụng giáo dục, tác dụng phát triển của bài toán, mà chỉ chú trọng cho HS làm nhiều bài toán, biến việc giải toán trở thành một gánh nặng, một công việc buồn tẻ đối với HS. Xuất phát từ đặc điểm tâm lí của HS, theo nguyên tắc phát huy tính tự giác và tích cực của HS trong học tập, nên chú trọng nhiều hơn nữa đến việc lựa chọn một hệ thống bài toán để hướng dẫn HS giải. 

Lựa chọn những bài tập phải phù hợp với trình độ của HS. Phù hợp ở đây được hiểu là đối với HS khá giỏi có khả năng giải quyết trọn vẹn, ngoài ra còn có khả năng đào sâu, phát triển, mở rộng bài toán, khái quát bài toán... Đối với HS trung bình phải có khả năng hiểu bài toán và có thể giải quyết bài toán với sự hướng dẫn của GV. Tất nhiên để đạt được điều đó đòi hỏi HS phải có sự cố gắng cao. Nhưng khi giải được bài tập các em có niềm tin hơn vào khả năng của bản thân, đó là tiền đề của hứng thú. Tốt nhất là xuất phát từ bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập trong sách giáo khoa là bài tập củng cố kiến thức vừa học trong mỗi phần lí thuyết. Các tác giả đã lựa chọn các bài tập để sát với kiến thức đang học, phù hợp với các đối tượng HS. Tuy nhiên GV không chỉ dừng lại ở sách giáo khoa. Trong những trường hợp có thể, để khắc sâu và mở rộng kiến thức cho HS, xuất phát từ bài tập sách giáo khoa, hướng dẫn và cùng với HS khai thác để thiết lập bài toán mới. Theo G. Polia: “Thầy giáo phải dành sự chú ý đặc biệt vào việc chọn bài toán, cách diễn đạt và trao cho HS sao cho tốt nhất.” [33, tr.78]. Ông đặc biệt nhấn mạnh thủ thuật nhằm tạo sự thích thú cho HS, đó là: “... để HS phán đoán, dự đoán kết quả, hoặc thậm chí một phần của nó” [33, tr.79]. Khi đó các em sẽ tích cực tìm cách giải hoặc theo dõi cách giải để biết được mình phán đoán có đúng không. Không chỉ GV đưa ra các bài tập, trong quá trình dạy bài tập, GV cần tạo khả năng cho HS tham gia thiết lập bài toán mà họ cần giải. Bởi vì theo G. Polia thì “nếu họ góp phần vào việc thiết lập bài toán thì họ sẽ làm việc tích cực hơn trong việc giải” [33, tr.78]. Thiết kế các tình huống để HS xây dựng các bài tập mới theo sự điều khiển của GV, bằng cách khái quát, xét tương tự, hay đặc biệt hoá. Hình ảnh của GV luôn say mê với các bài toán, say mê với những điều mới lạ cũng cuốn hút HS của họ. Tình yêu của GV với việc tìm tòi và sáng tạo các bài toán mới là tấm gương cho HS noi theo. Từ đó dần dần hình thành ở HS thói quen khai thác bài toán, tìm kiếm kiến thức chứ không dừng lại ở một vấn đề cụ thể.

Ví dụ 1: Dạy định lí Talet trong không gian
Để củng cố định lí Talet trong không gian, chúng tôi lựa chọn hệ thống bài toán sau đây:

Bài toán 1.1. (Bài 35, tr.68, SGK Hình học nâng cao 11) Cho hai điểm [image: image2.wmf]M,N

 lần lượt thay đổi trên hai mặt phẳng [image: image3.wmf](
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[image: image1372.emf]Đây là bài toán áp dụng trực tiếp định lí Talet đảo (Hình 1). Tập hợp điểm [image: image8.wmf]I
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Bài toán 1.2. (Bài 48, tr.60, SBT Hình học nâng cao 11) Cho tứ diện [image: image16.wmf]ABCD

. Hai điểm [image: image17.wmf]M,N

 lần lượt thay đổi trên cạnh [image: image18.wmf]AB,CD

. Tìm tập hợp trung điểm [image: image19.wmf]I

 của [image: image20.wmf]MN
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Ở bài toán này, xem tứ diện [image: image21.wmf]ABCD

 như là tứ diện 
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 ở hình 1. Tập hợp điểm [image: image23.wmf]I

 được giới hạn trong hình [image: image24.wmf]ABCD


Bài toán 1.3. Cho hình lập phương 
[image: image25.wmf]ABCD.A'B'C'D'

. Hai điểm [image: image26.wmf]M,N

 lần lượt di động trên các cạnh [image: image27.wmf]A'C',BD

. Tìm tập hợp trung điểm [image: image28.wmf]I

 của [image: image29.wmf]MN
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Bài toán 1.4. (Bài 8, tr.78, SGK Hình học nâng cao 11): Cho hai tia [image: image30.wmf]Ax,By

 nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm [image: image31.wmf]M

 chạy trên [image: image32.wmf]Ax
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Chứng minh rằng [image: image36.wmf]MN

 song song với một mặt phẳng cố định.

Tìm tập hợp các điểm  [image: image37.wmf]I
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Bài toán 1.5. Ba đường thẳng 
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 từng đôi một chéo nhau. Một 
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 cắt chúng theo thứ thự  [image: image42.wmf]A,B,C

. Tìm tập hợp trọng tâm [image: image43.wmf]G
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 khi 
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 di động song song với vị trí ban đầu của nó.

Bài toán 1.6. Cho hình lập phương 
[image: image46.wmf]ABCD.A'B'C'D'

. Điểm [image: image47.wmf]X
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 chuyển động cùng vận tốc trên cạnh của hình lập phương lần lượt theo hướng [image: image49.wmf]ABCDA,B'C'CBB'

. Hai điểm [image: image50.wmf]X
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 xuất phát cùng một lúc từ [image: image52.wmf]A

 và [image: image53.wmf]B'

 tương ứng. Gọi [image: image54.wmf]I

 là trung điểm của [image: image55.wmf]XY

. Tìm tập hợp [image: image56.wmf]I

.

Ví dụ 2: Dạy đường vuông góc chung và khoảng cách giữa đường thẳng chéo nhau.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó. SGK hiện hành, trang 115 có đưa ra ?5 để đi tới nhận xét: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó, chứa đường thẳng còn lại. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó. Nhận xét này giúp HS có nhiều hướng để giải bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Có khi dùng đường vuông góc chung lợi hơn nhưng có khi phải tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. GV có thể củng cố bằng các bài tập từ dễ đến khó:

Bài toán 2.1. Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image57.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image59.wmf]c

, 
[image: image60.wmf]AD

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image61.wmf]b
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[image: image63.wmf]a

. Tính khoảng cách giữa hai đường chéo 
[image: image64.wmf]AC,B'D'

. 

[image: image1373.emf](Hình 2) Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng 
[image: image65.wmf]AC,B'D'

 rất dễ thấy, đó là đường nối hai trung điểm 
[image: image66.wmf]I,J

của hai đoạn thẳng 
[image: image67.wmf]AC,B'D'

. Do đó khoảng cách giữa hai đường chéo 
[image: image68.wmf]AC,B'D'

 là độ dài 
[image: image69.wmf]IJ

 và bằng 
[image: image70.wmf]a
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GV khéo léo dẫn HS đến kiến thức: khoảng cách này cũng chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng 
[image: image71.wmf](
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; hai mặt phẳng này là hai mặt phẳng song song chứa hai đường thẳng 
[image: image72.wmf]AC,B'D'

.

Bài toán 2.2. Cho tứ diện đều 
[image: image73.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 
[image: image74.wmf]a

. Tính khoảng cách giữa hai hai đường thẳng 
[image: image75.wmf]AB,CD

.

Để tính khoảng cách thông thường có thể có những cách nào? - Có thể dựng đoạn vuông góc chung hoặc tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song chứa hai đường thẳng đã cho.

Từ tính chất đặc biệt của tứ diện đều có thể dự đoán đoạn vuông góc chung của 
[image: image76.wmf]AB,CD

 không? - Tứ diện đều là hình có tính chất đặc biệt 4  mặt của nó là tam giác đều. Vì vậy dễ dàng nhận ra rằng đoạn thẳng nối trung điểm 
[image: image77.wmf]M

 của 
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 với trung điểm 
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 của 
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 vuông góc với 
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. Khoảng cách từ 
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 đến 
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 là độ dài 
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. Từ tam giác vuông 
[image: image86.wmf]AMN

 ta tính được 
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Chúng ta đã biết tứ diện đều có thể nội tiếp hình gì? - hình lập phương. Khi đó hai cạnh đối của tứ diện ở vị trí nào trong hình lập phương? - Ở hai mặt song song, là hai đường chéo của hai mặt song song.

Nếu đặt tứ diện đều vào hình lập phương, khoảng cách cần tìm liên quan thế nào đến hình lập phương đó? - khoảng cách là cạnh hình lập phương.

Bài toán 2.3. Cho tứ diện 
[image: image88.wmf]ABCD

 có 
[image: image89.wmf]ABCD
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b, 
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c, 
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a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
[image: image92.wmf]AB,CD

.
Dựa vài bài toán 1, có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
[image: image93.wmf]AB,CD

không? - Có thể sử dụng bài toán 1 đặt tứ diện vào hình hộp chữ nhật và suy ra khoảng cách chính bằng đường cao của hình hộp. 

[image: image1374.emf]Theo cách làm trên, có nhận xét gì về đoạn vuông góc chung giữa hai đường thẳng 
[image: image94.wmf]AB,CD

? - Đó là đoạn nối trung điểm của 
[image: image95.wmf]AB,CD

.

Có thể giải trực tiếp bài toán bằng cách dựng đoạn vuông góc chung của 
[image: image96.wmf]AB,CD

không? (Hình 3)

Gọi 
[image: image97.wmf]E,F

 lần lượt là trung điểm của 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image101.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image103.wmf]Þ

 tam giác 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image106.wmf]EFCD
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. Tương tự 
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 nên 
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 là đoạn vuông góc chung của 
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. 
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 là cạnh của tam giác vuông 
[image: image111.wmf]ECF

. Từ đó tính được 
[image: image112.wmf]EF

.

GV yêu cầu HS khái quát bài toán 3: tứ diện có đặc điểm gì thì có đoạn vuông góc chung của hai cạnh là đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh?

 Bài toán 2.4. Cho tứ diện 
[image: image113.wmf]ABCD

. Chứng minh rằng nếu 
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 thì đoạn vuông góc chung của 
[image: image116.wmf]AB,CD

 là đoạn thẳng nối trung điểm của 
[image: image117.wmf]AB,CD

. 

Một số bài toán rèn luyện kĩ năng tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

Bài toán 2.5. Cho hình lập phương 
[image: image118.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 có cạnh bằng 
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. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
[image: image122.wmf]AN,DM

.

Bài toán 2.6. Cho hình chóp 
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 có 
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 Gọi 
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 là trung điểm 
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. Tính:

a) Khoảng cách giữa 
[image: image128.wmf]AB,SI

.              b) Khoảng cách giữa 
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.

2.2.2. Khai thác cái hay, cái đẹp hoặc những chi tiết, sự kiện lí thú liên quan đến nội dung dạy học nhằm tạo ấn tượng cho HS
Theo I. F. Kharlamôp, nếu tạo được ấn tượng thực sự, sẽ tác động mạnh lên khu vực cảm xúc và hoạt động tư duy của con người [15]. Toán học là khoa học suy diễn, là khoa học mẫu mực về sự chính xác, về suy luận chặt chẽ. Vẻ đẹp của toán học thể hiện ở sự chặt chẽ và logic của nó. Cái hay của Toán học ở chỗ ứng dụng phong phú và rộng rãi trong các ngành khoa học khác và trong đời sống, không chỉ ở kiến thức mà còn ở phương pháp Toán học. Đó chính là các thao tác của hoạt động nhận thức: thao tác phân tích, tổng hợp, tương tự hóa, khái quát hóa, nhìn nhận một vấn đề theo nhiều góc độ, xem xét một đối tượng trong mối quan hệ với các đối tượng khác... Cái hay, cái đẹp của những lời giải hay, ngắn gọn, độc đáo. Nó còn thể hiện ở các tình huống rất gần: một đề bài toán rất phức tạp nhưng có một cách giải rất bất ngờ, rất ngắn gọn; đôi khi chỉ cần qua một biến đổi kĩ thuật, một bài toán hình học chỉ cần kẻ thêm một đường phụ, hoặc một bài toán đại số chỉ cần thêm bớt yếu tố nào đó; cũng có thể là một phương pháp mới nhưng dùng kiến thức đã học. Vì thế khi dạy toán GV cần khơi dậy tình yêu toán học của HS bằng cách khai thác cái hay, cái đẹp, những sự kiện lí thú. Khi những nhân tố kích thích hoàn toàn xa lạ, khó khăn thì sẽ làm cho HS lo lắng thay vì tò mò, ham hiểu biết. Điều này có nghĩa là phải đưa vấn đề “mới mẻ nhưng có thể giải quyết được”. Thầy giáo kích thích niềm say mê học toán của HS còn các em thì từ yêu thích đến tự giác tìm tòi, sáng tạo để chiếm lĩnh kiến thức.

 2.2.2.1. Dạy học khái niệm và định lí
a) Phản ánh những hình ảnh thực tiễn của các khái niệm toán học, các qui luật của thế giới khách quan trong tự nhiên và xã hội vào toán học. 

GV nên tranh thủ mọi dịp sử dụng các mô hình thực tế vào dạy học để HS thấy các kiến thức gần gũi với đời sống. Trong khi dạy kiến thức toán học, kiến thức hình học không gian nói riêng, GV làm cho HS thấy môn Toán có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các môn khoa học khác, đến lao động sản xuất. Từ đó HS thấy được những kiến thức mình học có lợi cho mình, có thể ứng dụng trong đời sống, có lợi đối với nghề nghiệp sau này, có thể giải thích các hiện tượng như “vững như kiềng ba chân”. Ảnh hưởng của môn khoa học khác không chỉ ở các kiến thức mà phương pháp toán học rèn luyện cho HS khả năng suy luận logic, lập luận chặt chẽ. Việc làm này không chỉ giúp cho HS hứng thú hơn với môn Toán, mà còn phát triển trí tưởng tượng không gian của HS.
Ứng dụng trực tiếp nhất của hình học không gian vào thực tiễn là tính thể tích các vật thể. Việc tính thể tích các vật thể cũng áp dụng trong vật lí, chẳng hạn, để sử dụng định luật Acsimet cần phải sử dụng công thức tính thể tích của các vật đang xét, ví dụ vật đang xét là khối cầu thì thể tích là 
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,... Kiến thức Toán học có tính hệ thống, tính logíc. Các kiến thức trình bày trước là cơ sở của các kiến thức sau nó. Để có thể tính được thể tích các vật thể nhiều hình dạng, cần phải tính thể tích các khối đa diện, các hình tròn xoay, hình cầu. Cần có kiến thức về quan hệ song song, quan hệ vuông góc làm nền tảng để tính đường cao của hình chóp, tính bán kính mặt cầu,... Cần có kiến thức về cộng thể tích. Trước khi đi vào dạy học các kiến thức về quan hệ song song, quan hệ vuông góc, GV nên đặt vấn đề về lợi ích của các kiến thức này trong thực tế cho HS. Bởi vì hiểu ý nghĩa thực tiễn của môn học là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển hứng thú học tập của HS.

b) GV luôn chú trọng việc thiết lập mối quan hệ giữa các kiến thức cũ và các kiến thức mới học, ghi nhớ kiến thức bằng cách hệ thống hóa. 
Nhiều GV có kinh nghiệm cho rằng nếu cuối tiết học GV củng cố bài bằng cách chỉ nhắc lại nội dung mà HS đã học thì hầu như không thu hút được sự chú ý của HS. Khi ôn tập hay cũng cố bài, GV nên dùng sơ đồ để hệ thống hóa lại kiến thức, chỉ ra các mối liên hệ giữa các kiến thức mà các em đã học… Trong khâu này phải làm sao có cái mới trong cái cũ mà HS đã biết. Làm được việc này HS sẽ thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức, tạo khả năng ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống.
Ví dụ 3: Khi học xong khái niệm hai đường thẳng song song, HS phải liên hệ ngay đến định nghĩa hai đường thẳng song song đã học ở hình học phẳng. cần thấy được định nghĩa mới là sự mở rộng  trong không gian và định nghĩa hai đường thẳng song song ở lớp 11 sẽ thay thế định nghĩa hai đường thẳng song song mà HS đã học ở THCS. Khi áp dụng định nghĩa này vào giải bài tập, thầy giáo cần lưu ý sai lầm thường mắc phải cho HS (quên mất điều kiện hai đường thẳng đồng phẳng).

Khi HS đã có kiến thức về các hình hộp, hình lăng trụ GV yêu cầu HS lập sơ đồ biểu diễn mối quan hệ các đối tượng hình học này. (Sơ đồ 1)
[image: image1375.emf]c) Thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng của hình học không gian và các đối tượng của hình học phẳng. 
Sự tương ứng giữa đường thẳng trong mặt phẳng và mặt phẳng trong không gian. Tiên đề Ơclit trong Hình học phẳng: “Qua một điểm A bất kỳ không nằm trên đường thẳng ( cho trước có một và chỉ một đường thẳng (' đi qua A và song song với đường thẳng (” ta có định lí tương ứng trong không gian như sau: “Qua một điểm A bất kỳ không nằm trên mặt phẳng (() cho trước có một và chỉ một mặt phẳng (() song song với mặt phẳng (()”. Đặc biệt là sự tương ứng giữa tam giác trong hình học phẳng và tứ diện trong hình học không gian. Vì thế có sự tương ứng giữa các yếu tố của tam giác với các yếu tố của tứ diện: trọng tâm của tam giác với trọng tâm của tứ diện, trung điểm của cạnh tam giác – trọng tậm của mặt tứ diện. Định lí trong hình học phẳng: “Trong một tam giác ba đường trung tuyến đồng qui”; trong không gian ta có: “Trong một tứ diện bốn đường trọng tuyến đồng qui”. Có sự tương ứng giữa hình bình hành và hình hộp, giữa đường tròn và mặt cầu... Vì thế chúng ta có thể xét tương tự bài toán không gian với bài toán phẳng hoặc mở rộng từ bài toán phẳng sang bài toán không gian.
d) Dạy cho HS nhìn đối tượng trong mối quan hệ với đối tượng khác.

Ví dụ 4: Dạy định lí: “Nếu 
[image: image131.wmf]a

 và 
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 là hai đường thẳng chéo nhau thì có duy nhất một mặt phẳng chứa 
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 và song song với 
[image: image134.wmf]b

”
GV: Cho hình hộp 
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. Mỗi cạnh của hình tứ diện là đường chéo của một mặt của hình hộp. Hãy nhận xét vị trí của các đường thẳng 
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GV: Hãy nhận xét vị trí của các đường thẳng 
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GV: Em có nhân xét gì về các kết quả trên? Nếu cho hai đường thẳng chéo nhau thì có điều gì xảy ra? – Có mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

GV bổ sung chỉ có duy nhất một mặt phẳng như vậy. 

Sau khi HS đã chứng minh xong định lí, GV giới thiệu: Hình tứ diện có các cạnh là các đường chéo của hình hộp gọi là hình tứ diện nội tiếp hình hộp.

GV: Hãy tìm tính chất: hình tứ diện nội tiếp hình lập phương, hình tứ diện nội tiếp hình chữ nhật, hình tứ diện nội tiếp hình hộp có các mặt đều là hình thoi? – Tứ diện nội tiếp hình lập phương là tứ diện đều, tứ diện nội tiếp hình chữ nhật là tứ diện gần đều, tứ diện nội tiếp hình hộp có các mặt đều là hình thoi là tứ diện trực tâm.
GV: Ngược lại, cho một tứ diện, hãy vẽ hình hộp ngoại tiếp? – Dựng mặt phẳng chứa cạnh này và song song với cạnh đối, ta được ba cặp mặt phẳng mà trong mỗi cặp mặt phẳng ấy hai mặt phẳng song song với nhau. Sáu mặt phẳng cắt nhau tạo thành hình hộp.

e) Chú trọng dạy cho HS những hướng áp dụng của từng kiến thức.
Việc chú trọng dạy cho HS những hướng áp dụng của từng kiến thức có tác dụng: Thứ nhất, gợi động cơ kết thúc cho dạy học kiến thức đó, làm cho HS hiểu ý nghĩa của kiến thức mình học; Thứ hai, hình thành ở HS thói quen thiết lập mối liên hệ giữa các kiến thức. Từ đó khi giải quyết vấn đề, các em biết rút ra những kiến thức có thể dùng được. 

Ví dụ 5: Dạy phép chiếu song song
Dạy phép chiếu song song cần phát hiện các ứng dụng của nó trong giải bài tập dựa trên các bất biến.

 Bất biến về thẳng hàng: phép chiếu song song biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng hoặc trùng nhau.

 Bất biến về tỉ số: phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. Bất biến về song song và đồng qui: phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau, biến chùm đường thẳng đồng qui thành chùm đường thẳng đồng qui hoặc trùng nhau.

Dựa vào các bất biến của phép chiếu song song, có thể dùng phép chiếu song song để đưa bài toán không gian về bài toán phẳng trong các trường hợp: chứng minh thẳng hàng, tìm tỉ số, chứng minh song song, chứng minh đồng qui.

Bài toán 5.1. Cho hình hộp 
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(Hình 4) Để tính tỉ số 
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, dùng phép chiếu song song để đưa bài toán về bài toán phẳng, thiết lập các tỉ số trong cùng một phẳng.
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Xét trong mặt phẳng 
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Bài toán 5.2. Cho hình lập phương 
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Cách 2: (Hình 5b) 
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Bài toán 5.3. Cho mặt phẳng 
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GV: Có thể dựng điểm bằng cách nào? – Dựng điểm là giao của hai đường thẳng, đường thẳng với đường tròn. Giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng cũng qui về giao điểm của hai đường thẳng.

GV: Vậy muốn dựng điểm 
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 cần phải dựng được yếu tố nào nữa? – Vì 
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Giả sử dựng được các điểm 
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GV: Có thể chuyển bài toán không gian về bài toán dựng hình trong mặt phẳng 
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 được không? Hãy nghĩ đến sử dụng phép chiếu song song để đưa về dựng các điểm trong mặt phẳng 
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GV: Dùng phép chiếu song song nào? – 
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Như vậy điểm 
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Tất nhiên, cũng có thể dùng phép chiếu lên mặt phẳng 
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[image: image211.wmf](
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 và hai đường thẳng 
[image: image212.wmf]d,d'
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Bài toán 5.4. Cho hình lăng trụ đáy là hình chữ nhật 
[image: image213.wmf]ABCD.A'B'C'D'

  có 
[image: image214.wmf]ABa,
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[image: image215.wmf]BCb
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. Trên cạnh 
[image: image216.wmf]BC',CD'

 lấy hai điểm 
[image: image217.wmf]M,N

 sao cho 
[image: image218.wmf](
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. Tìm độ dài ngắn nhất của 
[image: image219.wmf]MN

.(Hình 7)

GV: Hãy nhận xét vị trí của 
[image: image220.wmf]BC',CD',MN

 với 
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)
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? – 
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 chéo nhau và cắt 
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 tại 
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GV: Hãy nhận xét xem với vị trí như thế thì nó giống với bài toán nào? – Giống bài toán 3.

GV: Trong bài toán 3, khi 
[image: image226.wmf]M,N

 ở vị trí nào thì 
[image: image227.wmf]a

 nhỏ nhất ? – Vì 
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 nên 
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 nhỏ nhất bằng 
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 khi 
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GV: Tương tự như bài toán 3, hãy giải bài toán 4.

Thực hiện 
[image: image232.wmf](
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Mặt khác, 
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 là chân đường vuông góc từ 
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 đến 
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. 


[image: image242.wmf](

)

22

ab

dB,AC

ab

=

+


Vậy độ dài ngắn nhất của 
[image: image243.wmf]MN
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GV: Hãy đặc biệt hóa bài toán trong hình lập phương, trong hình lăng trụ có đáy là hình vuông.

Bài toán 5.5. Cho hình lập phương 
[image: image245.wmf]ABCD.A'B'C'D'

  có cạnh bằng 
[image: image246.wmf]a

. Trên cạnh 
[image: image247.wmf]BC',CD'

 lấy hai điểm 
[image: image248.wmf]M,N

 sao cho 
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. Tìm độ dài ngắn nhất của 
[image: image250.wmf]MN

. 

2.2.2.2. Dạy bài tập Toán
Trong dạy học bài tập Toán, GV ra những bài tập có tiềm năng mở rộng, phát triển, nhìn nhận một vấn đề theo nhiều góc độ, xem xét một đối tượng trong mối quan hệ với các đối tượng khác, khuyến khích HS tìm nhiều cách giải, phát hiện các lời giải hay, ngắn gọn, hoặc dẫn dắt, hướng dẫn HS tìm ra lời giải ngắn gọn, đẹp, quan tâm đến các bài toán có nội dung thực tế.
a) Xem xét một đối tượng trong mối quan hệ với các đối tượng khác.
Ví dụ 6: Nhìn tứ diện trong mối quan hệ với hình hộp
Bài toán 6.1. Cho tứ diện 
[image: image251.wmf]ABCD

 có 
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. Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đó.(Hình 8) 

Thông thường HS biết các cách tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện là: 
Thứ nhất, dựng trục đường tròn ngoại tiếp đáy, dựng mặt phẳng trung trực của một cạnh bên. Giao điểm của mặt phẳng và trục là tâm mặt cầu. 
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Thứ hai, dựng trục của đường tròn ngoại tiếp đáy, dựng trục đường tròn ngoại tiếp một mặt bên, hai đường thẳng cắt nhau ở tâm của tâm mặt cầu ngoại tiếp. 
Tuy nhiên, khi gặp bài toán này, HS cảm thấy lúng túng khi dựng trục của đường tròn vì các em không biết xác định đường trung trực như thế nào để tìm tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Vậy là một bài toán có qui trình giải như bài toán dựng tâm không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với HS, bởi vì có những trường hợp áp dụng qui trình thì tính bán kính rất khó khăn.  

Ở bài toán này, HS chỉ cần nhìn hình tứ diện 
[image: image255.wmf]ABCD

 là hình nội tiếp trong hình hộp chữ nhật 
[image: image256.wmf]AC'BD'.A'CB'D

 thì việc tìm tâm trở nên rất dễ. Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện cũng là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật, vậy đó là trung điểm của đường chéo 
[image: image257.wmf]C'D
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Bài toán 6.2. Cho tứ diện trực tâm 
[image: image258.wmf]ABCD

.

1. Chứng minh các đoạn trung bình của tứ diện bằng nhau.

2. Chứng minh tổng các bình phương hai cạnh đối của tứ diện bằng nhau.(Hình 9)
Đối với bài toán này, HS có thể giải trực tiếp, song việc đặt tứ diện vào hình hộp, chuyển bài toán tứ diện thành bài toán hình hộp giúp HS có phương pháp giải đơn giản hơn, ngắn gọn hơn và trực quan hơn. 

GV: Hãy nhớ lại tính chất của tứ diện trực tâm? – Tứ diện trực tâm là tứ diện có các cạnh đối vuông góc với nhau; tứ diện trực tâm nội tiếp được trong hình hộp có các mặt là hình thoi.

GV: Sử dụng các tính chất đó có thể giải bài toán này không?   
HS: Gọi hình hộp ngoại tiếp tứ diện đó là 
[image: image259.wmf]AC'BD'.A'CB'D
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Ta có: 
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[image: image261.wmf]Þ

 hình bình hành 
[image: image262.wmf]CA'DB'

 là hình thoi.

Hình bình hành 
[image: image263.wmf]AC'BD'

 cũng là hình thoi.

Chứng minh tương tự ta có các mặt còn lại của hình  hộp cũng là hình thoi.

Vậy tứ diện trực tâm 
[image: image264.wmf]ABCD

 nội tiếp trong hình hộp 
[image: image265.wmf]AC'BD'.A'CB'D

 có sáu mặt là hình thoi cạnh bằng nhau, bằng 
[image: image266.wmf]a

.
Gọi 
[image: image267.wmf]I,J

 là trung điểm các cạnh 
[image: image268.wmf]AB,CD

. Nhận xét gì về quan hệ của đoạn thẳng 
[image: image269.wmf]IJ

 với tứ diện và với mặt chéo 
[image: image270.wmf]ABB'A'

 của hình hộp ? 
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 là đoạn trung bình của tứ diện. 
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 cũng là đoạn trung bình của hình bình hành 
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Do đó: 
[image: image274.wmf]IJAA'a

==

.

Chứng minh các đường trung bình còn lại tương tự cũng bằng 
[image: image275.wmf]a

.

Vậy 3 đoạn trung bình của tứ diện trực tâm dài bằng nhau.

GV: Nhận xét gì hai mặt đáy của hình hộp ? – Hai mặt đáy của hình hộp là hai hình bình hành bằng nhau.

GV: Hãy tính 
[image: image276.wmf]22
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HS: Ta có: 
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Tương tự: 
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Vậy:  
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Có thể cho HS rèn luyện cách nhìn nhận tứ diện trong mối quan hệ với hình hộp bằng các bài tập:

Bài toán 6.3. Cho tứ diện vuông 
[image: image282.wmf]OABC

 có góc tam diện là 
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, 
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. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.

Bài toán 6.4. Cho tứ diện gần đều 
[image: image286.wmf]ABCD

. Chứng minh rằng tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện cũng là trọng tâm của tứ diện đó.

Bài toán 6.5. Cho tứ diện gần đều 
[image: image287.wmf]ABCD

. Có 
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[image: image289.wmf]ACBDb,
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[image: image290.wmf]ADBCa
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. Tính thể tích tứ diện.

Bài toán 6.6. Cho hình lập phương 
[image: image291.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 cạnh bằng a. 
[image: image292.wmf]M,N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image293.wmf]BC,C'D'

. Dựng đường vuông góc chung của hai đường thẳng 
[image: image294.wmf]MN

 và 
[image: image295.wmf]B'D
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b) Khuyến khích HS tìm nhiều lời giải cho một bài toán, tìm ra cách giải thú vị, ngắn gọn. 

Để HS có thể tìm nhiều lời giải cho một bài toán, điều quan trọng là trong khi dạy khái niệm, định lí cần tăng cường khai thác các ứng dụng của khái niệm, định lí trong giải toán. Qua đó, đứng trước bài toán, HS có thể huy động những nhóm kiến thức khác nhau. Đối với môn Hình học không gian còn có đặc điểm riêng đó là có ba công cụ để giải toán: vectơ, tọa độ, tổng hợp. Vì thế, khi dạy bài tập nên luyện tập cho HS cách thức chuyển đổi ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.   
Ví dụ 7: Tìm nhiều lời giải bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ.
Bài toán 7.1. Cho tứ diện 
[image: image296.wmf]OABC

 có góc tam diện đỉnh 
[image: image297.wmf]O

 là góc tam diện vuông, 
[image: image298.wmf]OAOBOC1
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. Gọi 
[image: image299.wmf]M,N

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image300.wmf]AB,OA

. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
[image: image301.wmf]OM,ON

.

GV: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là gì?


HS sẽ nghĩ đến tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau đó và tính độ dài đoạn thẳng đó; hoặc khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó; hoặc khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó, chứa đường thẳng còn lại. 

Với ba cách nhìn như thế có thể nghĩ đến các cách để giải quyết bài toán:

Cách 1: Dựng đường vuông góc chung của hai đường thẳng 
[image: image302.wmf]OM,ON

. Dựng mặt phẳng chứa 
[image: image303.wmf]CN

 và song song với 
[image: image304.wmf]OM

. Đó là mặt phẳng 
[image: image305.wmf](
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 trong đó 
[image: image306.wmf]I

 là trung điểm của 
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. Dựng mặt phẳng chứa 
[image: image308.wmf]OM

 vuông góc với 
[image: image309.wmf](
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[image: image1382.emf]Cách 2: Khoảng cách từ đường thẳng 
[image: image310.wmf]OM

 đến mặt phẳng song song với 
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 và chứa 
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, hoặc khoảng cách từ 
[image: image313.wmf]CN

 đến mặt phẳng song song với 
[image: image314.wmf]CN

 và chứa 
[image: image315.wmf]OM

.

Cách 3: Xem khoảng cách cần tìm là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa 
[image: image316.wmf]OM,CN

. 

Cách 4: (Hình 10) Đặt tam diện vuông vào hình lập phương (vì có ba cạnh kề bằng nhau): 
[image: image317.wmf]OBDC.AB'D'C'

. Khoảng cách giữa 
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 là khoảng cách giữa 
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. Mặt phẳng 
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 song song với 
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. Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
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 là khoảng cách giữa đường thẳng 
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 với mặt phẳng 
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, tức là khoảng cách giữa từ một điểm bất kì thuộc 
[image: image325.wmf]OB'

 đến mặt phẳng 
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, chẳng hạn điểm 
[image: image327.wmf]M

. Khoảng cách từ  
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 đến mặt phẳng 
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 là 
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. Tam giác 
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Cách 5. (Hình 11) Phương pháp tọa độ.
Khi gặp những bài toán có góc tam diện vuông, ta gắn hệ trục tọa độ vào để giải bằng tọa độ. Đặc biệt thuận lợi khi tính khoảng cách, tính độ dài. Gắn tam diện 
[image: image334.wmf]O.ABC

 vào hệ trục tọa độ 
[image: image335.wmf]O.xyz

. Viết phương trình của 
[image: image336.wmf]OM,CN

 từ đó tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau theo công thức. 
[image: image337.wmf]
Bài toán 7.2. Cho tam giác đều 
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 cạnh 
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. 
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 là trung điểm của 
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 là điểm đối xứng với 
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 qua 
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. Dựng đoạn thẳng 
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 vuông góc với  
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Điều cần thiết là phải làm sao cho HS khi đứng trước bài toán có định hướng về công cụ giải. Đối với HS khá giỏi, để các em tự phát hiện ra khi nào có thể dùng công cụ vectơ, khi nào dùng công cụ tọa độ, khi nào dùng công cụ tổng hợp. Khi bài toán có các yếu tố vuông góc như góc tam diện vuông, hai mặt phẳng vuông góc với nhau, hình hộp chữ nhật thì giải bằng ngôn ngữ tọa độ sẽ dễ dàng. Đối với bài toán 6.2, có thể giải được bằng ngôn ngữ tổng hợp, và ngôn ngữ tọa độ.
Ngôn ngữ tổng hợp: (Hình 12a)
GV: Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ta chứng minh điều gì? – Có đường thẳng nằm trong mặt phẳng này vuông góc với mặt phẳng kia. Hoặc chứng minh đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.

Dễ thấy 
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[image: image1384.emf]Kẻ 
[image: image350.wmf]CHSA

^

, 
[image: image351.wmf]BKSA

^

. Khi đó 
[image: image352.wmf]SCHSCK

=

V

 (cạnh huyền - góc nhọn). Suy ra 
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Ngôn ngữ tọa độ:(Hình 12b)

Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, cần chứng minh tích vô hướng của hai vectơ pháp tuyến bằng không.

Ta dựng hình hộp đứng 
[image: image357.wmf]1111

ABCD.ABCD

 theo giả thiết  thì 
[image: image358.wmf]ABCD

 là hình thoi cạnh 
[image: image359.wmf]a

. Gọi 
[image: image360.wmf]1111

ISABC
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 khi đó 
[image: image361.wmf]1

II,AD,BC

 vuông góc với nhau từng đôi một. Chọn hệ tọa độ như hình vẽ. Khi đó:
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SC,,;

222

æö

--

=

ç÷

ç÷

èø

uur



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image369.wmf]a6
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Vậy pháp tuyến của 
[image: image371.wmf](
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 là:  
[image: image372.wmf](

)

1

n6,2,2

=--

uur



[image: image373.wmf]222
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Vậy pháp tuyến của 
[image: image374.wmf](
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 là:  
[image: image375.wmf](
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[image: image377.wmf](
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Tương tự chứng minh được 
[image: image378.wmf](
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Bài toán 7.3. Cho hình lập phương 
[image: image379.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 cạnh 
[image: image380.wmf]a

. Hai điểm 
[image: image381.wmf]M,N

 thuộc 
[image: image382.wmf]AD,BB'

 và 
[image: image383.wmf]AMBNx

==

. 
[image: image384.wmf]I,J

 là trung điểm của các cạnh 
[image: image385.wmf]AB,C'D'

. Xét vị trị tương đối giữa 
[image: image386.wmf]MN

 và 
[image: image387.wmf]IJ

. 

[image: image1385.emf][image: image1386.emf]

Ngôn ngữ tổng hợp: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trước hết là xét tính đồng phẳng của hai đường thẳng đó.
Cách 1: (Hình 13a) Nếu 
[image: image388.wmf]M

 thuộc 
[image: image389.wmf](
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mpNIJ

 thì 
[image: image390.wmf]MN

 và 
[image: image391.wmf]IJ

 đồng phẳng, nếu 
[image: image392.wmf]M

 không thuộc 
[image: image393.wmf](
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mpNIJ

 thì 
[image: image394.wmf]MN

 và 
[image: image395.wmf]IJ

 không đồng phẳng.

Mặt phẳng 
[image: image396.wmf](

)

NIJ

 cắt hình lập phương theo thiết diện 
[image: image397.wmf]NKJLM'I

. Ta có: 
[image: image398.wmf]MK//BC'//IJ//AD'//M'L

 nên 
[image: image399.wmf]BNKC'
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image400.wmf](
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Từ 
[image: image402.wmf](
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 ta có 
[image: image403.wmf]BNAM'MM'
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Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image404.wmf](

)

NIJ

 với hình lập phương đi qua 
[image: image405.wmf]M

 nên 
[image: image406.wmf]MN,IJ

 đồng phẳng.

Chứng minh 
[image: image407.wmf]IMIN,JMJNIJ
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 là trung trực của 
[image: image408.wmf]MN

.


Thứ hai, dự đoán 
[image: image409.wmf]IJ

 cắt 
[image: image410.wmf]MN

 tại trung điểm của 
[image: image411.wmf]MN

. Ta gọi 
[image: image412.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image413.wmf]MN

. Chứng minh 
[image: image414.wmf]H,I,J

 thẳng hàng. Chứng minh tính thẳng hàng có thể sử dụng phép chiếu song song: 
[image: image415.wmf](
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PCSSA'B'C'D',IJ

.

Ngôn ngữ vectơ: 
Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, qui về tính đồng phẳng của ba vectơ 
[image: image416.wmf]IM,IJ,IN

uuururuur

.

Nhớ lại điều kiện để ba vectơ 
[image: image417.wmf]a,b,c

rrr

 đồng phẳng trong đó 
[image: image418.wmf]a,b

rr

 không cùng phương: tồn tại các số 
[image: image419.wmf]m,n

 sao cho 
[image: image420.wmf]cmanb
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.

Như vậy để chứng minh đồng phẳng, phải biểu diễn một vectơ qua hai vectơ còn lại.
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Do đó 
[image: image423.wmf]MN,IJ

 đồng phẳng.

[image: image1387.emf]
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[image: image426.wmf]MNIJ
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Ngôn ngữ tọa độ:(Hình 13b)
Gắn hệ trục tọa độ 
[image: image427.wmf]A.xyz

.
[image: image428.wmf](
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[image: image436.wmf](
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[image: image437.wmf]Þ

 
[image: image438.wmf]MN,IJ

 đồng phẳng.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image440.wmf]MNIJ
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 là trung điểm của 
[image: image442.wmf]MN
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 thẳng hàng. Vậy 
[image: image444.wmf]IJ

 cắt và vuông góc với 
[image: image445.wmf]MN

 tại trung điểm của 
[image: image446.wmf]MN

.
c) Tập cho HS quen với việc thiết lập mối quan hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian
Đưa một bài toán không gian về một bài toán phẳng bằng cách tách bộ phận phẳng, hoặc xét bài toán phẳng tương tự sẽ làm cho các em thấy thú vị vì các em thấy được có thể đưa một vấn đề có vẻ như xa lạ về một vấn đề quen hơn; Cũng đồng thời rèn luyện cho các em năng lực qui lạ về quen, năng lực tách bô phận phẳng trong khi giải toán hình học không gian. Đôi khi để giải một bài toán hình học không gian, ta lại giải bài toán phẳng tương ứng. Nhìn một bài toán trong phẳng thì chắc hẳn dễ hơn trong không gian, vì các mối liên hệ giữa các cạnh các góc, quan hệ vuông góc,... trong một hình phẳng trực quan hơn, đơn giản hơn. Để giải một bài toán hình học không gian đôi khi lại giải tổ hợp các bài toán phẳng. Các em cũng không cảm thấy khó khăn quá khi đứng trước bài toán không gian. Do đó việc tập cho HS cách xét tương tự trong mặt phẳng, và tách bộ phận phẳng sẽ làm cho các em thấy hứng thú hơn với việc giải toán hình học không gian.
Ví dụ 8:

Bài toán 8.1. Cho hình tứ diện 
[image: image447.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image448.wmf]M,N

 lần lượt là trung điểm các cạnh 
[image: image449.wmf]AB,CD

 và 
[image: image450.wmf]O

 là trung điểm đoạn 
[image: image451.wmf]MN

. Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image452.wmf]OA

 đi qua trọng tâm 
[image: image453.wmf]G

 của tam giác 
[image: image454.wmf]BCD

.  

Sau khi xác định giao điểm của đường thẳng 
[image: image455.wmf]OA

 với mặt phẳng 
[image: image456.wmf](

)

BCD

 là giao của 
[image: image457.wmf]OA

 với giao tuyến 
[image: image458.wmf]BN

 của hai mặt phẳng 
[image: image459.wmf](

)

AMN

 và 
[image: image460.wmf](

)

BCD

.
[image: image1388.emf]Việc chứng minh 
[image: image461.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image462.wmf]BCD

 quy về chứng minh 
[image: image463.wmf](
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. Chứng minh hệ thức (1) được tiến hành nhờ tách bộ phận phẳng 
[image: image464.wmf](

)

ABN

 ra ngoài. Từ đó dẫn tới giải bài toán phẳng sau: 
Bài toán 8.2. (Bài toán phẳng là bộ phận của bài toán không gian) Cho tam giác 
[image: image465.wmf]ABN

. Gọi 
[image: image466.wmf]M

 là trung điểm của cạnh 
[image: image467.wmf]AB

; 
[image: image468.wmf]O

 là trung điểm đoạn 
[image: image469.wmf]MN

. Đường thẳng 
[image: image470.wmf]OA

 cắt 
[image: image471.wmf]BN

 tại 
[image: image472.wmf]G

. Chứng minh rằng 
[image: image473.wmf]1
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2

=

.
Giải bài toán này thuộc về kiến thức lớp 8 THCS. Vẽ 
[image: image474.wmf]MK//AG

. Sử dụng tính chất đường trung bình của 
[image: image475.wmf]ABG

V

 và 
[image: image476.wmf]MKN

V

 suy ra 
[image: image477.wmf]BKKGGN
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; và từ đó 
[image: image478.wmf]1
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Ví dụ 9:

Bài toán  9.1. Cho hình chóp [image: image479.wmf]S.ABC

. [image: image480.wmf]O

 là điểm bên trong tam giác [image: image481.wmf]ABC

. Qua [image: image482.wmf]O

 vẽ các đường thẳng song song với [image: image483.wmf]SA,SB,SC

 cắt các mặt phẳng [image: image484.wmf](
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(
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SBC,SAC,SAB

 theo thứ tự tại [image: image485.wmf]A',B',C'

.

a) Chứng minh rằng  [image: image486.wmf]OA'OB'OC'

SASBSC

++

 có giá trị không đổi khi [image: image487.wmf]O

 di động trong tam giác [image: image488.wmf]ABC

.

b) Xác định [image: image489.wmf]O

 để [image: image490.wmf]OA'.OB'.OC'

 đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải: 

a) (Hình 15a) Gọi [image: image491.wmf]M,N,P

 lần lượt là giao điểm của [image: image492.wmf]AO

 và [image: image493.wmf]BC

, [image: image494.wmf]BO

 và [image: image495.wmf]AC

, [image: image496.wmf]CO

 và [image: image497.wmf]AB

. Khi đó [image: image498.wmf]A'

 là giao điểm của đường thẳng qua [image: image499.wmf]O

 song song với [image: image500.wmf]SA

 và [image: image501.wmf]SM

. [image: image502.wmf]B'

 là giao điểm của đường thẳng qua [image: image503.wmf]O

 song song với [image: image504.wmf]SB

 và [image: image505.wmf]SN

. [image: image506.wmf]C'

 là giao điểm của đường thẳng qua [image: image507.wmf]O

 song song với [image: image508.wmf]SC

 và [image: image509.wmf]SP

.

[image: image510.wmf]OA'OMOB'ONOC'OP
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SAAMSBANSCAP
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[image: image511.wmf]OA'OB'OC'OMONOP

SASBSCAMANAP
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[image: image1389.emf]Như vậy bài toán không gian chứng minh [image: image512.wmf]OA'OB'OC'

SASBSC

++

  có giá trị không đổi được đưa về bài toán trong mặt phẳng chứng minh [image: image513.wmf]OMONOP

AMANAP

++

 có giá trị không đổi.

Bài toán 9.2. (Bài toán phẳng là bộ phân của bài toán không gian) Cho tam giác [image: image514.wmf]ABC

. Gọi [image: image515.wmf]M,N,P

 lần lượt là giao điểm của [image: image516.wmf]AO

 và [image: image517.wmf]BC

, [image: image518.wmf]BO

 và [image: image519.wmf]AC

, [image: image520.wmf]CO

 và [image: image521.wmf]AB

. Chứng minh [image: image522.wmf]OMONOP

AMANAP

++

  không đổi.
[image: image1390.emf](Hình 15b) Kẻ [image: image523.wmf]IK

 qua [image: image524.wmf]O

 song song với [image: image525.wmf]BC

. Khi đó:

Vậy [image: image526.wmf]OA'OB'OC'
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b) Áp dụng bất đẳng thức côsi và sử dụng kết quả câu a) ta có: [image: image527.wmf]3
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Dấu bằng xảy ra khi [image: image529.wmf]OA'OB'OC'OMONOP1
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Do đó [image: image530.wmf]O

 là trọng tâm của tam giác [image: image531.wmf]ABC

.

Ví dụ 10: Tách bộ phận phẳng để trong bài toán định lượng
Bài toán 10.1. Cho hình chóp cụt tam giác đều ngoại tiếp một hình cầu bán kính 
[image: image532.wmf]r

 cho sẵn. Tính thể tích hình chóp cụt biết rằng cạnh đáy lớn gấp đôi cạnh đáy nhỏ.
GV: Bài toán trên thuộc dạng toán nào? – Đây là bài toán định lượng, tính thể tích hình chóp cụt.

GV: Hãy nêu công thức tính thể tích hình chóp cụt ?

Hs: 
[image: image533.wmf](
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[image: image1391.bmp]Trong đó:
[image: image534.wmf]h

: chiều cao hình chóp cụt


    
[image: image535.wmf]B,B'

: diện tích đáy lớn, đáy nhỏ của hình chóp cụt

Nhìn vào công thức 
[image: image536.wmf](

)

1

 ta thấy: để tính thể tích 
[image: image537.wmf]V

 chóp cụt ít nhất phải sử dụng tới hai bài toán phẳng:

- Bài toán tính chiều cao 
[image: image538.wmf]h

.

- Bài toán tính diện tích hai đáy.

GV: Hãy giải bài toán trên.

(Hình 16a) Gọi 
[image: image539.wmf]H,H'

 là tâm của các tam giác đều 
[image: image540.wmf]ABC,A'B'C'

. Gọi 
[image: image541.wmf]I,I'

 là trung điểm của 
[image: image542.wmf]AB,A'B'

. Ta có:


[image: image543.wmf](
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Như vậy, hình cầu nội tiếp tiếp xúc với hai đáy tại 
[image: image544.wmf]H,H'

 và tiếp xúc với mặt bên 
[image: image545.wmf](
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ABB'A'

 tại điểm 
[image: image546.wmf]KII'

Î

.

Gọi 
[image: image547.wmf]x

 là cạnh đáy nhỏ, cạnh đáy lớn là 
[image: image548.wmf]2x

.

Do đó: 
[image: image549.wmf]x3x3
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Tam giác 
[image: image550.wmf]IOI'

 vuông ở 
[image: image551.wmf]O

 nên:
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Thể tích hình chóp cụt tính bởi: 
[image: image553.wmf](
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Trong đó: 
[image: image554.wmf]2
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[image: image555.wmf]22
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[image: image556.wmf]h2r
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Cho nên: 
[image: image557.wmf]22

22

2r3r.33r.3

V6r.3        6r.3

322

æö

ç÷

=++

ç÷

èø

=  
[image: image558.wmf]2
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d) GV thiết kế bài tập có tiềm năng mở rộng và phát triển tạo cơ hội cho HS được tìm tòi và phát hiện vấn đề.

Mở rộng, phát triển bài toán nhờ các thao tác tư duy tổng quát hóa, tương tự hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa, mở rộng chiều.

Ban đầu khi HS chưa quen với việc mở rộng, phát triển vấn đề, GV cần rèn luyện năng lực dự đoán. Dự đoán có vai trò quan trọng trong dạy và học Toán. Dự đoán để giải bài toán, định hướng huy động kiến thức nào, dự đoán để tìm ra kiến thức mới, dự đoán phát hiện vấn đề. Nhiều khi dự đoán là khâu then chốt trong giải toán. Tất nhiên ban đầu thầy giáo cần hướng dẫn theo kiểu:

- Từ những điều đã cho ta có thể nghĩ đến...
- Trong các trường hợp riêng ta có khẳng định, liệu có kết luận cho bài toán tổng quát hay không?
- Kiến thức nào có thể giúp ta giải quyết bài toán?,...
Ví dụ 11:

Bài toán 11.1. Cho tam giác 
[image: image559.wmf]ABC

. Vẽ đường thẳng 
[image: image560.wmf]a

 qua 
[image: image561.wmf]A

 và song song với 
[image: image562.wmf]BC

, đường thẳng 
[image: image563.wmf]b

 qua 
[image: image564.wmf]B

 và song song với 
[image: image565.wmf]CA

, đường thẳng 
[image: image566.wmf]c

 qua 
[image: image567.wmf]C

 và song song với 
[image: image568.wmf]AB

. Các đường thẳng 
[image: image569.wmf]abM,

Ç=

 
[image: image570.wmf]cbN,

Ç=

 
[image: image571.wmf]caP

Ç=

. Chứng minh rằng 
[image: image572.wmf]A,B,C

 là trung điểm các cạnh của tam giác 
[image: image573.wmf]MNP

.
(Hình 17) Theo cách dựng ta có các hình bình hành: 
[image: image574.wmf]ACBM,ACNB

 nên 
[image: image575.wmf]ACBMBNB

==Þ

 là trung điểm của 
[image: image576.wmf]MN

. Tương tự ta có 
[image: image577.wmf]A,B,C

 là trung điểm các cạnh của tam giác 
[image: image578.wmf]MNP

. 

GV: Em có thể mở rộng bài toán trong không gian không?

Bài toán 11.2. Cho tứ diện 
[image: image579.wmf]ABCD

. Qua mỗi đỉnh của tứ diện vẽ các mặt phẳng song song với mặt đối diện. Các mặt phẳng ấy cắt nhau tạo thành các đỉnh 
[image: image580.wmf]M,N,P,Q

. Chứng minh rằng 
[image: image581.wmf]A,B,C,D

 lần lượt là trọng tâm của các mặt tứ diện.
(Hình 18) Qua 
[image: image582.wmf]A

 dựng mặt phẳng song song với 
[image: image583.wmf](

)

mpNPQ

. Khi đó mặt phẳng này cắt 
[image: image584.wmf](

)

(

)

(

)

MNP,MNQ,MPQ

 theo các giao tuyến 
[image: image585.wmf]IJ//NP,

 
[image: image586.wmf]IK//NQ,JK//PQ

.

Vì 
[image: image587.wmf](

)

(

)

mpABD//mpNPQ

 nên 
[image: image588.wmf](

)

mpABD

 cắt các mặt phẳng 
[image: image589.wmf](

)

mpMPQ,

 
[image: image590.wmf](

)

(

)

mpMNP,mpMNQ

 theo các giao tuyến 
[image: image591.wmf]IK,IJ,JK

 lần lượt song song với 
[image: image592.wmf]NQ,NP,PQ

.


[image: image593.wmf](

)

mpABD

 cắt hai mặt phẳng song song 
[image: image594.wmf](

)

(

)

mpMNP,mpABC

 theo giao tuyến 
[image: image595.wmf]IJ,AB

 nên 
[image: image596.wmf]IJ//AB

. Tương tự, 
[image: image597.wmf]IK//DB,JK//AD

.

Vậy áp dụng bài toán phẳng đối với tam giác 
[image: image598.wmf]ABD

 ta có: 
[image: image599.wmf]A,B,D

 lần lượt là trung điểm ba cạnh 
[image: image600.wmf]IK,KJ,IJ

.

Gọi 
[image: image601.wmf]B'MBPQ

=Ç

. Theo định lí Tha lét:  
[image: image602.wmf]MJMBJB
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[image: image603.wmf]B'

Þ

 là trung điểm của 
[image: image604.wmf]PQ

. 

Chứng minh hoàn toàn tương tự ta có 
[image: image605.wmf]B

 thuộc các đường trung tuyến của tam giác 
[image: image606.wmf]MPQ

 nên 
[image: image607.wmf]B

là trọng tâm của tam giác 
[image: image608.wmf]MPQ

.

Chứng minh tương tự cho các điểm 
[image: image609.wmf]A,C,D

.


Bài toán 11.3. Cho tứ diện 
[image: image610.wmf]OABC

 có 
[image: image611.wmf]OA,OB,OC

 vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi 
[image: image612.wmf],,

abg

 lần lượt là số đo của các góc giữa 
[image: image613.wmf](

)

mpABC

 với các mặt phẳng 
[image: image614.wmf](

)

(

)

(

)

OBC,OAC,OAB

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image615.wmf]222

coscoscos1

a+b+g=

.


b) 
[image: image616.wmf](

)
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)
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)
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)
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Lời giải:


a) (Hình 19)

GV: Các em đã được biết công thức nào liên quan đến cosin của góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image617.wmf](

)

(

)

P,P'

? – Công thức 
[image: image618.wmf]S'S.cos

=j

, trong đó 
[image: image619.wmf]S

 là diện tích của đa giác H trong mặt phẳng 
[image: image620.wmf](

)

P

 và 
[image: image621.wmf]S'

 là diện tích hình chiếu H’ của H trên mặt phẳng 
[image: image622.wmf](

)

P'

.

GV: Hãy biểu diễn cosin các góc 
[image: image623.wmf],,

abg

 theo công thức trên?

Hạ 
[image: image624.wmf](

)

OHmpABC

^

. Áp dụng công thức về diện tích hình chiếu ta có:


[image: image625.wmf](

)

(

)

OBCHBC

ABCOBC
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Lấy 
[image: image626.wmf](

)

1

 nhân 
[image: image627.wmf](

)

2

 ta được: 
[image: image628.wmf]2

HBC

ABC

S

cos
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V

V

. 
Tương tự ta có: 
[image: image629.wmf]22
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HAB
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.


[image: image630.wmf]222
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b) Từ 
[image: image631.wmf](

)
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)

1,2

 ta có: 
[image: image632.wmf](

)

(

)

2
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VVV

.
Tương tự ta cũng có: 
[image: image633.wmf](

)
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)
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OABABCHAB
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[image: image634.wmf](
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.

Cộng 
[image: image635.wmf](

)
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)
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3,4,5

 ta được:


[image: image636.wmf](
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[image: image637.wmf](
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GV: Từ  kết quả 
[image: image638.wmf]222

coscoscos1

a+b+g=

 có thể suy ra được những kết quả nào nữa không? Hãy nhớ lại một bất đẳng thức quen thuộc có dạng giống biểu thức này? Có phải bất đẳng thức Bunnhiacopxki không? –  Có thể suy ra được các bất đẳng thức 
[image: image639.wmf]cos.coscos.coscos.cos1

ab+bg+ga£

. Và bất đẳng thức 
[image: image640.wmf]coscoscos3

a+b+g£

.
GV: Hãy đặt tam diện vuông vào hình lập phương và phát biểu bài toán mới tương tự với bài toán 5?(Hình 20)
Bài toán 11.4. Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image641.wmf]ABCD.A'B'C'D'

. Gọi 
[image: image642.wmf],,

abg

 lần lượt là góc giữa mặt phẳng 
[image: image643.wmf](

)

ACB'

 với các mặt 
[image: image644.wmf](

)

(

)

(

)

BCB',ABC,BAB'

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image645.wmf]222

coscoscos1

a+b+g=


b) 
[image: image646.wmf]cos.coscos.coscos.cos1

ab+bg+ga£


c) 
[image: image647.wmf]coscoscos3

a+b+g£


Nếu 
[image: image648.wmf](

)

BD'ACB'

^

 thì hình hộp đã cho là hình lập phương. 

HS giỏi có thể phát biểu bài toán theo yêu cầu của GV. Khi các em phát biểu được bài toán thì các em cũng đã phát hiện ra sự tương tự giữa bài toán 3 và bài toán vừa phát biểu. Vì thế, bằng cố gắng trí tuệ các em có thể giải được. Nhưng nếu các em không phát hiện được mối quan hệ giữa hai bài toán thì GV có thể gợi ý:

GV: Hãy cố gắng nhìn xem có mối quan hệ nào giữa bài toán này với bài toán 5 không? – Một phần của hình hộp là tam diện vuông 
[image: image649.wmf]B.AB'C

. 

GV: Như thế giả thiết của bài toán 4 và bài toán 3 có một phần tương tự nhau. Ta có mối liên hệ nào giữa các góc 
[image: image650.wmf],,

abg

 chưa? – Ta có 
[image: image651.wmf]222

coscoscos1

a+b+g=

.

GV: Nếu 
[image: image652.wmf],,

ljy

 là góc hợp bởi 
[image: image653.wmf]OH

 với 
[image: image654.wmf]OA,OB,OC

 thì có mối liên hệ nào giữa 
[image: image655.wmf]cos,cos,cos

ljy

 nữa không? Hãy xem các góc hợp bởi 
[image: image656.wmf]OH

 với 
[image: image657.wmf]OA,OB,OC

 và các góc giữa 
[image: image658.wmf](

)

mpABC

 với các mặt phẳng 
[image: image659.wmf](

)

(

)

(

)

OBC,OAC,OAB

 có liên quan như thế nào với nhau? – Là các góc phụ nhau. Do đó: 
[image: image660.wmf]222

cossin1cos

l=l=-a

, 
[image: image661.wmf]222

cossin1cos

j=j=-b

, 
[image: image662.wmf]22

cossin

y=y

 
[image: image663.wmf]2

1cos

=-g

.

GV: Hãy phát biểu bài toán mới. 

Bài toán 11.5. Cho tứ diện 
[image: image664.wmf]OABC

 có 
[image: image665.wmf]OA,OB,OC

 vuông góc với nhau từng đôi một. Kẻ 
[image: image666.wmf]OH

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image667.wmf](

)

ABC

. 
[image: image668.wmf],,

ljy

 lần lượt là số đo các góc hợp bởi 
[image: image669.wmf]OH

 với 
[image: image670.wmf]OA,OB,OC

. Chứng minh rằng 
[image: image671.wmf]222

coscoscos1

l+j+y=

.
GV: Tiếp tục khai thác bài toán, nếu 
[image: image672.wmf]OH

 không còn là đường vuông góc mà là đường bất kì thì có còn mối liên hệ nào giữa 
[image: image673.wmf]cos,cos,cos

ljy

 nữa không?
 Bài toán 11.6. Cho tứ diện 
[image: image674.wmf]OABC

 có 
[image: image675.wmf]OA,OB,OC

 vuông góc với nhau từng đôi một. 
[image: image676.wmf]M

 là một điểm thuộc miền trong tam giác 
[image: image677.wmf]ABC

. 
[image: image678.wmf],,

ljy

 lần lượt là số đo các góc hợp bởi 
[image: image679.wmf]OM

 với các cạnh bên 
[image: image680.wmf]OA,OB,OC

. Chứng minh rằng 
[image: image681.wmf]222

coscoscos1

l+j+y=

. 
GV: Để sử dụng dược kết quả của bài toán 5 ta cần tạo ra yếu tố nào?

(Hình 21) Dựng 
[image: image682.wmf](

)

mpQOM

^

 tại 
[image: image683.wmf]H

. Mặt phẳng này cắt các cạnh 
[image: image684.wmf]OA,

 
[image: image685.wmf]OB,OC

 theo thứ tự 
[image: image686.wmf]A',B',C'

. 
GV: Trong tứ diện 
[image: image687.wmf]OA'B'C'

 ta có điều gì? – Ta có 
[image: image688.wmf]222

coscoscos1

l+j+y=

.
Bài toán 11.7. Cho hình lập phương 
[image: image689.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 cạnh bằng 
[image: image690.wmf]a

. Gọi 
[image: image691.wmf]M,N

 lần lượt là điểm trên đường thẳng 
[image: image692.wmf]AD,AB,AA'

 sao cho 
[image: image693.wmf]a

AM,

2

=

 
[image: image694.wmf]2a

AN,

3

=

 
[image: image695.wmf]5a

AP

4

=

. Xác định khoảng cách từ điểm 
[image: image696.wmf]A

 tới mặt phẳng 
[image: image697.wmf](

)

MNP

.


GV: Để tính khoảng cách từ điểm 
[image: image698.wmf]A

 tới mặt phẳng 
[image: image699.wmf](

)

MNP

 ta có thể làm như thế nào? Có liên quan nào với bài toán đã biết không?

HS: Gọi 
[image: image700.wmf]H

 là chân đường vuông góc hạ từ đỉnh 
[image: image701.wmf]A

 xuống mặt phẳng 
[image: image702.wmf](

)

MNP

. Khi đó ta có 
[image: image703.wmf]2222
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.

Bài toán 11.8. Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image704.wmf]ABCD.A'B'C'D'

. Gọi 
[image: image705.wmf],,

ljy

 là góc giữa các đường thẳng 
[image: image706.wmf]AB,AD,AA'

 với 
[image: image707.wmf]AC'

. Chứng minh rằng  
[image: image708.wmf]222

coscoscos1

l+j+y=

.

Bài toán 11.9. Cho hình lập phương 
[image: image709.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 cạnh bằng 
[image: image710.wmf]a

. Tính tổng các bình phương các hình chiếu vuông góc của các cạnh lên một đường chéo chính.

Bài toán 11.10. Cho hình lập phương 
[image: image711.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 cạnh bằng 
[image: image712.wmf]a

. Tổng các bình phương các hình chiếu vuông góc của các cạnh lên một mặt phẳng bất kì bằng bao nhiêu?
Ví dụ 12:

Bài toán 12.1. Chứng minh rằng hình chiếu vuông góc của đỉnh 
[image: image713.wmf]A

 của tam giác 
[image: image714.wmf]ABC

 trên các đường phân giác trong và ngoài của góc 
[image: image715.wmf]B

 và góc 
[image: image716.wmf]C

 là 
[image: image717.wmf]4

 điểm thẳng hàng. 

(Hình 22a) Gọi 
[image: image718.wmf]12

A,A

 lần lượt là hình chiếu của 
[image: image719.wmf]A

 lên đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc 
[image: image720.wmf]B

. Dễ thấy 
[image: image721.wmf]12

AABA

 là hình chữ nhật. Suy ra 
[image: image722.wmf]12

ABAAO

Ç=

 thì 
[image: image723.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image724.wmf]AB

. Ta cũng có:

Vì 
[image: image725.wmf]1

OAOB
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image726.wmf]·
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Vì 
[image: image727.wmf]1

BA

 là phân giác trong của góc 
[image: image728.wmf]B

 nên 
[image: image729.wmf]·

·
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OBACBA2

=


Từ 
[image: image730.wmf](

)
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)
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·
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. Mặt khác 
[image: image731.wmf]12

AA

 đi qua trung điểm của 
[image: image732.wmf]AB

 nên 
[image: image733.wmf]12

AA

 nằm trên đường trung bình của tam giác 
[image: image734.wmf]ABC

. Tương tự, chứng minh được hai hình chiếu của 
[image: image735.wmf]C

 lên phân giác trong và phân giác ngoài của góc 
[image: image736.wmf]C

 cũng nằm trên đường trung bình của tam giác 
[image: image737.wmf]ABC

. Như vậy bốn hình chiếu của 
[image: image738.wmf]A

 thẳng hàng. 
[image: image739.wmf]12

AA

 nằm trên đường trung bình của tam giác 
[image: image740.wmf]ABC

 thì nó cũng cách đều đỉnh 
[image: image741.wmf]A

 và đáy 
[image: image742.wmf]BC

.

Con đường để chứng minh bài toán tương tự trong mặt phẳng gợi cho một hướng chứng minh bài toán trong không gian là 6 điểm đó cùng nằm trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng 
[image: image743.wmf](

)

BCD

, đó là mặt phẳng cách đều đỉnh 
[image: image744.wmf]A

 và mặt phẳng 
[image: image745.wmf](

)

BCD

. Dự đoán như thế, HS có được hướng để giải bài toán, hoặc nếu vẫn chưa tự mình giải được thì các em cũng hiểu vì sao GV lại làm như vậy. Các em cũng có thể tự đọc sách tham khảo vì hiểu được vì sao sách lại kẻ thêm đường phụ này, hay phân tích bài toán như thế. Lời giải cuối cùng mà sách đưa ra chỉ ghi lại kết quả của quá trình suy nghĩ và tìm tòi chứ không ghi lại quá trình đó.  
Bài toán 12.2. Hình chiếu vuông góc của đỉnh một tứ diện lên các mặt phẳng phân giác trong và ngoài của các nhị diện cạnh tương ứng với đỉnh của nó đồng phẳng. 

(Hình 22b) Gọi 
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 là góc phẳng nhị diện cạnh 
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 dựng mặt phẳng 
[image: image765.wmf](

)

a

 song song với mặt phẳng 
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Kết hợp với  
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Suy ra 
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 cách đều đỉnh 
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Ví dụ 13:

Bài toán 13.1. Cho 
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 và điểm 
[image: image779.wmf]·

AxOy

Î

. Dựng qua 
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 đường thẳng 
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 sao cho 
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Phân tích bài toán: 

1. Thực chất của bài toán là dựng hai điểm 
[image: image787.wmf]M,N

 sao cho 
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 thẳng hàng và 
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là trung điểm của 
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. 

GV: Có thể dựng điểm bằng cách nào? – Dựng điểm là giao của hai đường thẳng, đường thẳng với đường tròn.

GV: Vậy để dựng điểm 
[image: image791.wmf]M

 ta cần phải dựng được yếu tố nào? – Vì 
[image: image792.wmf]M

 thuộc tia 
[image: image793.wmf]Ox

 nên cần dựng thêm được một đường thẳng nữa, vì bài toán không cho thấy yếu tố độ dài nào nên không nghĩ đến bán kính đường tròn.

Giả sử dựng được đường thẳng 
[image: image794.wmf]D

 thỏa mãn bài toán.

Vì 
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 là trung điểm của 
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 nên ta nghĩ đến tâm đối xứng, nghĩ đến hai đường chéo của hình bình hành.

(Hình 23a)
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 tâm đối xứng thì: 
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(Hình 23b) Nhìn 
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 trung điểm của hai đường chéo hình bình hành: khi đó dựng điểm 
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 đối xứng với 
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 qua 
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. Dựng hình bình hành có hai đỉnh đối diện là 
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2. Để có hệ thức: 
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Như vậy ta có thể khái quát bài toán này bởi hệ thức 
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Có thể phát triển bài toán mới theo con đường mở rộng số chiều tức là từ hình học phẳng sang hình học không gian, và giữ nguyên các bất biến.

Bài toán 13.2. Cho góc tam diện 
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 và 
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 nằm trong góc đó. Dựng mặt phẳng qua 
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 là trọng tâm của tam giác 
[image: image818.wmf]ABC

. 

(Hình 24) Mặt phẳng 
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 và mặt phẳng  
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 giao nhau theo giao tuyến 
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. Xét góc 
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 và điểm 
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 nằm trong góc đó.

Theo bài toán phẳng ta dựng được đường thẳng qua 
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 cắt 
[image: image825.wmf]Ox,Ox'

 tại 
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 sao cho 
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e) Chú ý các bài toán có nội dung thực tiễn, sản xuất, kĩ thuật
Trong khi dạy bài tập Toán nói chung và dạy bài tập Hình học không gian nói riêng, GV chú ý ra cho HS các bài toán có nội dung thực tế, giúp các em có hiểu ý nghĩa thực tiễn môn học: đọc các bản vẽ kĩ thuật, giải các bài toán định lượng như tính thể tích các khối đa diện, các hình tròn xoay, hình cầu.
Ví dụ 14: Các bài toán cực trị áp dụng kiến thức hình học không gian
Bài toán 14.1. Cần phải xây dựng một hố ga, dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 
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- tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy). Hãy xác định các kích thước của đáy để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?

Lời giải bài toán như sau: Gọi 
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 lần lượt là chiều rộng, chiều dài và chiều cao của hố ga.
Ta có: 
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Nên diện tích toàn phần của hố ga là: 
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Sử dụng đạo hàm ta có 
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Bài toán 14.2.(Hình 25) Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng sản phẩm đã được chế biến, có dung tích V(cm3). Hãy xác định các kích thước của nó để tiết kiệm vật liệu nhất?

Bài toán 14.3.(Hình 26) Người ta phải cưa một thân cây xà hình trụ để được khối hộp chữ nhật có thể tích cực đại. Hỏi cây xà phải có tiết diện như thế nào?

Bài toán 14.4. (Hình 27) Với một tấm kim loại hình chữ nhật, phải làm một cái máng mà tiết diện là một hình thang cân. Bề rộng của mặt bên và góc giữa nó với một đáy phải bằng bao nhiêu để tiết diện của máng có diện tích cực đại?
Bài toán 14.5. Chúng ta đều biết cấu tạo của một hộp diêm bình thường. Nó bao gồm: 
[image: image846.wmf]1

 nắp, 
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 đáy, 
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 mặt bên và 
[image: image849.wmf]2

 đầu. Hộp diêm phải có dạng thế nào để với thể tích cố định, khi chế tạo sẽ đỡ tốn vật liệu nhất? 

2.2.3. Gợi động cơ làm cho học sinh ý thức được họ cần phải học, họ thấy mình thực sự đang thiếu kiến thức mới
Hứng thú sinh ra trên cơ sở của nhu cầu. Đôi khi người ta cho rằng hứng thú là nhu cầu. Nhu cầu sinh ra do sự thiếu thốn cái gì đó. Cảm giác đói kích thích nhu cầu ăn, cảm giác cô đơn có nghĩa là nhu cầu không được thỏa mãn trong sự giao tiếp,... Cảm thấy thiếu hụt sẽ là một yếu tố kích thích HS tìm kiếm một sự cân đối mới. HS mong muốn thỏa mãn nhu cầu tri thức của mình. Động cơ là đối tượng mang tính nhu cầu. Bồi dưỡng hứng thú học tập cũng không thể tách khỏi gợi động cơ học tập cho các em. Hiện thực hóa nhu cầu của người học thông qua gợi động cơ làm cho HS thấy kiến thức mình học là cần thiết.
Khi dạy học khái niệm và định lí Toán học, chúng tôi thấy rằng để người học hứng thú cần thiết phải tạo ra được tình huống thực sự có ý nghĩa đối với họ. Do đó thầy giáo cần chú ý gợi động cơ mở đầu hình thành khái niệm, định lí bằng các cách: đáp ứng nhu cầu xóa bỏ một sự hạn chế; hướng tới sự tiện lợi và hợp lí hóa công việc; chính xác hóa một khái niệm; hướng tới sự hoàn chỉnh và hệ thống. Nhu cầu học có thể xuất hiện đối với người học dưới các hình thức như là: một lợi ích cá nhân, một lợi thế quan trọng. Vì vậy, khi dạy học khái niệm và định lí cần quan tâm đến khả năng ứng dụng của nó; dạy học giải bài tập cần quan tâm đến tri thức phương pháp, xây dựng qui trình giải.  

Ví dụ 15: Dạy học vị trí tương đối của hai đường thẳng

Bằng hình ảnh trực quan trong phòng học, GV nêu vấn đề: Trong không gian vị trí tương đối của hai đường thẳng có giống với vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng đã học không? – HS thấy rằng ngoài các vị trí song song, cắt nhau, trùng nhau, còn có một vị trí mà hai đường thẳng không song song, không cắt nhau, không trùng nhau. Họ muốn biết đó là vị trí gì. Lúc đó họ các nhu cầu nhận thức về vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Sau khi hình thành khái niệm vị trí tương đối của hai đường thẳng, lưu ý HS tránh nhầm lẫn giữa hai đường thẳng chéo nhau với hai đường thẳng cắt nhau vì hình biểu diễn của chúng giống nhau. Để xét xem hai đường thẳng có cắt nhau hay không cần xét xem chúng có đồng phẳng không.

Ví dụ 16: Gợi động cơ hình thành định lí ba đường vuông góc: Cho đường thẳng 
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 không vuông góc với mặt phẳng 
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 và đường thẳng 
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. Khi đó điều kiện cần và đủ để 
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Gợi động cơ hình thành định lí:

- Xuất phát từ hình ảnh trong phòng học 

- GV có thể sử dụng mô hình:

Hình lập phương 
[image: image860.wmf]ABCD.A'B'C'D'

: Hình chiếu của 
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 lên mặt phẳng 
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Hình tứ diện vuông 
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: Tìm hình chiếu của 
[image: image868.wmf]CB

 lên mặt phẳng chứa 
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 là mặt phẳng 
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. Như vậy 
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 vuông góc với hình chiếu của 
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 lên mặt phẳng chứa 
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.(Hình 29)

GV: Vậy khi nào thì đường thẳng vuông góc 
[image: image879.wmf]b

 với đường thẳng 
[image: image880.wmf]a

? Câu hỏi này gợi nhu cầu nhận thức cho HS. Tìm điều kiện để đường thẳng này vuông góc với đường thẳng kia, thông qua việc trừu tượng hóa các trường hợp cụ thể.
Sau khi học xong định lí ba đường vuông góc GV nên khai thác các ứng dụng của định lí trong giải toán: Để chứng minh hai đường thẳng vuông góc ta có thể chứng minh một trong hai đường thẳng đó vuông góc với hình chiếu của đường thẳng kia trên mặt phẳng chứa nó. 

Ví dụ 17: Dạy học định lí ba đường giao tuyến
Gợi động cơ hình thành định lí: 

Có thể sử dụng mô hình hình lăng trụ tam giác: 

GV: Nhận xét về bao giao tuyến tạo bởi hai mặt bên với mặt đáy của lăng trụ? – Ba giao tuyến đồng qui.

Nhận xét về ba giao tuyến tạo bởi ba mặt bên của lăng trụ? – Ba giao tuyến đôi một song song với nhau.

GV: Trong trường hợp tổng quát nếu cho ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì có nhận xét gì về vị trí ba đường giao tuyến? – Ba giao tuyến đó hoặc đôi một song song hoặc đồng qui.

Khi chứng minh xong định lí, cần quan tâm đến việc cho HS khai thác ứng dụng của định lí:

- Để chứng minh hai đường thẳng song song có thể chọn thêm một đường thẳng thứ ba song song với một trong hai đường thẳng đó, ba mặt phẳng giao nhau theo ba đường. 
- Để chứng minh ba đường thẳng đồng qui có thể chọn ba mặt phẳng giao nhau theo ba đường thẳng đó, chứng minh hai trong ba đường thẳng đó cắt nhau.

- Để tìm giao tuyến của hai mặt phẳng có thể dùng định lí để xác định phương của giao tuyến hoặc xác định một điểm mà giao tuyến đi qua bằng cách xác định thêm một mặt phẳng phụ thứ ba.

Bài toán 17.1. (Bài 12, tr.52, SBT Hình học nâng cao 11) Cho hình chóp 
[image: image881.wmf]S.ABCD

. Trên cạnh 
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 lấy điểm 
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 không trùng với 
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 và 
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a) Tìm giao điểm 
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 của đường thẳng 
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 với 
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.

b) Giả sử 
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 không song song với 
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, hãy chứng minh ba đường thẳng 
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 và 
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 đồng qui.

Bài toán 17.2. (Bài 28, tr.55, SBT Hình học nâng cao 11) Cho hình chóp 
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 có đáy là tứ diện lồi. Gọi 
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 và 
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 lần lượt là trọng tâm của tam giác 
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 và 
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 là trung điểm của 
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a) Chứng minh rằng 
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.

b) Xác định thiết diện của hình chóp 
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 khi cắt bởi 
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c) Gọi 
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 và 
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 lần lượt là giao điểm của 
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 với các cạnh 
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 và 
[image: image907.wmf]SD

. Chứng minh rằng 
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Bài toán 17.3. (Bài 27, tr.55, SBT Hình học nâng cao 11) Cho tứ diện 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 khác 
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. Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi 
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Ví dụ 18: Khái niệm hai hình bằng nhau  

Hai tam giác bằng nhau được định nghĩa là “nếu có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau”. Sau khi HS được học các phép dời hình, hai tam giác bằng nhau có thể định nghĩa một cách tương đương là “nếu có phép dời hình biến tam giác này thành tam giác kia”. Một cách tổng quát, với hai hình bất kì thì định nghĩa hai hình bằng nhau phát biểu là: “Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia”. Áp dung định nghĩa này, để chứng minh hai hình bằng nhau có thể chứng minh tồn tại phép dời hình biến hình này thành hình kia.

2.2.4. Gợi động cơ thành công, củng cố niềm tin cho học sinh dựa trên kết quả học tập của bản thân

Nói đến kết quả của hoạt động học là nói đến kết quả bên trong thể hiện ở sự chuyển biến bên trong của người học, tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho quá trình học tập tiếp theo.
Geoffrey Petty [8, tr.27-41] cho rằng có 7 lý do để HS muốn học là: 1) Những điều mình học là có lợi cho mình. 2) Trình độ chuyên môn mà mình đang học để đạt được sẽ có lợi cho mình. 3) Mình thấy mình thường thành đạt nhờ chuyện học hành và sự thành đạt đó làm tăng sự tự trọng của mình. 4) Mình sẽ được thầy cô và bạn bè chấp nhận nếu mình học tốt. 5) Mình thấy trước hậu quả của việc không học sẽ chẳng dễ chịu gì. 6) Những điều mình học thật lý thú và hấp dẫn óc tò mò của mình. 7) Mình thấy các hoạt động học tập thật là vui. 

Trong các lí do trên thì lí do thứ 3 là lí do chủ yếu đối với hầu hết HS. Học hành thành công thì sự tự trọng tăng lên, nó đem lại cho chúng ta cảm giác thành đạt. Vì thế HS sẽ thi đua nhau học. Các em thích thú với những thách thức vì các em có được niềm vui khi thành công.  
Hứng thú và niềm tin có quan hệ với nhau. Niềm tin có được củng cố một cách thường xuyên thì mới phát triển hứng thú học tập. Thành tích, kết quả là những yếu tố mạnh mẽ nhất cho hứng thú, tạo nên những rung động đúng đắn, nó trở thành nguồn kích thích và cổ vũ tích cực sáng tạo của cá nhân. Ngược lại nếu các em lo ngại về môn học, nghĩ rằng mình không thể học được môn học ấy, không thể tiếp thu được kiến thức ấy thì các em không thể hứng thú với môn học được. Nhiều HS luôn nghĩ môn Toán rất khó, và mình không thể học được nó. Niềm tin vào khả năng học tập của bản thân HS được xây dựng trên cơ sở thành tích học tập, được biểu hiện ở: sự đánh giá của GV, đánh giá của tập thể, thường xuyên giải quyết được vấn đề hay một phần của vấn đề, ít bị mắc sai lầm. Muốn làm được như vậy, chúng tôi cho rằng cần thực hiện:

2.2.4.1. Khắc phục và sửa chữa sai lầm   

Khi học Toán, HS có thể mắc phải nhiều kiểu sai lầm ở nhiều mức độ khác nhau. Có khi là sai lầm về tính toán cơ học, sai lầm về suy luận, sai lầm về hổng kiến thức, áp dụng mệnh đề và định lí một cách vô căn cứ... Có những sai lầm rất “tinh tế”, khó phát hiện và thậm chí thầy giáo khó cắt nghĩa cho HS; nhưng cũng có những sai lầm khá thô. Có thể dẫn ra một sai lầm của HS rất khó phát hiện như trong lời giải bài toán sau: Cho hai đường thẳng chéo nhau 
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. Hãy xác định đường thẳng 
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 đi qua 
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 cắt cả 
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. Có bao nhiêu đường thẳng 
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 như thế?(Hình 30)
Có HS giải như sau: Giả sử tồn tại đường thẳng 
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 thoả mãn bài toán. Khi đó 
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 cắt 
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 là duy nhất nên đường thẳng 
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 là duy nhất.

Các lập luận trong lời giải trên chính xác rõ ràng, thế nhưng đấy lại là một lời giải không đúng. Trên đây HS đã sử dụng phép suy ngược tiến làm phép chứng minh: 
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 trong đó 
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 là mệnh đề đúng, 
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 là điều cần chứng minh. GV phân tích cho HS thấy rằng có cả trường hợp 
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 không tồn tại, tốt nhất là bằng hình vẽ trực quan. 

Rất nhiều nhà khoa học đã nhấn mạnh tới vai trò của việc sửa chữa sai lầm cho HS trong quá trình giảng dạy Toán, chẳng hạn G. Polia cho rằng: chỉ ra những sai lầm của HS cùng với việc phân tích nguyên nhân của những sai lầm đó là việc làm quan trọng nhằm kích thích việc tiếp thu tri thức của HS, bởi vì “Con người phải biết học ở những sai lầm và thiếu sót của mình”, A. A. Stôliar phát biểu: “Không được tiếc thời gian để phân tích trên giờ học các sai lầm của HS”, theo J. A. Komenxki thì: “Bất kì một sai lầm nào cũng có thể làm cho HS kém đi nếu như GV không chú ý ngay đến sai lầm đó, và hướng dẫn HS nhận ra, sửa chữa khắc phục sai lầm”. Còn viện sĩ người Nga, Gơnnhêđencô trong lúc nêu ra năm phẩm chất của tư duy toán học thì đã đề cập đến ba phẩm chất liên quan tới việc tránh các sai lầm khi giải toán: một là, năng lực nhìn thấy được tính không rõ ràng của suy luận, thấy sự thiếu sót các mắt xích của chứng minh. Hai là, có thói quen lí giải logic một cách đầy đủ. Ba là, sự chính xác của lí luận. Tâm lí học đã khẳng định rằng: “Mọi trẻ em bình thường không có bệnh tật gì đều có khả năng đạt được học vấn toán học phổ thông, cơ bản dù cho chương trình toán đã hiện đại hóa”. 

Theo các ý kiến trên đây của các nhà khoa học thì phải thừa nhận rằng, trong giải toán bất kì người nào cũng từng phạm sai lầm, còn những vướng mắc và khó khăn thì thường xuyên. Không có ai mà chưa từng bao giờ gặp sai lầm trong làm toán. Như vậy có thể khẳng định rằng, các sai lầm của HS khi giải Toán là cần và có thể khắc phục được. Chức năng của người thầy giáo là kịp thời vạch rõ để HS thấu hiểu sai lầm đó sao cho về sau không còn tiếp diễn. Một trong những năng lực của người thầy là đánh giá đúng mức sai lầm của HS đã mắc, không nên cân bằng các mức độ. Tất nhiên, sửa sai phải kịp thời nếu không thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm và thậm chí còn hình thành nhận thức lệch lạc. Có những sai lầm không thể chấp thuận được, ví dụ, đối với HS lớp 11 mà sự chéo nhau của các đường trong không gian mà hình biểu diễn vẽ cắt nhau, hay hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Nhưng cũng có những sai lầm hoặc thiếu sót mà ta không nên xé ra to vì theo như lí thuyết tình huống thì có những chướng ngại tránh được và không tránh được. Chướng ngại ở trường hợp này chính là thói quen trong tư duy hình học phẳng, đây là chướng ngại không thể tránh được. Nhưng nó cũng là chướng ngại khắc phục được. Đôi khi ta gặp những em mà sức ì tư duy lớn thì việc thay đổi một thói quen cũ phải làm từ từ. Đối với môn hình học, nên sử dụng hình ảnh trực quan trong thực tế. Điều đó giúp các em có hình dung cụ thể hơn là các hình biểu diễn trong mặt phẳng. 

Đặc biệt ở thầy giáo phải có năng lực cảm thụ về mặt toán học. Có khả năng phỏng đoán và hình dung những điều HS sẽ mắc để có thể chủ động xử lí các tình huống đấy.   

Khi sửa chữa sai lầm cho HS cần thực hiện theo ba phương châm: tính kịp thời, tính giáo dục, tính chính xác. Khi sai lầm nối tiếp sai lầm thì các em mất niềm tin vào bản thân và cảm thấy chán nản. GV không được làm cho HS bị xúc phạm về nhân cách khi mắc sai lầm. Từ đó HS không giấu dốt, giám hỏi khi chưa hiểu, giúp HS tích cực suy nghĩ, tăng cường hoạt động học đưa đến niềm say mê chiễm lĩnh kiến thức chuẩn xác. Tính giáo dục đòi hỏi người GV phải rèn luyện thái độ ứng xử khéo léo sư phạm, như Disterweg yêu cầu người thầy giáo phải hiểu tâm lí của HS, phải dựa vào cơ sở tâm lí của HS. Đó là nguyên tắc cơ bản, “nguyên tắc đó là sao Bắc đẩu của nền tảng sư phạm, chung quanh nó quay tròn tất cả các phương pháp, tất cả các cách thức giáo dục, đó là ý tưởng mà chúng ta phải luôn hướng tới”, nên GV cần né tránh những kết luận chạm tới lòng tự ái của HS: “yêu cầu cao nhưng không được hạ thấp phẩm giá của HS”. Phải biết biểu dương kịp thời, khích lệ HS khi đã sửa chữa được sai lầm, nhưng không được nóng vội trong việc thực hiện các biện pháp để mong muốn chấm dứt ngay sai lầm của HS. Có những sai lầm đòi hỏi qua một quá trình lâu dài và cần phối hợp nhiều biện pháp đồng bộ mới khắc phục được.

Tính giáo dục giúp cho HS thấy được tầm quan trọng của sự chính xác của lời giải, giúp cho HS tránh được các sai lầm khi sai lầm chưa xuất hiện, làm cho HS có ý chí trong học toán và giải toán, HS không ngại khó, có sự kiên trì và cẩn thẩn để đi tới lời giải đúng, giúp HS có thói quen tốt như: biết tự kiểm tra việc làm của mình có đúng không, biết phủ định sai lầm của mình. 

Tính giáo dục làm cho HS biết được ưu điểm của trực giác là có thể giúp nghĩ ra lời giải, kiểm tra lời giải nhưng cũng chính trực giác có thể đưa HS đến các sai lầm. Chẳng hạn, một số HS thường kết luận vội vàng, thiếu cơ sở lí luận nhất là những gì HS cảm nhận bằng trực giác. Họ hay dùng “Ta thấy” mà không giải thích vì sao cả, hay “Theo định lí thì ...” mà không nêu rõ định lí nào.

Sửa sai kịp thời giúp cho HS nắm vững kiến thức hơn, tránh “sai lầm nối tiếp sai lầm”. Nếu để các em gặp sai lầm này đến sai lầm khác thì niềm tin về bản thân cũng mất và các em không còn hứng thú với việc tiếp thu kiến thức môn học. GV chủ động lường trước các tình huống có thể gặp sai lầm của HS để đề ra phương án khắc phục, lường trước khó khăn của HS để có gợi ý thích hợp. Có khi GV phòng tránh trước cho HS, cũng có khi GV cần cài đặt tình huống mà HS tự bản thân nhận ra được cái sai của mình và tìm cách khắc phục.

Theo Lê Thống Nhất cần tạo ra động cơ học tập sửa chữa các sai lầm. HS phải thấy được việc sửa chữa các sai lầm khi giải toán là một nhu cầu và cần tham gia như một chủ thể một cách tự nguyện, say mê, hào hứng.

Các sai lầm thường gặp, biện pháp nhằm phát hiện và sửa chữa sai lầm của HS khi giải toán hình học không gian đã được nghiên cứu nhiều như trong luận văn thạc sỹ của Nguyễn Đình Huy. Ở đây chúng tôi không đặt mục tiêu là nghiên cứu các biện pháp nhằm phát hiện và sửa chữa sai lầm của HS khi giải toán hình học không gian. Dựa trên nghiên cứu của các tác giả, chúng tôi nhận thấy việc sửa chữa sai lầm cho HS, đồng thời rèn cho các các em thói quen phát hiện và sửa chữa sai lầm cho mình sẽ củng cố niềm tin về khả năng của bản thân trong giải toán. Có những cách hiểu sai cũng rất thú vị có nguyên nhân từ ngộ nhân trực quan. Bởi vì Hình học không gian là môn học có tính trừu tượng, nó đòi hỏi phải có trí tưởng tượng về không gian, trong khi đó HS lại chưa biết cách vận dụng các kiến thức, tính chất của hình không gian để giải một bài toán hình không gian. Để khắc phục những khó khăn và khai thác một cách khoa học các tính chất, kiến thức sẵn có của Hình học phẳng, tránh được sai lầm khi giải toán hình học không gian, khi dạy các khái niệm, các định lí tính chất, GV cần chú trọng đến mô hình trực quan, lấy các ví dụ trong thực tế, chú ý đến việc vẽ hình của HS. Từ đó bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS. Dưới đây chúng tôi nêu ra một số ví dụ 

*) Về các sai lầm thường gặp của HS để có cách khắc phục trong khi dạy định lí, khái niệm:

Những phản ví dụ lấy trong thực tế rất sinh động và có sức thuyết phục cao: mép trên của bảng, mép dưới của mặt tường bên phải và trần nhà là một phản ví dụ để bác bỏ mệnh đề: “Hai đường thẳng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau”.

Qua thực tế dạy học chúng tôi thấy rằng HS thường gặp phải những sai lầm như:

HS xác định sai góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó là một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đã cho. Nguyên nhân là vì các em chưa nắm rõ định nghĩa, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó với hình chiếu của nó lên mặt phẳng. GV có thể tránh sai lầm này bằng cách, khi dạy học khái niệm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, dùng phương tiện dạy học để trình chiếu hình ảnh của góc đó. Trước khi làm ví dụ trang 101 (SGK Hình học 11 nâng cao) có thể cho HS làm bài tập trắc nghiệm để nhận dạng và thể hiện khái niệm đó. Chẳng hạn:  

Trong hình 31a góc nào là góc giữa đường thẳng 
[image: image939.wmf]AB

 và mặt phẳng 
[image: image940.wmf](

)

BCD

: 1. 
[image: image941.wmf]·

ABC


2.
[image: image942.wmf]·

ABH


3.
[image: image943.wmf]·
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Trong hình 31b góc nào là góc giữa đường thẳng 
[image: image944.wmf]A'B

 và mặt phẳng 
[image: image945.wmf](

)

BCC'B'

: 1. 
[image: image946.wmf]·
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2. 
[image: image947.wmf]·

A'BC


3.
[image: image948.wmf]·
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4. 
[image: image949.wmf]·
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Để khẳng định hai mặt phẳng không vuông góc với nhau, HS đã đi chứng minh có các đường thẳng thuộc mặt phẳng này không vuông góc với các đường thẳng của mặt phẳng kia. Để tránh sai lầm này khi dạy hai mặt phẳng vuông góc GV nên sử dụng phương tiện trực quan để các em thấy hai mặt phẳng vuông góc với nhau vấn có các đường thẳng trong mặt phẳng này không vuông góc với mặt phẳng kia. Nhấn mạnh với các em định lí 3 (sách giáo khoa hình học 11 nâng cao): “Nếu hai mặt phẳng 
[image: image950.wmf](

)

P

 và 
[image: image951.wmf](

)

Q

 vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong 
[image: image952.wmf](

)

P

 , vuông góc với giao tuyến của 
[image: image953.wmf](

)

P

 và 
[image: image954.wmf](

)

Q

 đề vuông góc với mặt phẳng 
[image: image955.wmf](

)

Q

”, và trong mặt phẳng 
[image: image956.wmf](

)

P

 chỉ có những đường thẳng vuông góc với giao tuyến của 
[image: image957.wmf](

)

P

 và 
[image: image958.wmf](

)

Q

 thì mới vuông góc với 
[image: image959.wmf](

)

Q

. Như thế tất cả những đường thẳng nằm trong 
[image: image960.wmf](

)

P

 mà không vuông góc với giáo tuyến của 
[image: image961.wmf](

)

P

 và 
[image: image962.wmf](

)

Q

 thì không vuông góc với 
[image: image963.wmf](

)

Q

.

Sai lầm vì sự chuyển hướng từ hình học phẳng sang hình học không gian dẫn đến các em có thể áp dụng những định lí từ hình học sang không gian để giải toán. Sai lầm ở kiểu này thường gặp khi áp dụng tính chất có liên quan đến quan hệ song song và quan hệ vuông góc. 

“Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.”

“Một đường thẳng và một mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau”.

“Nếu mặt phẳng 
[image: image964.wmf](
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 và mặt phẳng 
[image: image965.wmf](
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 song song với nhau thì mọi đường thẳng 
[image: image966.wmf]a

 nằm trong 
[image: image967.wmf](

)
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 đều song song với mọi đường thẳng 
[image: image968.wmf]b

 nằm trong 
[image: image969.wmf](

)

b

”.

Vì thế khi dạy tính chất về mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng nên lấy hình ảnh từ thực tế xung quanh, hoặc dùng mô hình trực quan để làm phản ví dụ đồng thời dùng câu hỏi trắc nghiệm để nhận dạng định lí, khái niệm. Khi dùng hình ảnh trực quan hoặc lấy ví dụ từ thực tế, các em cảm thấy môn học gần gũi và dễ hiểu hơn chứ không phải cái gì xa xôi.

Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Nếu 
[image: image970.wmf](
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)

aP,bPba

^Þ^

P


b) Nếu 
[image: image971.wmf](
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c) 
[image: image972.wmf](
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d) Nếu 
[image: image973.wmf](

)

(

)

aP,babP

Þ

PPP


e) Nếu 
[image: image974.wmf]ab,bcac
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g) Nếu 
[image: image975.wmf](
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*) Về các sai lầm của HS mà GV có thể cài đặt vào các tình huống. Tất nhiên việc ra cho HS những bài toán để họ gặp sai lầm rồi chỉ ra nguyên nhân sai lầm để khắc phục sẽ không có hiệu quả tạo niềm tin cho các em bằng dự đoán trước sai lầm có thể gặp để khi dạy khái niệm và định lí có biện pháp tránh cho các em. Bởi vì không có người nào vui vẻ và tin tưởng vào mình nếu cứ gặp sai lầm. Tuy nhiên trong một số trường hợp mà việc dạy khái niệm và bài tập không phù hợp để tránh sai lầm thì nên ra cho HS những bài toán mà HS hay bị nhầm và ta gọi đó là “bẫy”. Bởi vì "Con người phải biết học ở những sai lầm và thiếu sót của mình". Khi sửa sai cho HS GV cần lưu ý đến tính giáo dục. Cần làm cho HS thấy thực sự cần thiết phải kiểm tra lại từng bước suy luận trong quá trình tìm tòi lời giải của mình.
Ví dụ 19:
Tình huống dẫn đến sai lầm từ cách hiểu mặt phẳng phân giác của góc nhị diện là mặt phẳng đi qua hai phân giác của hai góc có cạnh nằm trên hai mặt phẳng ấy.

Bài toán 19.1. Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image976.wmf]S.ABCD

. Cạnh đáy bằng a. Các mặt bên hợp với đáy một góc 
[image: image977.wmf]a

. Dựng thiết diện tạo bởi mặt phẳng phân giác của góc nhị diện cạnh 
[image: image978.wmf]BC

 với các mặt bên. Tính diện tích của thiết diện dựng được.

GV: Trong mặt phẳng 
[image: image979.wmf](

)

SBA

 dựng đường phân giác  
[image: image980.wmf]BM

 của góc 
[image: image981.wmf]SBA

 
[image: image982.wmf](
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Î

? (Hình 32)

HS: Trong mặt phẳng 
[image: image983.wmf](

)

SCD

 dựng đường phân giác  
[image: image984.wmf]CN

 của góc 
[image: image985.wmf]SCD

 
[image: image986.wmf](
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. Tứ giác 
[image: image987.wmf]BCNM

 là thiết diện cần dựng.

(!) Rõ ràng cách dựng trên không đúng vì mặt phẳng phân giác của góc nhị diện là mặt phẳng chứa cạnh nhị diện và đường phân giác của một góc nhị diện. GV phân tích cho các em hiểu đã có sự nhầm lẫn về khái niệm trong lời giải này và hướng dẫn cách dựng mặt phẳng phân giác của góc nhị diện. 

Tóm tắt cách dựng: (Hình 33) Giả sử thiết diện phải dựng là 
[image: image988.wmf]BCNM

, gọi 
[image: image989.wmf]I,K

lần lượt là trung điểm của 
[image: image990.wmf]BC,AD

. 

Vì 
[image: image991.wmf]HIBC,SHBCSIBC
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 (Theo định lí ba đường vuông góc). Suy ra 
[image: image992.wmf]·
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 là góc nhị diện cạnh 
[image: image993.wmf]BC

. 
[image: image994.wmf]·

SIH
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. Dựng 
[image: image995.wmf]IG

là phân giác 
[image: image996.wmf]·
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EMBED Equation.DSMT4[image: image997.wmf](
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Suy ra mặt phẳng phân giác của góc nhị diện cạnh 
[image: image998.wmf]BC

 cắt 
[image: image999.wmf](

)

SIK

 theo giao tuyến 
[image: image1000.wmf]IG

. Do mặt phẳng phân giác này đi qua 
[image: image1001.wmf]BC

 và cắt 
[image: image1002.wmf](

)
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 theo giao tuyến 
[image: image1003.wmf]MN

, mà 
[image: image1004.wmf](
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 (Hệ quả của định lí về giao tuyến của ba mặt phẳng “ Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song  với hai đường thẳng đó (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)”).

Vậy qua 
[image: image1005.wmf]G

 dựng đường thẳng song song với 
[image: image1006.wmf]BC

, cắt 
[image: image1007.wmf]SA,SD

 lần lượt tại 
[image: image1008.wmf]M,N

. Tứ giác 
[image: image1009.wmf]BCNM

 là thiết diện cần dựng.

Việc giải thích rằng lời giải của các em không đúng vì định nghĩa mặt phẳng phân giác là mặt phẳng chứa cạnh nhị diện và đường phân giác của một góc nhị diện chưa thoả đáng, vì như thế vẫn không lí giải được các phân giác 
[image: image1010.wmf]BM

,
[image: image1011.wmf]CN

 không nằm trên thiết diện. Cần phải chứng minh cho HS thấy mặt phẳng phân giác không đi qua hai phân giác 
[image: image1012.wmf]BM

,
[image: image1013.wmf]CN

 của các góc 
[image: image1014.wmf]SBA,SCD

. Hay nói cách khác chứng minh cho HS thấy rõ 
[image: image1015.wmf]BM

,
[image: image1016.wmf]CN

 dựng được không phải là các tia phân giác của các góc 
[image: image1017.wmf]SBA,SCD

.

Thật vậy, vì 
[image: image1018.wmf]IG

 là phân giác của góc 
[image: image1019.wmf]SIK

 nên ta có: 
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Mặt khác, vì 
[image: image1021.wmf]MNAD
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 nên: 
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Từ 
[image: image1023.wmf](
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Do  
[image: image1024.wmf](

)

SISB

IKAB,SBSI4

IKAB

=>Þ<





[image: image1025.wmf](
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. Điều này chứng tỏ 
[image: image1026.wmf]BM

 không phải là phân giác của 
[image: image1027.wmf]SBA

.

2.2.4.2. Tạo chướng ngại cho học sinh khắc phục, tập cho học sinh biết chuyển hóa tư duy từ đối tượng này sang đối tượng khác
Ta nói rằng có chướng ngại nếu để giải bài toán ta phải cải tổ các quan niệm hay thay đổi quan niệm về lí thuyết, có khó khăn nếu việc giải bài toán đòi hỏi lật ngược quan điểm về lí thuyết được xét hay các quan niệm hiện hành. 

Tập cho HS biết chuyển tư duy từ đối tượng này sang đối tượng khác là tạo thuận lợi cho các em khi gặp khó khăn, chướng ngại, không nản chí và tin tưởng sẽ tìm ra cách giải quyết. Xét ví dụ sau đây:
Ví dụ 20:

Trong hình học phẳng, các em đã biết đến các bài toán: 

Bài toán 20.1. Cho góc 
[image: image1028.wmf]xOy

 và điểm 
[image: image1029.wmf]M

 nằm trong góc đó. Dựng đường tròn đi qua điểm 
[image: image1030.wmf]M

 và tiếp xúc với hai cạnh 
[image: image1031.wmf]Ox,Oy

.

Suy nghĩ tìm hướng giải bài toán này như sau: (Hình 34) Nếu bỏ qua điều kiện đi qua 
[image: image1032.wmf]M

 thì sẽ dựng được vô số đường tròn. Mỗi điểm nằm trên tia phân giác của góc 
[image: image1033.wmf]xOy

 là tâm của đường tròn tiếp xúc với hai cạnh 
[image: image1034.wmf]Ox,Oy

. Như thế tâm của đường tròn cần dựng cũng nằm trên đường phân giác của góc 
[image: image1035.wmf]xOy

. Đường tròn tâm 
[image: image1036.wmf]I

 tiếp xúc với hai cạnh 
[image: image1037.wmf]Ox,Oy

, tiếp xúc với 
[image: image1038.wmf]Ox

 tại 
[image: image1039.wmf]A

. Gọi giao điểm của 
[image: image1040.wmf]OM

 với đường tròn này là 
[image: image1041.wmf]12

N,N

. Đường tròn cần dựng là ảnh của đường tròn tâm 
[image: image1042.wmf]I

 qua phép vị tự 
[image: image1043.wmf]1
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 hoặc 
[image: image1044.wmf]2
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Bài toán 20.2. Cho góc 
[image: image1045.wmf]xOy

 và một đường tròn nằm trong góc đó. Dựng đường tròn tiếp xúc với đường tròn đã cho và hai cạnh của góc 
[image: image1046.wmf]xOy

.

(Hình 35) Đây là một chướng ngại bởi vì HS mới chỉ biết đến dựng đường tròn qua điểm và tiếp xúc với hai cạnh. Ở bài toán này, các em chưa biết đường tròn cần dựng tiếp xúc với đường tròn đã cho tại điểm nào. HS tìm tòi để vượt qua chướng ngại này.

Đưa về bài toán 1 bằng cách: dựng 
[image: image1047.wmf]O'x'

 cách 
[image: image1048.wmf]Ox

 khoảng bằng bán kính 
[image: image1049.wmf]r

 của đường tròn đã cho 
[image: image1050.wmf](

)

I,r

. Dựng 
[image: image1051.wmf]O'y'

 cách 
[image: image1052.wmf]Oy

 một khoảng bằng 
[image: image1053.wmf]r

. Dựng đường tròn tâm 
[image: image1054.wmf]I'

 đi qua 
[image: image1055.wmf]I

 và tiếp xúc với 
[image: image1056.wmf]O'x',O'y'

, tiếp xúc với 
[image: image1057.wmf]Ox'

 tại 
[image: image1058.wmf]A'

. 
[image: image1059.wmf]I'A'

 cắt 
[image: image1060.wmf]Ox

 tại 
[image: image1061.wmf]A

. Đường tròn tâm 
[image: image1062.wmf]I'

 bán kính 
[image: image1063.wmf]I'A

 là đường tròn cần dựng.

Trong không gian, ta cũng có bài toán tương tự : 


Bài toán 20.3. Cho góc tam diện 
[image: image1064.wmf]O.xyz

 và một điểm 
[image: image1065.wmf]M

nằm trong góc đó.  Dựng mặt cầu đi qua 
[image: image1066.wmf]M

 và tiếp xúc với ba mặt của góc nhị diện.

Bài toán 20.4. Cho góc tam diện 
[image: image1067.wmf]O.xyz

 và một mặt cầu 
[image: image1068.wmf](

)
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 nằm trong góc đó. Dựng mặt cầu tiếp xúc với mặt cầu 
[image: image1069.wmf](

)

I,R

 và ba mặt của góc nhị diện.

2.2.4.3. Trình bày con đường tìm kiếm kiến thức, diễn đạt quá trình tìm tòi suy nghĩ, kể cả những thất bại của mình

GV thường trình bày trên lớp một lời giải gọn gàng và đẹp đẽ. Nhưng nhiều khi HS không hiểu được vì sao GV của mình lại có thể làm được, còn mình thì không thể nghĩ ra như thế, mặc dù lời giải khi GV trình bày thì các em có thể hiểu được. Cho nên nhiều khi đứng trước bài toán các em cảm thấy rất khó khăn vì có nhiều hướng để suy nghĩ, huy động nhiều nhóm tri thức nhưng không biết chọn hướng nào để đi tiếp. Thực ra, hầu hết cảm nhận toán học của các em còn hạn chế. Vì vậy cần phải bắt tay vào thực hiện từng hướng một, thử nghiệm giả thuyết xem đúng hay sai. Ngoài việc rèn luyện cho HS khả năng liên tưởng và huy động kiến thức giải quyết vấn đề, đôi khi GV cần không tiếc thời gian để cùng với các em suy nghĩ như một người đang tìm kiếm lời giải, chứ không phải là một người đã biết lời giải và trình bày cho các em. Trong quá trình GV cùng với HS tìm tòi lời giải, dù đã huy động nhóm tri thức liên quan nhưng không phải lúc nào cũng thành công, có khi gặp thất bại, điều quan trọng là để HS thấy khi gặp thất bại biết chuyển hướng để đi đến tận cùng của vấn đề. Điều này giúp cho HS thấy được không phải mình kém cỏi, cách làm của GV trình bày chính là kết quả của quá trình suy nghĩ bao gồm cả thất bại. Từ đó HS có thói quen suy nghĩ, tin vào bản thân dù gặp thất bại. Có ý kiến cho rằng học tập là quá trình thử nghiệm và thất bại. Thành công chỉ đạt được khi các em biết tự kiểm tra các giả thuyết, thử nghiệm để đi đến giả thuyết đúng. Chẳng hạn, xét bài toán sau đây:
Ví dụ 21:

Bài toán 21.1. Cho hình chóp 
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 có đáy là hình nửa lục giác đều, 
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, 
[image: image1074.wmf]SA

 vuông góc với đáy, 
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. Mặt phẳng qua 
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 vuông góc với 
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, cắt 
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, 
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, 
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 lần lượt tại 
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, 
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.
a) Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image1084.wmf]AB'C'D'

 nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh rằng các điểm 
[image: image1085.wmf]A

, 
[image: image1086.wmf]B

, 
[image: image1087.wmf]C,
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, 
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,
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, 
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 thuộc cùng một mặt cầu.

c) Tính thể tích khối chóp 
[image: image1092.wmf]S.AB'C'D'

.


d) Tính diện tích tứ giác 
[image: image1093.wmf]AB'C'D'

.

(Hình 36) Có các nhóm tri thức chứng minh tứ giác nội tiếp là: chứng minh tổng hai góc đối bằng 
[image: image1094.wmf]0
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; Chứng minh hai đỉnh của tứ giác nhìn cạnh còn lại dưới hai góc bằng nhau; Chứng minh bằng phương tích; 

Sau khi HS suy nghĩ theo các cách quen thuộc nhưng vẫn chưa tìm được lời giải, GV hỏi: thiết diện của một mặt phẳng cắt mặt cầu là hình gì? – Câu trả lời dễ dàng là hình tròn. 

GV: Như thế nếu chứng minh bốn điểm đồng phẳng thuộc mặt cầu thì có khẳng định được 4 điểm đó thuộc một đường tròn không? – Được.

GV: Vậy các em thử nghĩ xem có thể chứng minh 4 điểm 
[image: image1095.wmf]A

, 
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, 
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, 
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 thuộc một mặt cầu nào? – Đó là mặt cầu chứa điểm 
[image: image1099.wmf]S

 nữa.

GV: Như thế ta phải chứng minh được điều gì? – Phải chứng minh được có một cạnh mà các điểm còn lại nhìn nó dưới một góc vuông.

GV: Đến đây, có các cạnh 
[image: image1100.wmf]SA

, 
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, 
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, 
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 ta chọn cạnh nào? Loại ngay cạnh 
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 vì 
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GV: Cạnh 
[image: image1108.wmf]SC'

 có được không? Nếu được thì 
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. Như vậy 
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. Mà 
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 vuông góc với đáy nên trong mặt phẳng đáy, qua 
[image: image1114.wmf]A

 kẻ đường thẳng vuông góc với 
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. Điều này mâu thuẫn. nghĩa là đã thất bại khi chọn cạnh 
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. 

GV: Cạnh 
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 thì sao? Liệu có chứng minh được 
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 là góc vuông không? Hay là chứng minh 
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? Điều này dẫn đến chứng minh 
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. Hãy thử chứng minh xem? – Vì 
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 nên 
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. Mặt khác 
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 là hình nửa lục giác đều nên 
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. Vậy đó là cạnh 
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. Cần phải chứng minh 
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Từ cách chứng minh bốn điểm đồng thuộc một mặt cầu vừa thực hiện ở trên, nhận thấy rằng 
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, cho nên lời giải có thể trình bày lời giải bằng cách chứng minh hai đỉnh nhìn một cạnh còn lại dưới hai góc bằng nhau. Lời giải này gọn gàng hơn so với lời giải theo hướng suy nghĩ ban đầu. 

2.2.4.4. Dạy học chú ý nguyên tắc vừa sức, phân hóa nội tại
Cùng một vấn đề nhưng phân ra nhiều cấp độ chính là thực hiện ý tưởng này. Trong một lớp học bao giờ cũng tồn tại em này học tốt hơn em kia và cũng vì lẽ đó nếu đặt ra nhiệm vụ riêng cho nhóm HS có năng lực tương đương sẽ là phương pháp dạy học hiệu quả. 

Giải được một bài tập, phát hiện ra một điều mới sẽ khơi nguồn cảm hứng cho HS. HS tự mình vật lộn vất vả trong học tập nhưng cuối cùng giải được một bài toán thì sẽ cảm thấy vui sướng, phấn khởi hơn nhiều so với được nghe thầy giải hộ mười bài như vậy. Nếu dạy học không sát trình độ, luôn ra bài quá khó trên sức HS, để HS thất bại liên tiếp trong quá trình giải toán thì sẽ làm mất dần niềm lạc quan học tập của họ. Cho nên, tổ chức cho HS học tập tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo gắn liền với việc tạo niềm lạc quan học tập dựa trên lao động và thành quả của bản thân người học [27, tr.130]. Kinh nghiệm, trình độ, thành công hoặc khả năng của HS trong cùng một lớp khác nhau tới mức bất kì ý định nào đặt ra những cách học chung hoặc một tốc độ chung trong suốt quá trình học cũng sẽ đều không có hiệu quả. Khi sự khác nhau là lớn cần thiết phải dạy học phân hóa ngay trong tiết học đồng loạt bởi vì nếu GV chỉ quan tâm đến các HS giỏi thì những em học kém sẽ không được hoạt động, các em cảm thấy khó khăn trước môn học, tin rằng mình không thể học tập được. Ngược lại, nếu GV chỉ quan tâm đến các em HS trung bình và kém, các kiến thức đưa ra quá dễ đối với HS khá giỏi thì các em cũng chán nản và không cảm thấy thú vị với việc học tập. Theo Nguyễn Bá Kim [17, tr.285], một trong những mục đích bồi dưỡng nhóm HS giỏi toán là nâng cao hứng thú học tập môn Toán. 

Ví dụ 22:  HS nắm được ứng dụng của tích vô hướng trong chứng minh hai đường thẳng vuông góc là “
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” nên khi gặp dạng toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc các em nghĩ đến dùng phương pháp tọa độ để tìm chứng minh tích vô hướng bằng 0. Tất nhiên, GV phải định hướng cho các em quá trình này chỉ dễ dàng khi trong bài toán đã có yếu tố đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hoặc hình lập phương, hoặc hình hộp chữ nhật, hoặc góc tam diện vuông, hoặc lăng trụ đứng. Nếu không có một trong các yếu tố này, việc chọn hệ trục tọa độ rồi xác định tọa độ của điểm là việc làm phức tạp.

Đối với HS đại trà, GV có thể ra bài tập sau:

Bài toán 22.1. Cho hình lập phương 
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 lần lượt là trung điểm của 
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. Chứng minh rằng 
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Với bài toán này, HS chỉ cần chọn hệ trục tọa độ có gốc tại một đỉnh bất kì của hình lập phương, và các trục tọa độ song song với các cạnh. Các em xác định tọa độ của các điểm 
[image: image1137.wmf]M,N,A',C

. Để xác định tọa độ các điểm, trước tiên giả sử cạnh hình lập phương là a 
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Bài toán 22.2. Cho tam giác 
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 vuông cân có 
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 là trung điểm của 
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. Trên các nửa đưởng thẳng 
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 và 
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 vuông góc với 
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 về cùng một phía, lấy tương ứng các điểm 
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. Gọi 
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 là chân đường vuông góc hạ từ 
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 xuống 
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. Chứng minh rằng 
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Đối với HS đại trà thì vẽ hình của bài toán này cũng là một việc không dễ. Cần để các em có thời gian suy nghĩ. Nhiều GV có kinh nghiệm đã khẳng định HS trung bình vẽ hình lập phương một cách dễ dàng nhưng vẽ hình theo các bước vẽ hình lập phương thì các em lại thấy khó khăn. Chẳng hạn, các em khó khăn trong việc vẽ hình theo lời như sau: “Cho hình chữ nhật 
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 vẽ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
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. Trên đường thẳng đó lấy điểm 
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,....”. Ngoài ra các em còn phải nhìn được ba đường thẳng 
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 đôi  một vuông góc với nhau từ đó chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ có gốc tọa độ tại đỉnh 
[image: image1159.wmf]A

, và các trục tọa độ là 
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Đối với HS khá giỏi có thể ra bài tập ở mức độ cao hơn:

Bài toán 22.3. Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm 
[image: image1161.wmf]O

 và 
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, chiều cao h, 
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 là điểm thuộc đường tròn 
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 là điểm thuộc đường tròn 
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 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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. Chứng minh 
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 là đường vuông góc chung của 
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Để sử dụng phương pháp tọa độ giải bài toán cần biết chọn hệ trục tọa độ. Tuy nhiên trong bài toán không có ba đường thẳng nào đôi một vuông góc với nhau nên HS đại trà khó chọn được. Ra bài tập này cho HS giỏi có thể bồi dưỡng cho các em tư duy trừu tượng. Bài toán này “trừu tượng” vì: chỉ biết 
[image: image1175.wmf]A

 là điểm thuộc đường tròn 
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 là điểm thuộc đường tròn 
[image: image1178.wmf](
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 chứ không biết chúng ở vị trí cụ thể nào cho nên không xác định được tọa độ một cách cụ thể.
2.2.4.5. Đánh giá đúng mức và thường xuyên

Đánh giá được thể hiện qua: khen ngợi, phê bình, cho điểm, nhận xét. Đánh giá đúng mức và thường xuyên khen ngợi và phê bình kết hợp với thái độ của GV có thể củng cố niềm tin của HS vào khả năng học tập.

Thật phấn khởi khi thành tích được công nhận, nhưng lại thấy hướng để đạt được thành tích cao hơn trong tương lai. Dựa vào nhận định này, chúng tôi cho rằng khen ngợi một cách kịp thời, đúng chỗ, nhận xét chi tiết, kết hợp với phê bình và động viên tạo nên niềm vui kích thích HS tiếp tục học tập tích cực. HS ghét việc bị làm ngơ, lời khen sẽ động viên các em, và chừng nào thành tích của các em còn được nhìn nhận và biểu dương thì chừng đó các em còn thấy rằng những lời phê bình có lí và mang tính chất xây dựng là có ý nghĩa thách thức đối với các em chứ không triệt tiêu động cơ của các em.

Cũng cần đề cập ở đây rằng ngay cả HS yếu cũng có thể được khen khi có thành tích hoặc tiến bộ nho nhỏ. Không bao giờ được đánh giá thấp niềm vui, sự hài lòng và giá trị giáo dục HS nhận được từ việc hoàn thành tốt một hành động dù đơn giản đến đâu [8, tr.63]. Một số HS không cần cố gắng gì mà vẫn đạt được yêu cầu, hoàn thành các bài tập mà GV đề nghị; còn những em khác chỉ đạt được rất ít cho dù đã nỗ lực rất lớn. Dĩ nhiên, sự thành công cần được ghi nhận, nhưng chính công sức bỏ ra để đạt được điều đó mới là cái cần được khen thưởng. Nếu bạn chỉ khen thành tích, bạn sẽ làm nhụt chí những em học yếu và làm cho những em có năng lực trở nên lười nhác. Chính những em học yếu hơn lại cần được khen nhiều hơn, vì chính các em đã phải thực hiện công việc khó khăn và dễ làm nản chí, các em hiếm khi có thể giải quyết toàn bộ vấn đề.
Như vậy, để đánh giá đúng mức và thường xuyên cần chú ý tới các điểm sau:

1) Chỉ ra sự tiến bộ của HS: chỉ ra sự tiến bộ của HS so với bài làm trước đó, khuyến khích HS làm các bài làm tiếp theo. Việc này rất có ích, nó làm các em tự tin hơn, phấn khởi hơn trong học tập. Với nhiều HS, khi sự tiến bộ của mình được thầy giáo và các bạn biết đến đã trở thành động lực mạnh mẽ, tạo nên một sự đột biến đối với họ.

2) Nhận xét kịp thời và liên tục nếu có thể: nhận xét của GV tốt nhất là được tiến hành liên tục trong quá trình dạy. Thực tế cho thấy GV cần phải liên lục nhận được sự phản hồi từ HS để điều chỉnh những sai lầm của HS.

3) Nhận xét cụ thể và mô tả rõ ưu, nhược điểm: nhận xét phải cụ thể và mô tả rõ tình trạng của bài làm để HS biết ưu, nhược điểm cụ thể của mình.

4) Nhận xét tập trung vào những lỗi quan trọng. 

Việc khen ngợi có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích HS học tập. Cần phải thường xuyên biểu dương và động viên nhằm ghi nhận sự cố gắng tiến bộ của các em. Tuy nhiên các nghiên cứu còn cho thấy nếu dùng quá nhiều lời khen và khen không hợp lí sẽ không khuyến khích được HS. Lời khen có hiệu quả nhất khi được chuyển tải tới HS một cách ngẫu nhiên nhưng chính xác, thể hiện phản ứng xác thực của GV đối với việc học tập, mô tả cụ thể một kĩ năng hoặc một hành vi của HS. Một lời xác nhận về khả năng của HS là một lời khen có hiệu quả nhất. Chẳng hạn, cách giải của em rất ngắn gọn, tự nhiên. Hoặc hình vẽ của em rất chính xác, trực quan, các đường nét rõ ràng. Việc phê bình phải có tính chất xây dựng. Nó phải chỉ ra các sai và giải thích cái sai, chỉ ra cách sửa sai. Như vậy HS sẽ coi lời phê bình như lời khuyên. Nếu có thể hãy kết hợp che với khen và kết thúc bằng lời khen.

2.2.5. Tăng cường ứng dụng các phần mềm dạy học
Từ trước tới nay hầu hết các GV THPT vẫn quen dạy học với các đồ dùng dạy học đơn giản như phấn, bảng, thước và các sơ đồ, tranh ảnh hay một số mô hình cụ thể nhưng bất động. Bài giảng truyền thống này đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động học tập của HS khi học về khái niệm, định lí, tính chất, giải toán… Tuy nhiên nó cũng còn một số hạn chế vì phần lớn HS khi mới bắt đầu tiếp xúc với môn HHKG thường rất khó tưởng tượng, khó khăn trong việc tiếp cận được với bài toán. Với ứng dụng mô tả hình trong không gian ba chiều, cùng với ứng dụng hoạt náo làm cho các đối tượng chuyển động, ứng dụng xoay của phần mềm dạy học, HS có thể quan sát hình vẽ từ mọi góc độ. Qua đó các em hiểu và có thể vẽ nhiều hình biểu diễn (với nét đứt và nét liền khác nhau) cho một bài toán vì từ những góc nhìn khác nhau thì hình biểu diễn cũng khác nhau. Tất cả những ứng dụng đó có trong phần mềm Cabri-3D.
Các ứng dụng của Cabri-3D: phần mềm Cabri-3D cho phép dựng các đối tượng sau: 1) Điểm, Điểm giao. 2) Đoạn thẳng qua hai điểm. 3) Tia qua hai điểm. 4) Đường thẳng qua hai điểm, đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 5) Đường tròn và cung tròn. 6) Các cônic. 7) Mặt phẳng qua ba điểm; qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng. 8) Tam giác biết ba đỉnh. 9) Đa giác và các phần trong. 10) Hình nón. 11) Hình cầu. 12) Đa diện. 13) Cắt đa diện. 14) Khoảng cách. 15) Độ dài. 16) Số đo góc. 17) Các phép biến hình. 18) Hoạt náo. 19) Vết (quỹ đạo của một đối tượng). Với các ứng dụng trên phần mềm này cho phép vẽ hình chính xác bằng các thao tác, giúp HS có cái nhìn trực quan, và lí thú khi được quan sát các mô hình ảo trên máy chiếu.
Ví dụ 24: Ứng dụng phần mềm Cabri-3D vào giải bài toán quỹ tích
Cho hình chóp tam giác 
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 là một điểm thay đổi trên cạnh AB. Đặt 
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, hạ SH vuông góc với đường thẳng CM. Tìm quỹ tích điểm 
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. (Hình 38)

GV: Sử dụng phần mềm Cabri-3D định hướng cho HS dự đoán quỹ tích – Quỹ tích có thể là một cung tròn hoặc một phần của đường conic. (Hình 39)

GV: Vấn đề còn lại của bài toán là xác định quỹ tích là một cung tròn hay là một phần của đường conic? Ta sẽ cho điểm M di chuyển ra khỏi giới hạn của bài toán để thấy rõ hơn hình ảnh của quỹ tích. Để làm được điều đó ta tiếp tục sử dụng phần mềm Cabri-3D cho điểm 
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 chạy trên đường thẳng 
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(Hình 40), HS dễ dàng nhận thấy phần vết trong hình 39 là cung tròn. Đó là cung tròn 
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 của đường tròn đường kính 
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[image: image1191.wmf]BC

.

Ví dụ 25: Ứng dụng phầm mềm Cabri-3D vào giải bài toán thiết diện.

Cho hình chóp 
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HS vẽ hình và dự đoán tiết diện của mặt phẳng 
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 cắt hình chóp 
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Dùng công cụ đa giác dựng hình lục giác đều. Sau đó chia đôi hình lục giác để được hình nửa lục giác đều. Sử dụng chức năng trung điểm dựng điểm 
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 là trung điểm của đoạn thẳng 
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Dùng công cụ vuông góc dựng mặt phẳng 
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. GV dùng chức năng xoay hình để HS nhìn được hình ở mọi góc độ. 
2.3. Kết luận chương 2

Nội dung chủ yếu của chương này đề cập đến các phương thức nhằm bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho HS THPT. Luận văn đã đề xuất được 5 phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho HS trong dạy học chủ đề hình học không gian, đó là:

Phương thức 1: Quan tâm đến lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp. Tạo nhiều tình huống để HS dự đoán kết quả bài toán, dự đoán đưa ra các bài toán mới dựa trên các hoạt động trí tuệ bằng các thao tác tư duy

Phương thức 2: Khai thác cái hay, cái đẹp hoặc những chi tiết, sự kiện lí thú liên quan đến nội dung dạy học nhằm tạo ấn tượng cho HS
Phương thức 3: Gợi động cơ làm cho HS ý thức được họ cần phải học, họ thấy mình thực sự đang thiếu kiến thức mới
Phương thức 4: Gợi động cơ thành công, củng cố niềm tin cho HS dựa trên kết quả học tập của bản thân
Phương thức 5: Tăng cường ứng dụng các phần mềm dạy học
Trong phần trình bày của chương này, Luận văn thường chú ý đến hình thức dẫn dắt cho HS theo hướng tích cực hóa người học, nhằm hiện thực hóa những phương thức trong những điều kiện thực tế của quá trình dạy học.
Chương 3

THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thử nghiệm

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm mục đích kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn Toán cho học sinh THPT đã đề xuất.          

3.2. Tổ chức và nội dung thử nghiệm

3.2.1. Tổ chức thử nghiệm

Thử nghiệm sư phạm được tiến hành tại trường THPT Diễn Châu III, Diễn Châu, Nghệ An.


+ Lớp thử nghiệm: 11 A1 có 48 học sinh.

+ Lớp đối chứng: 11 A2 có 46 học sinh.
Thời gian thử nghiệm được tiến hành vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2009.
Giáo viên dạy lớp thử nghiệm: thầy giáo Vũ An Hưng.
Giáo viên dạy lớp đối chứng: thầy giáo Nguyễn Trọng Kính.
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường THPT Diễn Châu III, chúng tôi đã tìm hiểu kết quả học tập các lớp khối 11 của trường và nhận thấy trình độ chung về môn Toán của hai lớp 11 A1 và 11 A2 là tương đương.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất được thử nghiệm tại lớp 11 A1 và lấy lớp 11 A2 làm lớp đối chứng. 
3.2.2. Nội dung thử nghiệm
Thử nghiệm được tiến hành trong 8 tiết chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian; Quan hệ song song. Và 16 tiết chương 3: Vectơ trong không gian; Quan hệ vuông góc (Sách giáo khoa hình học 11 – nâng cao). Sau khi tiến hành thử nghiệm chúng tôi cho học sinh làm hai bài kiểm tra. Sau đây là nội dung đề kiểm tra:
Đề kiểm tra số 1 (60 phút)
Cho hình lập phương 
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a) Chứng minh rằng 
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 song song với 
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b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi 
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 qua 
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c) Tìm tập hợp trung điểm 
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Ý định sư phạm của đề kiểm tra:
Câu a) Kiểm tra khả năng huy động kiến thức định lí Ta – Lét đảo trong chứng minh tính chất song song.
Câu b) Kiểm tra mức độ nắm các tính chất của hai mặt phẳng song song. Kĩ năng dựng thiết diện.
Câu c) Kiểm tra kĩ năng vận dụng định lí Ta – Lét đảo, kĩ năng tìm tập hợp điểm. 
Đáp án và thang điểm:
Hình vẽ đúng và đẹp: (
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Từ (1) áp dụng định lí Ta – Lét đảo ta có ba đường thẳng 
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Vậy có thể dựng thiết diện như sau: Qua 
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c) Gọi 
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Tương tự. 
[image: image1281.wmf]IF

 song song với mặt phẳng 
[image: image1282.wmf](

)

ABCD

. Do đó 
[image: image1283.wmf]I,E,F

 thẳng hàng.                                                                                                       (
[image: image1284.wmf]1

điểm)

Khi 
[image: image1285.wmf]MA

º

 thì 
[image: image1286.wmf]ND'

º

 nên 
[image: image1287.wmf]IE

º

. Khi 
[image: image1288.wmf]MD

º

 thì 
[image: image1289.wmf]NC'

º

 nên 
[image: image1290.wmf]IF

º

. Vậy tập hợp điểm 
[image: image1291.wmf]I

 là đoạn thẳng 
[image: image1292.wmf]EF

.                                                                (
[image: image1293.wmf]1

điểm)

Đề kiểm tra số 2 (90 phút)
Bài 1. Cho hình lập phương 
[image: image1294.wmf]ABCD.A'B'C'D'

 cạnh bằng 
[image: image1295.wmf]a

.
a) Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng 
[image: image1296.wmf]AC'

 và 
[image: image1297.wmf]A'B

.
b) Gọi 
[image: image1298.wmf]M

, 
[image: image1299.wmf]N

,
[image: image1300.wmf]P

, lần lượt thuộc các cạnh 
[image: image1301.wmf]A'B'

, 
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, 
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 sao cho 
[image: image1304.wmf]A'MBNDP

==

. Chứng minh rằng trọng tâm của tam giác 
[image: image1305.wmf]MNP

 luôn thuộc đường thẳng cố định khi 
[image: image1306.wmf]M

, 
[image: image1307.wmf]N

,
[image: image1308.wmf]P

 thay đổi.  
Bài 2. Cho hình chóp 
[image: image1309.wmf]S.ABC

 có 
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)

SAABC

^

. Các đường cao 
[image: image1311.wmf]BD

, 
[image: image1312.wmf]CE

 của tam giác 
[image: image1313.wmf]SBC

 cắt nhau tại 
[image: image1314.wmf]I

. Các đường cao 
[image: image1315.wmf]BN

, 
[image: image1316.wmf]CM

, 
[image: image1317.wmf]AF

 của tam giác 
[image: image1318.wmf]ABC

 cắt nhau tại 
[image: image1319.wmf]K

. 
a)  Chứng minh ba điểm 
[image: image1320.wmf]S

, 
[image: image1321.wmf]I

, 
[image: image1322.wmf]F

 thẳng hàng
b) Chứng minh 
[image: image1323.wmf]SC

 vuông góc với 
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)

BDN

, 
[image: image1325.wmf]SB

 vuông góc với 
[image: image1326.wmf](

)

MEC

, 
[image: image1327.wmf]KI

 vuông góc với
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SBC

.
c) Kéo dài 
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 cắt đường thẳng 
[image: image1330.wmf]SA

 tại 
[image: image1331.wmf]Q

. Các đường cao của tứ diện 
[image: image1332.wmf]SBCQ

 có đặc điểm gì?
Đáp án và thang điểm:

Bài 1. Hình vẽ đúng, đẹp.                                                             (1 điểm)

a) Chứng minh được 
[image: image1333.wmf]AC'A'B

^

.                                                (0,5 điểm)
Tính được 
[image: image1334.wmf](

)
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dAC',A'B

6

=

                                                        (1 điểm)
b) Gọi 
[image: image1335.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image1336.wmf]MNP

. 
Chứng minh được hình chóp 
[image: image1337.wmf]A.MNP

 là hình chóp đều. Suy ra đường thẳng 
[image: image1338.wmf]AG

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image1339.wmf](

)

MNP

.
Chứng minh được hình chóp 
[image: image1340.wmf]C'.MNP

 là hình chóp đều. Suy ra đường thẳng 
[image: image1341.wmf]C'G

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image1342.wmf](

)

MNP

. 
Vậy trọng tâm tam giác 
[image: image1343.wmf]MNP

 luôn thuộc đường thẳng cố định 
[image: image1344.wmf]AC'

.   (2 điểm)
Bài 2. Hình vẽ đúng, đẹp         (1 điểm)

a) Chứng minh 
[image: image1345.wmf]S

, 
[image: image1346.wmf]I

, 
[image: image1347.wmf]F

 thẳng hàng.  (1 điểm)

b) Chứng minh  
[image: image1348.wmf](

)

BNSAC

^
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 Chứng minh  
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Chứng minh  
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.                                     (2,5 điểm)

c) 
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, tương tự 
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Suy ra 
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 là tứ diện trực tâm .
                                       (1 điểm)

Những ý định sư phạm của đề kiểm tra:

Bài 1. Câu a) Kiểm tra kĩ năng tính góc giữa hai đường thẳng, tính góc giữa hai đường thẳng bằng cách dựng đường vuông góc chung.

Câu b) Kiểm tra khả năng đặc biệt hóa để phát hiện vấn đề.

Bài 2. Câu a) Kiểm tra khả năng tư duy trực quan hình học, khả năng cảm nhận các yếu tố hình học trong mối quan hệ biện chứng.

Câu b) Kiểm tra kỹ năng chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, khả năng, độc lập phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh trên cơ sở các kết quả tìm được trước đó.

Câu c) Kiểm tra khả năng phát hiện vấn đề, khả năng tìm tòi trên cơ sở những kiến thức ở các câu trước đó.

3.3. Đánh giá kết quả thử nghiệm

Sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi thu được một số kết quả và tiến hành phân tích trên hai phương diện:


- Phân tích định tính.


- Phân tích định lượng.

3.3.1. Phân tích định tính

Sau quá trình thử nghiệm chúng tôi đã theo dõi sự chuyển biến trong hoạt động học tập của học sinh, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, .... Chúng tôi nhận thấy lớp thực nghiệm có chuyển biến tích cực hơn so với trước thực nghiệm:

- Học sinh hứng thú trong giờ học Toán. Điều này được giải thích là do học sinh đã trở thành chủ thể chiếm lĩnh tri tri thức, học sinh ngày càng tin tưởng vào năng lực bản thân. Học sinh tham gia vào bài học sôi nổi hơn, mạnh dạn hơn trong việc bộc lộ kiến thức của chính mình.

- Khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, hệ thống hóa của học sinh tiến bộ hơn. Điều này để giải thích là do giáo viên đã chú ý hơn trong việc rèn luyện các kỹ năng này cho các em.

- Việc ghi nhớ thuận lợi hơn. Điều này được giải thích là do trong dạy học, giáo viên đã quan tâm đến việc rèn luyện cho các em thiết lập sơ đồ biểu thị mối liên hệ giữa kiến thức mới và kiến thức cũ. Từ đó học sinh có nhiều tiến bộ trong huy động kiến thức để giải toán.

- Việc đánh giá, tự đánh giá bản thân được sát thực hơn. Điều này do trong quá trình dạy học, giáo viên đã cho học sinh thường xuyên tiếp xúc với đánh giá bao gồm đánh giá cho điểm, nhận xét của giáo viên và đánh giá lẫn nhau của học sinh.

3.3.2. Đánh giá định lượng   

Qua các bài kiểm tra đánh giá, chúng tôi đã tiến hành thống kê, tính toán và thu được các bảng số liệu sau

Bài kiểm tra số 1:

Bảng 1: Bảng thống kê điểm số Xi của bài kiểm tra số 1

	Lớp
	Số bài KT
	Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐC 11A2
	46
	1
	1
	3
	4
	7
	9
	9
	10
	2
	0

	TN 11A1
	48
	0
	0
	1
	1
	6
	6
	9
	18
	5
	2
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Bảng 2: Bảng phân phối tần suất của bài kiểm tra số 1

	Điểm

Lớp
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐC 11A2
	2,17
	2,17
	6,52
	8,70
	15,22
	19,57
	19,57
	21,74
	4,35
	0,00

	TN 11A1
	0,00
	0,00
	2,08
	2,08
	12,50
	12,50
	18,75
	37,50
	10,42
	4,17
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Bảng 3: Bảng phân loại học lực của học sinh theo bài kiểm tra số 1
	Học lực

Lớp
	Yếu 

(1-2)
	Kém 

(3-4)
	Trung bình 

(5-6)
	Khá 

(7-8)
	Giỏi 

(9-10)
	Đạt yêu cầu
	Điểm trung bình

	ĐC 11A2
	4,35
	15,22
	34,78
	41,30
	4,35
	80,43
	6,04

	TN 11A1
	0,00
	4,17
	25,00
	56,25
	14,58
	95,83
	7,19
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Bài kiểm tra số 2:

Bảng 4: Bảng thống kê điểm số Xi của bài kiểm tra số 2

	Lớp
	Số bài KT
	Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐC 11A2
	46
	1
	1
	2
	4
	7
	10
	10
	9
	2
	0

	TN 11A1
	48
	0
	0
	0
	1
	6
	11
	11
	11
	6
	2
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Bảng 5: Bảng phân phối tần suất của bài kiểm tra số 2

	Điểm

Lớp
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐC 11A2
	2,17
	2,17
	4,35
	8,70
	15,22
	21,74
	21,74
	19,57
	4,35
	0,00

	TN 11A1
	0,00
	0,00
	0,00
	2,08
	12,50
	22,92
	22,92
	22,92
	12,50
	4,17
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Bảng 6: Bảng phân loại học lực của học sinh theo bài kiểm tra số 2
	Học lực

Lớp
	Yếu 

(1-2)
	Kém 

(3-4)
	Trung bình 

(5-6)
	Khá 

(7-8)
	Giỏi 

(9-10)
	Đạt yêu cầu
	Điểm trung bình

	ĐC 11A2
	4,35
	13,04
	36,96
	41,30
	4,35
	82,61
	6,09

	TN 11A1
	0,00
	2,08
	35,42
	45,83
	16,67
	97,92
	7,06
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3.4. Kết luận chung về thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm bước đầu cho phép kết luận những phương thức đã đề xuất có khả năng bồi dưỡng hứng thú học tập môn toán cho học sinh THPT. Chính nhờ sự phát triển hứng thú, học sinh đạt kết quả học tập cao hơn, đáp ứng yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

KẾT LUẬN

Luận văn đã thu được những kết quả chính sau đây:

1. Đã hệ thống các quan điểm về hứng thú, đồng tình với quan điểm của A. G. Kovaliov về hứng thú nhận thức, hứng thú học tập, từ đó đưa ra quan điểm về hứng thú học tập môn Toán. Làm rõ các biểu hiện của hứng thú học tập môn Toán. Làm rõ thực tiễn về hứng thú học tập và bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh THPT.

2. Đã đề xuất năm phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh THPT trong qua chủ đề Hình học không gian.

3. Đã tổ chức thử nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của những phương thức được đề xuất.

4. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Toán ở trường PT.
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ĐỒ THỊ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP



		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		0.04		0.13		0.37		0.41		0.04		0.83		6.09		1.00

		TN 11A1		0.00		0.02		0.35		0.46		0.17		0.98		7.06		1.00

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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Bai kt 1

		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2		48

						1		2		9		16		35		54		63		80		18		0

						0		0		3		4		30		36		63		144		45		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0

				TN 11A1		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		15.22		34.78		41.30		4.35		80.43		6.04

		TN 11A1		0.00		4.17		25.00		56.25		14.58		95.83		7.19

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		6.52%		8.70%		15.22%		19.57%		19.57%		21.74%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		2.08%		2.08%		12.50%		12.50%		18.75%		37.50%		10.42%		4.17%		1





Bai kt 1

		



ĐC 11A2

TN 11A1

Điểm số

Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

ĐỒ THỊ THỐNG KÊ ĐIỂM SỐ CỦA HỌC SINH



Bai kt 2

		



ĐC 11A2

TN 11A1

Học lực

% học sinh

ĐỒ THỊ VỀ HỌC LỰC CỦA HỌC SINH



Sheet2

		



ĐC 11A2

TN 11A1

Điểm số

Số % học sinh đạt điểm Xi

BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP



Sheet3

		



ĐC 11A2
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Điểm số

Số % học sinh đạt điểm Xi

ĐỒ THỊ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP



		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		13.04		36.96		41.30		4.35		82.61		6.09

		TN 11A1		0.00		2.08		35.42		45.83		16.67		97.92		7.06

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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Bai kt 1

		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2		48

						1		2		9		16		35		54		63		80		18		0

						0		0		3		4		30		36		63		144		45		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0

				TN 11A1		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		15.22		34.78		41.30		4.35		80.43		6.04

		TN 11A1		0.00		4.17		25.00		56.25		14.58		95.83		7.19

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		13.04		36.96		41.30		4.35		82.61		6.09

		TN 11A1		0.00		2.08		35.42		45.83		16.67		97.92		7.06

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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ĐC 11A2

TN 11A1

Điểm số

Số % học sinh đạt điểm Xi1

BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP

0.0217391304

0

0.0217391304

0

0.0652173913

0.0208333333

0.0869565217

0.0208333333

0.152173913

0.125

0.1956521739

0.125

0.1956521739

0.1875

0.2173913043

0.375

0.0434782609

0.1041666667

0

0.0416666667



Bai kt 1

		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2		48

						1		2		9		16		35		54		63		80		18		0

						0		0		3		4		30		36		63		144		45		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0

				TN 11A1		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		15.22		34.78		41.30		4.35		80.43		6.04

		TN 11A1		0.00		4.17		25.00		56.25		14.58		95.83		7.19

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		6.52%		8.70%		15.22%		19.57%		19.57%		21.74%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		2.08%		2.08%		12.50%		12.50%		18.75%		37.50%		10.42%		4.17%		1
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TN 11A1
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ĐỒ THỊ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP



		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		13.04		36.96		41.30		4.35		82.61		6.09

		TN 11A1		0.00		2.08		35.42		45.83		16.67		97.92		7.06

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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Bai kt 1

		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2		48

						1		2		9		16		35		54		63		80		18		0

						0		0		3		4		30		36		63		144		45		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0

				TN 11A1		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		15.22		34.78		41.30		4.35		80.43		6.04

		TN 11A1		0.00		4.17		25.00		56.25		14.58		95.83		7.19

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		6.52%		8.70%		15.22%		19.57%		19.57%		21.74%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		2.08%		2.08%		12.50%		12.50%		18.75%		37.50%		10.42%		4.17%		1
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TN 11A1
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ĐỒ THỊ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP



		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		13.04		36.96		41.30		4.35		82.61		6.09

		TN 11A1		0.00		2.08		35.42		45.83		16.67		97.92		7.06

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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Bai kt 1

		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2		48

						1		2		9		16		35		54		63		80		18		0

						0		0		3		4		30		36		63		144		45		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		15.22		34.78		41.30		4.35		80.43		6.04

		TN 11A1		0.00		4.17		25.00		56.25		14.58		95.83		7.19

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		6.52%		8.70%		15.22%		19.57%		19.57%		21.74%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		2.08%		2.08%		12.50%		12.50%		18.75%		37.50%		10.42%		4.17%		1
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		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		13.04		36.96		41.30		4.35		82.61		6.09

		TN 11A1		0.00		2.08		35.42		45.83		16.67		97.92		7.06

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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Bai kt 1

		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2		48

						1		2		9		16		35		54		63		80		18		0

						0		0		3		4		30		36		63		144		45		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		3		4		7		9		9		10		2		0

				TN 11A1		0		0		1		1		6		6		9		18		5		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35%		15.22%		34.78%		41.30%		4.35%		80.43%		6.04		100.00%

		TN 11A1		0.00%		4.17%		25.00%		56.25%		14.58%		95.83%		7.19		100.00%

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		6.52%		8.70%		15.22%		19.57%		19.57%		21.74%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		2.08%		2.08%		12.50%		12.50%		18.75%		37.50%		10.42%		4.17%		1
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ĐỒ THỊ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT CỦA 2 LỚP



		Lớp		Số bài KT		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		46		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0		46

		TN 11A1		48		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2		48

						1		2		6		16		35		60		70		72		18		0

						0		0		0		4		30		66		77		88		54		20

						Điểm số

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		1		2		4		7		10		10		9		2		0

				TN 11A1		0		0		0		1		6		11		11		11		6		2

						Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

				Số điểm		Số bài kiểm tra đạt điểm Xi

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				ĐC 11A2		1		2		4		5		8		9		13		3		1		0

				TN 11A1		0		0		2		1		9		10		12		9		3		2

				Yếu		Kém		Trung bình		Khá		Giỏi		Đạt yêu cầu		Điểm trung bình

		ĐC 11A2		4.35		13.04		36.96		41.30		4.35		82.61		6.09		100.00

		TN 11A1		0.00		2.08		35.42		45.83		16.67		97.92		7.06		100.00

		BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		ĐC 11A2		2.17%		2.17%		4.35%		8.70%		15.22%		21.74%		21.74%		19.57%		4.35%		0.00%		1

		TN 11A1		0.00%		0.00%		0.00%		2.08%		12.50%		22.92%		22.92%		22.92%		12.50%		4.17%		1
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